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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong quan hệ quốc tế, khi các quốc gia lồng ghép các tiêu chuẩn về môi trường, chuyển đổi xanh và sử dụng hiệu quả tài nguyên vào các khuôn khổ hợp tác kinh tế và thương mại. Tiêu biểu có thể kể đến Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai Kế hoạch hành động về kinh tế tuần hoàn năm 2020 như một trụ cột của Thỏa thuận Xanh châu Âu, qua đó thúc đẩy các yêu cầu về thiết kế bền vững, tái chế và giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi giá trị [European Commission, 2020]. Xu hướng này không chỉ tạo ra các tiêu chuẩn mới trong thương mại và đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến cách thức các quốc gia thiết lập và điều chỉnh quan hệ kinh tế đối ngoại, trong đó KTTH trở thành một yếu tố thúc đẩy hợp tác đồng thời đặt ra các yêu cầu thích ứng về thể chế và công nghệ.

Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa Việt Nam và Italia nổi lên như một trường hợp có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác trong lĩnh vực KTTH. Sự song hành trong việc xây dựng và triển khai chiến lược KTTH ở cả hai quốc gia gắn với các khuôn khổ hợp tác rộng hơn như quan hệ Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và các sáng kiến đa phương như Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP). Trong đó, Italia tham gia hỗ trợ Việt Nam về tài chính và công nghệ cho quá trình chuyển đổi năng lượng [Bộ Công thương, 2025]. Đồng thời, hợp tác song phương đã và đang được triển khai cụ thể trong các lĩnh vực như quản lý tài nguyên nước, xử lý chất thải, năng lượng tái tạo và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất thông qua các dự án của các cơ quan phát triển như Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia (AICS). Bên cạnh đó, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho KTTH với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong khi Italia là một trong những quốc gia đi đầu tại EU về triển khai KTTH [Circular Economy Network, 2025, tr.8].
Mặc dù KTTH đã được nghiên cứu tương đối rộng ở cấp độ quốc gia và khu vực, các công trình phân tích chuyên sâu về hợp tác song phương giữa Việt Nam và Italia trong lĩnh vực này, đặc biệt dưới góc độ quan hệ quốc tế, vẫn còn hạn chế. Việc nghiên cứu đề tài “Quan hệ Việt Nam - Italia trong phát triển kinh tế tuần hoàn (2021-2025)” có ý nghĩa trong việc làm rõ các động lực, cơ chế và thực tiễn hợp tác giữa hai quốc gia, đồng thời góp phần bổ sung khoảng trống nghiên cứu và đề xuất các hàm ý chính sách trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Kinh tế tuần hoàn đã và đang trở thành một trong những xu thế phát triển kinh tế bền vững chủ đạo của thế kỷ XXI. Trên thế giới, KTTH không chỉ được tiếp cận dưới góc độ kinh tế - môi trường, mà còn gắn với chính sách đối ngoại, hỗ trợ phát triển, thương mại và chuyển giao công nghệ. Trong khi đó, ở Việt Nam, KTTH bắt đầu được xác định là một định hướng chiến lược kể từ Đại hội XIII của Đảng (2021) và đang dần được thể chế hóa thông qua luật pháp và các chương trình hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, việc nghiên cứu cụ thể về quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Italia trong bối cảnh KTTH vẫn còn rất khiêm tốn. Phần tổng quan dưới đây tổng hợp các hướng nghiên cứu chính có liên quan, từ đó chỉ ra khoảng trống mà đề tài hướng đến:
Nhóm nghiên cứu về KTTH tại Việt Nam: các nghiên cứu về KTTH bước đầu đã tiếp cận mô hình này dước các góc độ khác nhau, chủ yếu tập trung vào việc thể chế hóa KTTH, phân tích lợi ích, rào cản và rút ra kinh nghiệp quốc tế để áp dụng tại Việt Nam.
Trong các nghiên cứu về thể chế, chính sách và khung pháp lý, Lê Hải Đường và Đỗ Tiến Dũng trong “Kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện pháp luật về kinh tế tuần hoàn ở một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam” (2022) đã khẳng định pháp luật có vai trò bao trùm trong việc ghi nhận và thúc đảy KTTH. Bài nghiên cứu phân tích KTTH không phải là mục tiêu mà là cách tiếp cận hướng đến phát triển bền vững, nêu rõ rào cản thể chế là một trong những rào cản lớn nhất. Theo Nguyễn Đình Thọ và Phan Thị Dung, bài “Xây dựng, phát triển kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững” (2022) đã khẳng định KTTH là xu hướng phát triển tất yếu, được luật hóa chính thức trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 142) chỉ rõ vai trò của Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Nguyễn Hồng Quân trong “Kinh tế tuần hoàn thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, hài hòa với bảo vệ môi trường” (2022) lại đề cập KTTH là trọng tâm cần ưu tiên trong chính sách phát triển quốc gia. Khẳng định sự cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng thế giới trong việc tham gia các mục tiêu thiên niên kỷ là cơ hội thúc đẩy KTTH.

Các nghiên cứu về thực trạng, rào cản và động lực chuyển đổi tập trung vào việc đánh giá thực tiễn áp dụng KTTH, những thách thức và cơ hộ ở cấp độ doanh nghiệp (DN). Nguyễn Thế Chinh trong “Doanh nghiệp tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn để giảm thiểu chất thải” (2022) đã phân tích rào cản về nhận thức của DN, bất cập giữa các luật (Bảo vệ môi trường, Đất đai, Xây dựng) và thiếu bộ tiêu chí đánh giá, nêu rõ yếu tố ngoại sinh như sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, chính sách của Nhà nước là động lực bên ngoài. Trong bài nghiên cứu “Kinh tế tuần hoàn: Chìa khoá cho phát triển bền vững sau đại dịch” (2022) của Bùi Hồng Trang, KTTH được xem là "lời giải" cho các bài toán về tài nguyên cạn kiệt, đứt gãy chuỗi cung ứng, và biến đổi khí hậu. Bài viết khẳng định hội nhập kinh tế quốc tế (tham gia FTAs thế hệ mới) là cơ hội học hỏi kinh nghiệm quốc tế và hợp tác chuyển giao công nghệ tiên tiến.
Một số bài nghiên cứu cũng đã đề cập đến kinh nghiệm quốc tế và các hàm ý cho Việt Nam. Trần Hồng Thái và cộng sự trong “Kinh nghiệm phát triển, ứng dụng kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh trong phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo” (2022) đã tổng kết kinh nghiệm KTTH của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, và Châu Âu, nhấn mạnh vai trò của khuôn khổ pháp luật và cam kết quốc gia (Thỏa thuận Xanh châu Âu - European Green Deal) trong việc thúc đẩy chuyển đổi. Huỳnh Văn Khải trong “Kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn ở một số quốc gia trên thế giới và liên hệ với Việt Nam” (2022) đã tổng hợp kinh nghiệm của Trung Quốc, Thụy Điển, Pháp, khẳng định sự chuyển đổi sang KTTH đòi hỏi phải gắn với đổi mới khoa học, tiếp cận công nghệ tiên tiến. Đỗ Hạnh Nguyên và Ngô Thị Hoài Linh trong “Bàn về phát triển kinh tế tuần hoàn ở Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam” (2023) đã phân tích mô hình quản trị đa cấp và luật hóa sớm của Trung Quốc, nhấn mạnh nhu cầu hoàn thiện khung pháp luật và chính sách để khuyến khích sự phát triển của KTTH ở Việt Nam.
Các học giả trong nước đã có những đóng góp nền tảng và thiết yếu trong việc xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn cho mô hình KTTH tại Việt Nam. Các nghiên cứu này dù đã chỉ ra nhu cầu hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ, nhưng chủ yếu dừng lại ở cấp độ vĩ mô và so sánh. Các công trình thường tổng hợp kinh nghiệm chung từ các khu vực và quốc gia tiên phong từ đó rút ra bài học kinh nghiệm mang tính tổng quát cho Việt Nam, mà chưa đi sâu vào phân tích cơ chế hợp tác với một đối tác chiến lược cụ thể. Italia với vị thế là một trong những quốc gia tiên phong của Liên minh Châu Âu về KTTH, đồng thời là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và là bên tham gia các cơ chế thể chế quan trọng (EVFTA, JETP) cùng Việt Nam sẽ là một trường hợp nghiên cứu mang tính độc lập cao. Bài luận văn này sẽ đóng góp giá trị mới bằng cách chuyển dịch trọng tâm từ phân tích chính sách nội địa và kinh nghiệm chung sang phân tích cơ chế và tác động của sự hợp tác KTTH song phương trong bối cảnh các khuôn khổ thể chế quốc tế. Đây là một hướng tiếp cận mới, nhằm cung cấp bức tranh toàn diện và cụ thể về cách thức ngoại giao và hợp tác quốc tế có thể được tận dụng để thúc đẩy thành công mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Nhóm nghiên cứu quốc tế về KTTH: các nghiên cứu quốc tế có phạm vi nghiên cứu đa dạng hơn các nghiên cứu về KTTH trong nước, có thể kể đến như: nền tảng lý thuyết và khái niệm KTTH, KTTH và chính sách quốc gia, KTTH gắn với thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, và KTTH với quan hệ quốc tế và quản trị toàn cầu. Julian Kirchherr và cộng sự với công trình “Conceptualizing the Circular Economy (Revisited): An Analysis of 221 Definitions” (2023) (tạm dịch: “Khái niệm hóa kinh tế tuần hoàn (xem xét lại): Phân tích 221 định nghĩa”) đã tổng hợp và phân tích hơn 200 định nghĩa khác nhau về KTTH, chỉ ra rằng KTTH không chỉ là mô hình tái chế mà là một hệ thống kinh tế - xã hội hướng đến thiết kế sinh thái, chia sẻ giá trị và kéo dài vòng đời tài nguyên. 
Công trình “Circular Economy: Global Perspective” (2020) (tạm dịch: “Kinh tế tuần hoàn: Góc nhìn toàn cầu”) của Sadhan Kumar Ghosh đã tiếp cận KTTH từ góc nhìn tổng thể và so sánh quốc tế, nhấn mạnh vai trò của KTTH như một mô hình thay thế cho kinh tế tuyến tính truyền thống. Nghiên cứu làm rõ các nguyên lý cốt lõi của KTTH, đặc biệt là duy trì giá trị tài nguyên trong suốt vòng đời sản phẩm, đóng vòng vật chất và thúc đẩy tái sử dụng, tái chế theo nguyên tắc 3R. Công trình phân tích vai trò của khung chính sách và pháp lý, đặc biệt trong quản lý chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, như một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KTTH. Nghiên cứu cũng đồng thời cung cấp các ví dụ thực tiễn và kinh nghiệm triển khai KTTH tại một số quốc gia, qua đó nhấn mạnh vai trò của chính phủ và các nhà hoạch định chính sách trong việc định hướng và hỗ trợ quá trình chuyển đổi này. Công trình đã cung cấp một bức tranh tổng quan về KTTH ở cấp độ toàn cầu, kết hợp giữa cơ sở lý luận, khung chính sách và kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều quốc gia khác nhau.

Về chính sách phát triển KTTH ở cấp quốc gia, Ghisellini, Cialani và Ulgiati (2016) trong bài “A review on Circular Economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems” (tạm dịch: “Tổng quan về kinh tế tuần hoàn: Quá trình chuyển đổi kỳ vọng hướng tới sự tương tác hài hòa giữa hệ thống kinh tế và môi trường”) đã phân tích chính sách KTTH tại Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy KTTH thông qua khung pháp lý, thuế xanh, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và đầu tư công nghệ sinh thái. 
Công trình “Circular Economy: benefits and good practices” (2018) (tạm dịch: “Kinh tế tuần hoàn: lợi ích và triển khai thực tiễn hiệu quả”) của Marino Cavallo tiếp cận KTTH từ góc độ thực tiễn triển khai, dựa trên kinh nghiệm của thành phố Bologna trong khuôn khổ dự án CESME của EU. Nghiên cứu được đặt trong bối cảnh EU thúc đẩy chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang KTTH, đặc biệt sau khi Ủy ban Châu Âu ban hành Gói chính sách kinh tế tuần hoàn năm 2015 với các mục tiêu cụ thể về giảm chôn lấp, tăng cường tái sử dụng và tái chế chất thải đến năm 2030. Trên cơ sở đó, tác giả làm rõ lợi ích của KTTH đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời hệ thống hóa các mô hình thực hành tốt nhằm minh họa cách thức triển khai trong thực tế. Công trình cũng chỉ ra vai trò của các chủ thể như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các chương trình hỗ trợ của EU trong thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Nghiên cứu này đã cung cấp các minh chứng thực tiễn quan trọng về triển khai KTTH trong bối cảnh châu Âu, đặc biệt ở cấp độ địa phương và doanh nghiệp.
Tác phẩm “Towards a circular economy: An emerging economies context” (2021) (tạm dịch: “Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn: Bối cảnh của các nền kinh tế mới nổi”) trong khi đó phân tích KTTH trong bối cảnh các nền kinh tế mới nổi, nhấn mạnh sự khác biệt về điều kiện triển khai so với các quốc gia phát triển. Tác giả Nitin Patwa và cộng sự đã làm rõ vai trò của các yếu tố như hành vi tiêu dùng trong việc thúc đẩy sử dụng sản phẩm tái chế, tái sản xuất và mô hình sản phẩm như một dịch vụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố xã hội và hành vi có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ chấp nhận KTTH, bên cạnh các yếu tố về chính sách và nguồn lực. Qua đó, công trình cung cấp các hàm ý quan trọng cho doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách trong việc thúc đẩy chuyển đổi sang KTTH tại các nền kinh tế đang phát triển. Nghiên cứu này đã góp phần mở rộng cách tiếp cận KTTH sang bối cảnh các nước mới nổi, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của yếu tố hành vi và thị trường trong quá trình triển khai.

Nghiên cứu về KTTH trong thương mại quốc tế cho thấy KTTH gắn với chuỗi cung ứng, logistics xanh và thương mại bền vững. Nghiên cứu “Circular Economy and International Trade: A Systematic Literature Review” (2022) (tạm dịch: “Kinh tế tuần hoàn và thương mại quốc tế: Tổng quan có hệ thống các nghiên cứu”) của Jack Barrie và Patrick Schröder chỉ ra rằng KTTH đang trở thành một tiêu chuẩn trong thương mại quốc tế, thể hiện qua các hàng rào kỹ thuật xanh, thuế carbon (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) và yêu cầu tuần hoàn trong sản phẩm xuất khẩu. Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng các quốc gia như Italia, Đức, Hà Lan đang xuất khẩu mô hình KTTH thông qua chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và FTA.
Công trình “The Impact of IR 4.0 on Circular Economy and Operational Performance to Spur Financial Performance: A Game Changer Strategy” (2022)  của Syed Abdul Rehman Khan và cộng sự (tạm dịch: “Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến kinh tế tuần hoàn và hiệu quả vận hành nhằm thúc đẩy hiệu quả tài chính: một chiến lược mang tính đột phá”) đã khai thác mối liên hệ giữa công nghệ số và KTTH trong hoạt động doanh nghiệp. Thay vì tiếp cận KTTH chủ yếu từ góc độ môi trường hay chính sách, nghiên cứu này đặt KTTH trong chuỗi tác động rộng hơn, từ ứng dụng công nghệ đến hiệu quả vận hành và kết quả tài chính. Công trình cho rằng KTTH có thể trở thành một chiến lược kinh doanh tạo giá trị, thay vì chỉ là một yêu cầu về phát triển bền vững. Cách tiếp cận này đã góp phần mở rộng cách nhìn về KTTH, gắn với năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển.

Công trình “Circular Economy: Overview of Barriers” (2018) (tạm dịch: “Kinh tế tuần hoàn: Tổng quan về các rào cản”) của Graziela Galvão và cộng sự đã tiếp cận KTTH từ góc độ nhận diện các rào cản trong quá trình triển khai. Nghiên cứu đã hệ thống hóa các nhóm rào cản chính đối với KTTH. Cụ thể, các rào cản được phân thành bảy nhóm, bao gồm: rào cản công nghệ, chính sách và pháp lý, tài chính - kinh tế, quản trị, hệ thống chỉ số đánh giá, yếu tố khách hàng và yếu tố xã hội. Cách tiếp cận này cho phép cung cấp một cái nhìn tổng hợp và có hệ thống về những thách thức cản trở quá trình chuyển đổi sang KTTH, đồng thời phản ánh tính chất đa chiều của các rào cản, không chỉ ở cấp độ kỹ thuật mà còn ở thể chế, thị trường và hành vi xã hội. Từ đó, công trình góp phần xây dựng khung phân loại các rào cản đối với KTTH trên cơ sở tổng hợp tài liệu quốc tế, cung cấp nền tảng tham chiếu quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo về triển khai KTTH.
Nghiên cứu tiếp cận KTTH như một yếu tố của quan hệ quốc tế và quản trị toàn cầu có thể kể đến “The relevance of Circular Economy Practices to the Sustainable Development Goals” (2019) (tạm dịch: “Mối liên hệ giữa các thực hành kinh tế tuần hoàn và các Mục tiêu Phát triển Bền vững”) của Patrick Schroeder và cộng sự. Nghiên cứu khẳng định KTTH là nền tảng kết nối chính sách môi trường với hợp tác quốc tế trong khuôn khổ SDGs, COP26 và các sáng kiến Green Deal.
Công trình “A systematic literature review on circular economy practices: challenges, opportunities and future trends” (2023) (Tạm dịch: “Tổng quan hệ thống về các thực hành kinh tế tuần hoàn: thách thức, cơ hội và xu hướng tương lai”) của Benedetta Esposito và cộng sự đã phân tích KTTH từ góc độ quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin. Nghiên cứu đặt KTTH trong mối liên hệ với báo cáo tích hợp, xem đây là công cụ phản ánh cách doanh nghiệp tạo ra giá trị dài hạn thông qua các thực hành tuần hoàn. Điểm đáng chú ý của công trình là không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp xu hướng nghiên cứu, mà còn đi sâu phân tích vai trò của cơ chế quản trị doanh nghiệp đối với mức độ công bố thông tin về KTTH. Cách tiếp cận này góp phần làm rõ KTTH không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay chính sách, mà còn gắn với cấu trúc quản trị và cơ chế trách nhiệm giải trình trong doanh nghiệp.

Các công trình nghiên cứu quốc tế về KTTH đã tiếp cận vấn đề này từ nhiều góc độ khác nhau. Một số nghiên cứu tập trung vào khía cạnh thực tiễn triển khai và các mô hình tốt ở cấp địa phương và doanh nghiệp, trong khi các nghiên cứu khác hệ thống hóa các rào cản trong quá trình chuyển đổi sang KTTH. Bên cạnh đó, các công trình mang tính tổng quan toàn cầu đã cung cấp khung lý luận và kinh nghiệm triển khai KTTH ở nhiều quốc gia, trong khi các nghiên cứu về bối cảnh các nền kinh tế mới nổi lại nhấn mạnh vai trò của yếu tố hành vi và thị trường. Một số công trình đã mở rộng cách tiếp cận KTTH sang lĩnh vực công nghệ và hiệu quả kinh tế, cũng như khía cạnh quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin. Các nghiên cứu này góp phần làm rõ KTTH không chỉ là một mô hình phát triển bền vững, mà còn gắn với đổi mới công nghệ, năng lực cạnh tranh và cơ chế quản trị trong doanh nghiệp. Một số nghiên cứu khác đã mở rộng cách tiếp cận KTTH từ cấp độ doanh nghiệp và chính sách nội địa sang các vấn đề rộng hơn như thương mại quốc tế và quản trị toàn cầu. Các công trình về chính sách đã làm rõ vai trò của nhà nước trong thiết lập khung pháp lý, công cụ kinh tế và định hướng chuyển đổi sang KTTH. Trong khi đó, các nghiên cứu về thương mại quốc tế cho thấy KTTH ngày càng gắn với các tiêu chuẩn thương mại xanh, chuỗi cung ứng bền vững và các cơ chế điều chỉnh như CBAM. Đồng thời, các công trình tiếp cận từ góc độ quản trị toàn cầu đã khẳng định KTTH là một công cụ quan trọng kết nối giữa mục tiêu phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
Tuy nhiên, mặc dù đã có sự mở rộng đáng kể về phạm vi nghiên cứu, các công trình này vẫn chủ yếu dừng lại ở cấp độ khu vực hoặc toàn cầu, tập trung vào các xu hướng chung, khung chính sách hoặc cơ chế thương mại, mà chưa đi sâu vào phân tích cụ thể các mối quan hệ song phương giữa các quốc gia. Đặc biệt, còn thiếu các nghiên cứu làm rõ cách thức KTTH được vận dụng như một nội dung hợp tác chiến lược trong quan hệ giữa các quốc gia có trình độ phát triển khác nhau, cũng như vai trò của các thể chế cụ thể như hiệp định thương mại tự do trong thúc đẩy hợp tác này. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Italia trong phát triển KTTH vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống, dù đây là hai quốc gia có tiềm năng bổ trợ lẫn nhau về chính sách, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, cũng chưa có công trình nào tiếp cận KTTH như một công cụ ngoại giao xanh trong quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh các khuôn khổ hợp tác như EVFTA đang định hình lại các tiêu chuẩn phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Đây chính là khoảng trống nghiên cứu mà luận văn hướng tới làm rõ.

Nhóm nghiên cứu về quan hệ Việt Nam - Italia: Trong bối cảnh nghiên cứu về KTTH ở Việt Nam còn tập trung vào chính sách nội địa và kinh nghiệm chung, các công trình nghiên cứu về quan hệ song phương Việt Nam – Italia hiện tại còn khá hạn chế và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế và thương mại trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU. Điển hình có thể kể đến bài nghiên cứu của Vũ Thanh Hà (2022) với chủ đề “Quan hệ Kinh tế Việt Nam - Italia: 2 năm sau khi triển khai EVFTA”. Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn hệ thống và cập nhật về thực trạng quan hệ kinh tế hai nước trong giai đoạn 2020-2022. Bài nghiên cứu khẳng định EVFTA là một cú hích thể chế quan trọng, tạo ra đà tăng trưởng thương mại hai chiều một cách tích cực, giúp Italia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong EU. Điều này minh chứng cho vai trò của Chủ nghĩa Tự do Thể chế trong việc định hình cơ chế hợp tác giữa hai nước. Nghiên cứu cũng đã nêu tính bổ sung giữa hai nền kinh tế, đặc biệt nhấn mạnh việc Italia đưa Việt Nam vào Top 10 thị trường mới nổi ưu tiên phát triển. Sự quan tâm của Italia đối với các lĩnh vực công nghệ chế tạo, năng lượng xanh và hạ tầng tại Việt Nam được chỉ ra, là tiền đề vật chất cho sự hợp tác trong KTTH. Tác giả cũng đã chỉ ra những rào cản phi thuế quan và các tiêu chuẩn cao của EU/Italia về môi trường, lao động đang đặt ra thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Điều này trực tiếp làm rõ nhu cầu bức thiết của Việt Nam về sự chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật từ một đối tác tiên tiến như Italia. Tuy nhiên, bài nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào thương mại và đầu tư dưới góc độ EVFTA, còn với KTTH và môi trường chỉ được đề cập như là một trong các lĩnh vực hợp tác tiềm năng hoặc một rào cản tiêu chuẩn cho hàng hóa Việt Nam. Công trình chưa đi sâu vào phân tích cơ chế hợp tác KTTH một cách riêng biệt và có hệ thống (các dự án cụ thể, sự trao đổi chính sách).
Bên cạnh đó, một số nghiên cứu tiếp cận quan hệ hai nước từ góc độ pháp lý so sánh, tiêu biểu là luận án của Nguyễn Thị Minh Tiến (2020) về “Legislation on collective labor dispute resolution of Vietnam and Italy in comparison” (tạm dịch: Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể của Việt Nam và Italia trong nghiên cứu so sánh). Luận án này phân tích các cơ sở lý luận, khung pháp lý và thực tiễn áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp lao động tại hai quốc gia, đồng thời đối chiếu với các chuẩn mực của Tổ chức Lao động Quốc tế nhằm chỉ ra những điểm tương đồng, khác biệt và hạn chế của hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó đề xuất các khuyến nghị cải cách dựa trên kinh nghiệm của Italia. Tuy nhiên, các nghiên cứu dạng này chủ yếu giới hạn trong phạm vi pháp luật chuyên ngành và tiếp cận vi mô, chưa phản ánh đầy đủ bức tranh tổng thể của quan hệ kinh tế và hợp tác phát triển giữa hai quốc gia, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế tuần hoàn. Điều này cho thấy vẫn tồn tại khoảng trống nghiên cứu đáng kể về việc phân tích quan hệ giữa Việt Nam và Italia dưới góc độ liên ngành, gắn với các xu hướng phát triển bền vững và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay.
Nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế đã cung cấp nền tảng quan trọng về KTTH. Tuy nhiên, phần lớn các công trình về KTTH tại Việt Nam mới dừng lại ở việc mô tả quá trình thể chế hóa, đánh giá rào cản và đề xuất kiến nghị chính sách, mà chưa xem xét sâu cách thức mô hình KTTH tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương với các đối tác phát triển. Các nghiên cứu quốc tế đã có nhiều nghiên cứu phân tích KTTH gắn với thương mại, chuỗi cung ứng, hay quản trị toàn cầu. Tuy nhiên các nghiên cứu này chưa đề cập đến trường hợp của Việt Nam trong tương tác với một đối tác Châu Âu có thế mạnh đặc thù về công nghệ xanh và phát triển bền vững như Italia. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về quan hệ Việt Nam và Italia hiện nay còn khá hạn chế và phần lớn tập trung vào quan hệ kinh tế truyền thống trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU. Các công trình bỏ ngỏ đánh giá vai trò của KTTH như một lĩnh vực hợp tác mới, chưa phân tích các dự án ODA, các cơ chế hỗ trợ của Italia, cũng như chưa lý giải tác động của KTTH đối với quan hệ song phương dưới góc độ lý thuyết quan hệ quốc tế. Điều này cho thấy khoảng trống rõ rệt về nghiên cứu chuyên sâu, có tính liên ngành, kết hợp KTTH với hợp tác phát triển và chính sách đối ngoại.

Vì vậy, đề tài “Quan hệ Việt Nam- Italia trong phát triển kinh tế tuần hoàn (2021-2025)” có ý nghĩa bổ sung quan trọng cho học thuật. Đề tài không chỉ lấp đầy khoảng trống về nghiên cứu song phương trong lĩnh vực KTTH mà còn góp phần làm rõ cách thức KTTH đang trở thành trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam và Italia, qua đó mở ra hướng tiếp cận mới khi phân tích chính sách đối ngoại và hợp tác phát triển của hai quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục tiêu nghiên cứu: 

Luận văn nhằm nghiên cứu quan hệ hợp tác Việt Nam - Italia trong phát triển kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2021-2025 dưới góc nhìn của Chủ nghĩa Tự do Thể chế và Kinh tế Chính trị Quốc tế; qua đó phân tích động lực, cơ chế và kết quả hợp tác, đồng thời đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

Luận văn tập trung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và khái niệm KTTH, làm rõ nội hàm, nguyên lý thực hành và vai trò của KTTH trong quan hệ quốc tế đương đại, qua đó xây dựng nền tảng lý luận phục vụ nghiên cứu quan hệ Việt Nam - Italia trong bối cảnh KTTH.

Phân tích vai trò của KTTH trong QHQT, đặc biệt là trong hợp tác quốc tế về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và định hình chính sách, nhằm làm rõ vì sao KTTH trở thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế mới giữa các quốc gia.

Làm rõ cơ sở lý luận về hợp tác quốc tế trong bối cảnh KTTH thông qua các tiếp cận của Chủ nghĩa Tự do thể chế và Kinh tế chính trị quốc tế, từ đó xây dựng khung phân tích cho nghiên cứu trường hợp Việt Nam - Italia.

Khái quát và phân tích thực trạng quan hệ Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH giai đoạn 2021-2025, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác chủ yếu, các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, cũng như vai trò của các chủ thể tham gia hợp tác.

Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và các yếu tố tác động đến hợp tác Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH, bao gồm yếu tố chính sách, thể chế, lợi ích quốc gia, năng lực thực thi và bối cảnh quốc tế.

Làm rõ vị trí và vai trò của Italia trong hợp tác KTTH với Việt Nam trong khuôn khổ EU và các cơ chế đa phương, qua đó phân tích tác động của hợp tác này đối với tiến trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi mô hình phát triển của Việt Nam.

Đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH trong thời gian tới, trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, phù hợp với định hướng đối ngoại và phát triển bền vững của Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quan hệ Việt Nam - Italia trong phát triển kinh tế tuần hoàn 

Phạm vi nội dung: Nghiên cứu sẽ bao quát các khía cạnh chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học - công nghệ, và các lĩnh vực ngành cụ thể có tiềm năng hợp tác KTTH cao giữa Việt Nam và Italia.

Phạm vi không gian: Nghiên cứu tập trung chủ yếu vào Việt Nam và Italia, đồng thời xem xét vai trò và tác động của các diễn đàn, tổ chức và khuôn khổ hợp tác đa phương mà cả hai nước là thành viên hoặc có liên quan (ví dụ: Liên minh châu Âu, ASEAN, các định chế tài chính quốc tế). 

Phạm vi thời gian: Luận văn sẽ tập trung phân tích chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025. Giai đoạn này đánh dấu bước chuyển mình sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với định hướng chính thức đưa kinh tế tuần hoàn vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2030; EVFTA chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2020 và bắt đầu đi vào triển khai sâu rộng và cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính tại COP26 (2021). Đây cũng là giai đoạn triển khai JETP khi KTTH bắt đầu trở thành một ưu tiên chính sách ngày càng rõ nét ở cả hai quốc gia và trên trường quốc tế, đồng thời đưa ra những định hướng và dự báo cho tương lai của mối quan hệ hợp tác này. 

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được thực hiện theo cách tiếp cận nghiên cứu định tính, nhằm phân tích thực trạng và đánh giá triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2021-2025. Cách tiếp cận này cho phép nghiên cứu làm rõ các yếu tố thể chế, chính sách, kinh tế và phát triển bền vững tác động đến quan hệ song phương, đồng thời lý giải các động lực và rào cản trong quá trình triển khai hợp tác.

Nghiên cứu kết hợp phân tích tài liệu thứ cấp và phỏng vấn chuyên gia và phương pháp so sánh. Nguồn tài liệu thứ cấp bao gồm các văn bản chính sách, báo cáo chính thức và các công trình nghiên cứu liên quan đến kinh tế tuần hoàn, hợp tác Việt Nam - Italia và các khuôn khổ hợp tác quốc tế. Luận văn phân tích một số chương trình, dự án và sáng kiến KTTH tiêu biểu do Italia triển khai tại Việt Nam nhằm làm rõ cách thức triển khai các chính sách KTTH trong thực tiễn cũng như vai trò của các chủ thể tham gia hợp tác. Việc phân tích các tài liệu này nhằm xây dựng cơ sở lý luận, làm rõ bối cảnh chính sách và đánh giá thực trạng hợp tác song phương trong giai đoạn nghiên cứu. Việc phân tích các tài liệu này nhằm xây dựng cơ sở lý luận, làm rõ bối cảnh chính sách và đánh giá thực trạng hợp tác song phương trong giai đoạn nghiên cứu.

Luận văn sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến quan hệ quốc tế, kinh tế và phát triển bền vững thông qua bảng hỏi trực tuyến nhằm thu thập các nhận định và đánh giá chuyên môn phục vụ cho việc phân tích và đối chiếu kết quả nghiên cứu. Tổng số người tham gia phỏng vấn là tám chuyên gia, được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu có chủ đích nhằm bảo đảm độ phù hợp và giá trị thông tin đối với chủ đề nghiên cứu.

Cụ thể, nhóm chuyên gia phỏng vấn được chia thành ba nhóm: (1) nhóm chuyên gia quan hệ quốc tế, đang làm việc tại các cơ sở đào tạo hoặc đơn vị nghiên cứu, có năng lực phân tích chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi xanh; (2) nhóm chuyên gia kinh tế, có chuyên môn về kinh tế quốc tế, chính sách phát triển và hợp tác kinh tế, làm việc trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và (3) nhóm chuyên gia phát triển bền vững, có kinh nghiệm chuyên sâu về môi trường, quản trị phát triển xanh, hiện công tác trong tổ chức phi chính phủ. Việc lựa chọn các chuyên gia này dựa trên các tiêu chí gồm: có hiểu biết chuyên môn trực tiếp về KTTH hoặc các chính sách phát triển bền vững; có kinh nghiệm nghiên cứu hoặc tham gia thực tiễn trong các nội dung liên quan đến hợp tác quốc tế, kinh tế xanh, quản lý môi trường hoặc chuyển đổi mô hình phát triển; có khả năng cung cấp nhận định ở cấp độ chính sách và triển khai; đồng thời bảo đảm đa dạng góc nhìn giữa các nhóm chuyên môn khác nhau nhằm tăng độ tin cậy và chiều sâu phân tích.

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong giai đoạn 8/12/2025 đến 26/03/2026 theo hình thức trực tuyến. Bộ câu hỏi phỏng vấn bao gồm các nhóm nội dung chính như: mức độ và đặc điểm hợp tác Việt Nam - Italia trong KTTH; vai trò của các chủ thể tham gia; thuận lợi và khó khăn trong triển khai hợp tác; cũng như các kiến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Để bảo đảm tính bảo mật và khách quan, nghiên cứu không nêu danh tính cụ thể của người tham gia phỏng vấn, mà sử dụng ký hiệu mã hóa theo thứ tự khi trích dẫn ý kiến chuyên gia trong nội dung luận văn. 

	STT
	Mã hóa
	Thời gian
	Hình thức

	1
	CG - 01
	19/01/2026
	Trực tuyến

	2
	CG - 02
	8/12/2025
	Trực tuyến

	3
	CG - 03
	15/12/2025
	Trực tuyến

	4
	CG - 04
	6/01/2026
	Trực tuyến

	5
	CG - 05
	9/01/2026
	Trực tuyến

	6
	CG - 06
	26/3/2026
	Trực tuyến

	7
	CG - 07
	10/12/2025
	Trực tuyến

	8
	CG - 08
	11/12/2025
	Trực tuyến


Dữ liệu phỏng vấn được xử lý theo phương pháp phân tích nội dung định tính, tập trung vào việc xác định các chủ đề chính liên quan đến rào cản thể chế và chính sách, các yếu tố kinh tế và tài chính, năng lực doanh nghiệp và khả năng tham gia chuỗi giá trị tuần hoàn, cũng như động lực và triển vọng hợp tác song phương. Các ý kiến chuyên gia không được sử dụng để suy rộng hay khái quát hóa mang tính thống kê, mà nhằm minh họa, đối chiếu và làm rõ các lập luận phân tích chính sách và quan hệ quốc tế trong luận văn. Trong toàn bộ nghiên cứu, dữ liệu phỏng vấn chuyên gia đóng vai trò bổ trợ cho phân tích tài liệu thứ cấp, góp phần làm rõ khoảng cách giữa chính sách chính thức và thực tiễn triển khai, đồng thời tăng tính thuyết phục cho các lập luận phân tích ở Chương 2 và Chương 3. Các ý kiến chuyên gia được trích dẫn theo hình thức mã hóa nhằm đảm bảo tính bảo mật và khách quan của nghiên cứu.

Do giới hạn về thời gian và khả năng tiếp cận, số lượng chuyên gia được phỏng vấn trong nghiên cứu còn hạn chế. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn đều mang tính chuyên sâu và tập trung vào các nội dung cốt lõi của đề tài. Việc kết hợp góc nhìn kinh tế và phát triển bền vững giúp nghiên cứu tiếp cận vấn đề theo hướng liên ngành, phù hợp với bản chất phức hợp của kinh tế tuần hoàn trong quan hệ quốc tế.
Ngoài ra, trong luận văn này, phương pháp so sánh được sử dụng nhằm phân tích sự khác biệt và tương đồng giữa Việt Nam và Italia trong quá trình xây dựng chính sách, triển khai mô hình và thiết lập cơ chế hợp tác về kinh tế tuần hoàn. Việc vận dụng phương pháp so sánh giúp luận văn nhận diện được những đặc trưng của từng hệ thống chính sách, từ đó lý giải vì sao hai quốc gia có mức độ phát triển và cách tiếp cận KTTH khác nhau. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đánh giá khả năng tương thích của các mô hình KTTH của Italia khi áp dụng tại Việt Nam, cũng như xác định các điều kiện bảo đảm để chuyển giao kinh nghiệm thành công. Phương pháp so sánh đồng thời giúp làm rõ các yếu tố tác động đến quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia đều chịu ảnh hưởng từ các cam kết khu vực và toàn cầu như EU Green Deal, Global Gateway hay các chuẩn mực quốc tế về phát triển bền vững. Nhờ vậy, luận văn có thể rút ra những bài học chính sách phù hợp, chỉ ra khoảng cách cần thu hẹp và đề xuất hướng hợp tác có cơ sở khoa học và tính khả thi cao.

6. Bố cục của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quan hệ Việt Nam - Italia trong phát triển kinh tế tuần hoàn
Chương 1 tập trung làm rõ các cách tiếp cận lý luận về hợp tác quốc tế trong bối cảnh KTTH và khái quát quan hệ Việt Nam - Italia, phân tích những điều kiện và nền tảng thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, bao gồm các khái niệm, nguyên lý của KTTH và vai trò của KTTH trong quan hệ quốc tế đương đại. Chương 1 đóng vai trò xây dựng khung phân tích và cơ sở khoa học cho các nội dung nghiên cứu tiếp theo.

Chương 2: Thực trạng quan hệ Việt nam - Italia trong phát triển kinh tế tuần hoàn (2021-2025)

Chương 2 đi sâu phân tích thực trạng hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong lĩnh vực KTTH giai đoạn 2021-2025, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác chủ yếu, các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, cũng như vai trò của các chủ thể tham gia. Trên cơ sở đó, chương đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và các yếu tố tác động đến quá trình hợp tác KTTH giữa hai nước. Nội dung Chương 2 làm rõ mức độ hiện thực hóa các nền tảng lý luận đã trình bày ở Chương 1.

Chương 3: Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác quan hệ Việt nam - Italia trong phát triển kinh tế tuần hoàn
Chương 3 đưa ra những nhận xét tổng quát về quan hệ Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH, từ đó rút ra các hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới. Các hàm ý được xây dựng trên cơ sở kết hợp phân tích lý luận và thực tiễn, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, định hướng đối ngoại và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Chương này hướng tới việc nâng cao hiệu quả và chiều sâu của hợp tác Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH.
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM - ITALIA
1.1. Cơ sở lý luận về hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế tuần hoàn

Luận văn lựa chọn Chủ nghĩa Tự do Thể chế và Kinh tế Chính trị quốc tế (International Political Economy - IPE) làm hai khung lý thuyết xuyên suốt xuất phát từ yêu cầu vừa lý giải được cơ chế vận hành của hợp tác Việt Nam - Italia trong KTTH, vừa làm rõ động lực lợi ích và các ràng buộc cấu trúc chi phối quá trình hợp tác này. Trước hết, Chủ nghĩa Tự do Thể chế phù hợp để phân tích vai trò của thiết chế, luật lệ, cơ chế điều phối và các khuôn khổ hợp tác trong việc giảm bất định, tăng minh bạch và duy trì hợp tác dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh KTTH đòi hỏi liên kết liên ngành và tiêu chuẩn thống nhất. Trong khi đó, IPE bổ sung góc nhìn về lợi ích kinh tế, phân bổ nguồn lực, bất đối xứng năng lực, quan hệ quyền lực trong chuỗi giá trị và tác động của các điều kiện thị trường đối với hợp tác KTTH, qua đó giúp luận văn đánh giá thực chất mức độ của quan hệ song phương, cả ở cấp nhà nước lẫn khu vực doanh nghiệp. Nhờ sự kết hợp này, nghiên cứu có thể phân tích đầy đủ hơn cả khía cạnh thể chế hóa hợp tác lẫn động lực kinh tế - quyền lực trong phát triển KTTH giữa Việt Nam và Italia giai đoạn 2021-2025. 

Chủ nghĩa Tự do Thể chế (Liberal Institutionalism) cho rằng trong một hệ thống quốc tế vô chính phủ, hợp tác giữa các quốc gia vẫn có thể được hình thành và duy trì thông qua vai trò của các thể chế quốc tế. Keohane và Nye cho rằng trong bối cảnh “phụ thuộc lẫn nhau phức tạp” (complex interdependence), các quốc gia ngày càng gắn kết với nhau thông qua nhiều kênh tương tác khác nhau, không chỉ giới hạn ở quan hệ chính trị - quân sự mà còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội. Đồng thời, trong bối cảnh này, không tồn tại một thứ bậc tuyệt đối giữa các vấn đề trong quan hệ quốc tế [Keohane, Nye, 1977, tr. 20-32].

Trên cơ sở đó, Keohane tiếp tục phát triển lập luận về vai trò của thể chế quốc tế trong việc duy trì hợp tác. Ông cho rằng các thể chế giúp các quốc gia giảm chi phí giao dịch, cung cấp thông tin, tăng tính minh bạch và thiết lập các cơ chế giám sát, từ đó làm cho hợp tác trở nên khả thi và ổn định hơn trong dài hạn, ngay cả trong điều kiện không tồn tại một quyền lực trung tâm [Keohane, 1984, tr. 67-72, 89-93]. Nhờ các cơ chế này, các quốc gia có thể vượt qua tình trạng thiếu lòng tin và bất định, đồng thời nhận thấy lợi ích dài hạn của hợp tác lớn hơn so với lợi ích ngắn hạn từ hành động đơn phương.

Từ quan điểm của học giả Việt Nam, Hoàng Khắc Nam cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của các thể chế quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác và điều chỉnh hành vi của các chủ thể. Ông cho rằng các thể chế quốc tế “giúp thúc đẩy hợp tác bởi các thể chế được lập ra với tôn chỉ mục đích phù hợp với lợi ích của các nước và các nước tự nguyện tham gia là để nhằm thực hiện các lợi ích đó”, đồng thời “giúp các nước hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, lòng tin nhiều hơn và cơ hội hợp tác theo đó cũng tăng lên” [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr.76]. Bên cạnh đó, các thể chế còn “giúp ngăn ngừa và giảm thiểu xung đột… đồng thời nhiều thể chế có cơ chế giải quyết tranh chấp sẽ giúp giải quyết xung đột nếu có giữa các thành viên”, qua đó góp phần ổn định hóa quan hệ quốc tế [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr.76].

Trong bối cảnh KTTH, cách tiếp cận của Chủ nghĩa Tự do Thể chế cho thấy rõ cả động lực và cơ chế của hợp tác quốc tế. Một mặt, các vấn đề như suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu mang tính xuyên quốc gia, phản ánh trạng thái phụ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng giữa các nền kinh tế. Điều này buộc các quốc gia phải hợp tác để giải quyết các thách thức chung. Mặt khác, các thể chế quốc tế và khuôn khổ hợp tác đóng vai trò là công cụ điều phối, giúp các quốc gia chia sẻ thông tin, chuyển giao công nghệ và thiết lập các tiêu chuẩn chung về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Trong trường hợp quan hệ Việt Nam - Italia, các khuôn khổ thể chế như EVFTA hay các diễn đàn hợp tác giữa EU và các nước ASEAN có thể được xem là những thiết chế cụ thể hóa hợp tác trong lĩnh vực KTTH. Những cơ chế này không chỉ góp phần giảm chi phí hợp tác mà còn thiết lập các chuẩn mực về môi trường và phát triển bền vững, qua đó tạo điều kiện để hai quốc gia gia tăng phụ thuộc lẫn nhau theo hướng tích cực và thúc đẩy các hình thức hợp tác dài hạn trong chuyển đổi xanh.

Như vậy, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KTTH được hình thành trên cả hai phương diện: nhu cầu khách quan từ sự phụ thuộc lẫn nhau và cơ chế điều phối thông qua các thể chế quốc tế, qua đó góp phần giảm chi phí hợp tác, tăng cường lòng tin và định hình lợi ích chung giữa các quốc gia.

Kinh tế Chính trị Quốc tế (International Political Economy - IPE) tập trung vào sự tương tác giữa quyền lực chính trị và các quá trình kinh tế trong hệ thống quốc tế. Theo Robert Gilpin, nền kinh tế quốc tế không vận hành độc lập theo logic thị trường thuần túy, mà chịu sự chi phối của các yếu tố quyền lực, lợi ích quốc gia và các thể chế chính trị [Gilpin, 2001, tr. 3-8]. Điều này cho thấy các hoạt động kinh tế như thương mại, đầu tư hay tài chính quốc tế luôn gắn liền với mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển của các quốc gia.

Từ góc độ này, các quốc gia giữ vai trò trung tâm trong việc định hình trật tự kinh tế quốc tế thông qua việc xây dựng luật chơi, thiết lập tiêu chuẩn và kiểm soát các dòng chảy kinh tế xuyên biên giới [Gilpin, 2001, tr. 9–13]. Đồng thời, các quá trình kinh tế quốc tế phản ánh sự đan xen giữa quyền lực và thị trường, trong đó các quốc gia không chỉ theo đuổi lợi ích kinh tế, mà còn tìm cách gia tăng vị thế và ảnh hưởng trong hệ thống quốc tế [Gilpin, 2001, tr. 13-23].

Khi đặt trong bối cảnh KTTH, cách tiếp cận IPE đặc biệt hữu ích để lý giải sự hình thành của các xu hướng hợp tác và cạnh tranh mới. KTTH không chỉ là một mô hình phát triển bền vững, mà còn gắn với quá trình tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu, sự chuyển dịch công nghệ và sự xuất hiện của các thị trường mới liên quan đến sản xuất xanh, tái chế và năng lượng tái tạo. Do đó, KTTH trở thành một lĩnh vực mà trong đó các quốc gia vừa hợp tác, vừa cạnh tranh nhằm tận dụng lợi thế về công nghệ, tài chính và tiêu chuẩn môi trường.

Cách tiếp cận IPE cho thấy hợp tác trong lĩnh vực KTTH không chỉ xuất phát từ nhu cầu phát triển bền vững, mà còn gắn với lợi ích kinh tế và chiến lược của mỗi bên. Italia có lợi thế về công nghệ môi trường, thiết kế sinh thái và kinh nghiệm triển khai KTTH trong khuôn khổ EU, từ đó có động lực mở rộng thị trường và gia tăng ảnh hưởng thông qua hợp tác quốc tế. Ngược lại, Việt Nam có nhu cầu tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, các khuôn khổ thể chế như EVFTA có thể được nhìn nhận dưới góc độ IPE như một công cụ vừa thúc đẩy tự do hóa thương mại, vừa thiết lập các tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững. Những cơ chế này không chỉ tạo điều kiện cho hợp tác kinh tế, mà còn góp phần định hình lại hành vi của các chủ thể kinh tế theo hướng phù hợp với các tiêu chuẩn xanh, qua đó phản ánh sự kết hợp giữa lợi ích kinh tế và yếu tố quyền lực trong hệ thống quốc tế.

Từ góc độ Kinh tế Chính trị Quốc tế, hợp tác Việt Nam - Italia trong lĩnh vực KTTH có thể được lý giải như sự tương tác giữa thị trường, quyền lực và lợi ích quốc gia, trong đó các dòng chảy thương mại, công nghệ và tài chính xanh vừa là động lực, vừa là công cụ định hình quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Các lý thuyết QHQT này không nhất thiết loại trừ lẫn nhau mà thường bổ sung cho nhau, cung cấp một bức tranh phân tích đa chiều và toàn diện hơn về một vấn đề phức tạp như KTTH trong quan hệ quốc tế. Ví dụ, trong khi Chủ nghĩa Tự do Thể chế có thể giải thích việc hình thành các thỏa thuận hợp tác về KTTH dựa trên lợi ích chung và vai trò của các tổ chức quốc tế, thì Kinh tế Chính trị Quốc tế sẽ làm sáng tỏ các yếu tố quyền lực, lợi ích kinh tế của các nhóm khác nhau, và các động lực thị trường ảnh hưởng đến việc thiết kế, thực thi và hiệu quả của các thỏa thuận và chính sách KTTH đó. Việc áp dụng một cách tiếp cận đa lý thuyết như vậy sẽ giúp nắm bắt được sự phức tạp của việc KTTH trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong quan hệ quốc tế, bao gồm cả mối quan hệ cụ thể giữa Việt Nam và Italia.

1.2. Kinh tế tuần hoàn trong quan hệ quốc tế đương đại

1.2.1. Kinh tế tuần hoàn trong các vấn đề toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm nhựa và nước, mô hình tăng trưởng tuyến tính truyền thống với phương thức khai thác - sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ không còn phù hợp cho mục tiêu phát triển bền vững. KTTH xuất hiện như một hướng tiếp cận mới nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội, đồng thời trở thành một trong những trọng tâm trong chương trình nghị sự toàn cầu. Mặc dù khái niệm kinh tế tuần hoàn không được đề cập trực tiếp trong văn kiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, nhưng các nguyên lý cốt lõi của mô hình này có mối liên hệ chặt chẽ và đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững, có thể kể đến mục tiêu SDG 12 về tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm, SDG 7 về năng lượng sạch với giá thành hợp lý, SDG 9 về công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng, SDG 13 về hành động về khí hậu [Liên Hợp Quốc, 2015]. Điều này cho thấy kinh tế tuần hoàn là một cách tiếp cận hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thay vì là một nội dung được thiết kế sẵn trong khuôn khổ SDGs. Điều này cho KTTH đã vượt ra khỏi phạm vi môi trường đơn thuần để trở thành một giải pháp toàn diện đối với tăng trưởng, quản trị tài nguyên, an ninh môi trường và hợp tác quốc tế.

Từ góc độ quản trị toàn cầu, KTTH ngày càng trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế như Hội nghị COP về biến đổi khí hậu, Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7, G20. Các khuôn khổ toàn cầu như Thỏa thuận Paris 2015, Cam kết Net Zero và Kế hoạch Hành động Kinh tế Tuần hoàn của EU đã chuyển KTTH từ khái niệm lý thuyết thành một mô hình phát triển mang tính định hình chính sách quốc tế. Các tổ chức đa phương như Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ quốc gia chuyển đổi sang mô hình KTTH. Điều đó cho thấy KTTH không còn chỉ nằm trong phạm vi quốc gia mà đã được quốc tế hóa, trở thành chủ đề điều phối và thảo luận giữa các thể chế đa phương, các chính phủ và doanh nghiệp xuyên quốc gia.

Một đặc điểm nổi bật trong quá trình phát triển KTTH là sự tham gia ngày càng sâu của các chủ thể phi nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, mạng lưới đổi mới sáng tạo và cộng đồng khởi nghiệp xanh. Nhiều doanh nghiệp đa quốc gia như Unilever, IKEA, H&M đã triển khai các thực hành phù hợp với nguyên lý của kinh tế tuần hoàn thông qua việc thiết kế bao bì và sản phẩm theo hướng có thể tái chế hoặc tái sử dụng, gia tăng tỷ lệ vật liệu tái chế, tổ chức thu hồi sản phẩm sau tiêu dùng, cũng như đầu tư vào các hệ thống tái chế và quản lý chất thải. Các tổ chức phi chính phủ như Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum hay Circle Economy đang đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy chia sẻ tri thức tuần hoàn giữa các quốc gia, hỗ trợ xây dựng khung chính sách, đồng thời khuyến khích hợp tác công - tư trong chuyển đổi mô hình kinh tế. Sự tham gia đa dạng của các chủ thể này đã góp phần hình thành hệ sinh thái hợp tác tuần hoàn mang tính toàn cầu, mở rộng từ cấp chính phủ sang cấp doanh nghiệp và xã hội.

Như vậy, có thể thấy rằng KTTH đã trở thành một thành tố quan trọng trong các vấn đề toàn cầu, phản ánh sự chuyển dịch cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế từ mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác và tiêu dùng tài nguyên sang mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, hiệu quả sinh thái, công nghệ xanh và quản trị bền vững. Đặc điểm này tạo tiền đề để KTTH trở thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế mới, mở rộng không gian hợp tác song phương, đa phương và liên vùng, đồng thời trở thành một công cụ điều phối chính sách và thúc đẩy ngoại giao xanh trong quan hệ quốc tế hiện đại.

1.2.2. Kinh tế tuần hoàn trong hợp tác giữa các quốc gia

KTTH không chỉ là mô hình phát triển kinh tế mới mà còn trở thành một lĩnh vực hợp tác có tính chiến lược giữa các quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh. Nếu trước đây, hợp tác quốc tế trong vấn đề môi trường chủ yếu xoay quanh bảo vệ khí hậu và quản lý tài nguyên, thì ngày nay, trọng tâm đang chuyển dần sang hợp tác về công nghệ tuần hoàn, tài chính xanh, chuỗi cung ứng bền vững, chuyển đổi năng lượng và đổi mới phương thức sản xuất. KTTH vì thế đã mở rộng không gian hợp tác quốc tế, từ hợp tác môi trường truyền thống sang hợp tác kinh tế, thương mại, phát triển và đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế mới, nơi các quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các chủ thể phi nhà nước tham gia với lợi ích đan xen.

Nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã thúc đẩy KTTH thông qua việc ký kết các hiệp định song phương và đa phương về tăng trưởng xanh, thương mại bền vững và chuyển giao công nghệ tái chế. Các hiệp định như Hiệp định Paris, Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng, hay các sáng kiến của Liên minh châu Âu về Thỏa thuận xanh và Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn đã trở thành khuôn khổ cho sự phối hợp chính sách giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, các thể chế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc và UNDP đóng vai trò trung gian thúc đẩy chia sẻ tri thức, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển triển khai mô hình tuần hoàn trong quản lý chất thải, nước, năng lượng và đô thị.

Ở cấp độ doanh nghiệp, hợp tác KTTH ngày càng thể hiện qua các hoạt động đầu tư quốc tế, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, chuỗi cung ứng tuần hoàn và chuyển giao công nghệ trong các ngành như tái chế nhựa, chế biến thực phẩm, thiết kế công nghiệp, thời trang bền vững và năng lượng tái tạo. Các doanh nghiệp đa quốc gia đang trở thành chủ thể quan trọng trong việc mở rộng không gian hợp tác tuần hoàn xuyên biên giới, thông qua việc phát triển mô hình sản xuất không chất thải, đổi mới thiết kế sản phẩm, thực hành trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và thực hiện các tiêu chuẩn môi trường trong xuất nhập khẩu. rên thực tế, nhiều doanh nghiệp đa quốc gia đã triển khai các hoạt động phù hợp với nguyên lý của kinh tế tuần hoàn thông qua việc thiết kế lại sản phẩm, quản lý vật liệu và tổ chức thu hồi, tái chế chất thải sau tiêu dùng. Tại Việt Nam, Unilever đã tham gia các sáng kiến thu gom và tái chế chất thải nhựa, đồng thời gia tăng tỷ lệ bao bì có thể tái chế và sử dụng nhựa tái chế trong sản phẩm, góp phần thúc đẩy thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong thực tiễn [Vietnam News, 2025]. Trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm, Nestlé đã triển khai các sáng kiến tái sử dụng phụ phẩm như bã cà phê để sản xuất năng lượng sinh khối và giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất, qua đó thể hiện nguyên tắc tận dụng tài nguyên và kéo dài vòng đời vật liệu [An An, 2023]. Trên thế giới, trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, Gucci đã từng bước tích hợp các nguyên lý của kinh tế tuần hoàn vào toàn bộ chuỗi giá trị, bắt đầu từ giai đoạn thiết kế và lựa chọn nguyên liệu đến sản xuất và phát triển mô hình kinh doanh. Cụ thể, doanh nghiệp này tập trung loại bỏ chất thải ngay từ khâu thiết kế, tăng cường độ bền của sản phẩm, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và kéo dài vòng đời vật liệu, đồng thời phát triển các mô hình kinh doanh nhằm gia tăng vòng đời thứ hai của sản phẩm. Bên cạnh đó, Gucci còn đầu tư vào nông nghiệp tái sinh và tăng cường truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, qua đó vừa phục hồi hệ sinh thái tự nhiên vừa tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng bền vững hơn. Những hoạt động này cho thấy cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn không chỉ dừng lại ở cấp độ sản phẩm mà đã được tích hợp một cách hệ thống trong toàn bộ chuỗi giá trị của doanh nghiệp [Ellen MacArthur Foundation, 2024, tr.40]. Những hoạt động này cho thấy các nguyên lý cốt lõi của mô hình kinh tế này đã và đang được hiện thực hóa rộng rãi trong thực tiễn sản xuất và kinh doanh ở quy mô toàn cầu. Quá trình này dẫn đến sự hình thành các liên minh hợp tác mới giữa chính phủ, doanh nghiệp và viện nghiên cứu, thể hiện qua các dự án tái chế chất thải đô thị, xử lý nước thải, sản xuất vật liệu sinh học và phát triển năng lượng sạch.

KTTH cũng trở thành nội dung quan trọng trong các cơ chế hợp tác phát triển thông qua tài chính xanh, viện trợ phát triển chính thức và các quỹ khí hậu. Các chương trình như Quỹ Môi trường toàn cầu (Global Environment Facility - GEF), Quỹ Khí hậu xanh (Green Climate Fund - GCF), Sáng kiến Global Gateway của EU hay Quỹ Tăng trưởng xanh toàn cầu (Global Green Growth Institute - GGGI) đang hỗ trợ nhiều quốc gia trong việc xây dựng hạ tầng xử lý chất thải, hệ thống quản lý tài nguyên nước, công nghệ năng lượng tái tạo và khung chính sách tuần hoàn. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ, từ đó tạo nên các mối liên kết phát triển mang tính dài hạn giữa các quốc gia.

Như vậy, KTTH đang góp phần định hình một hình thức hợp tác quốc tế mới, vượt ra ngoài chiều kích môi trường và tiến tới trở thành động lực cho hợp tác kinh tế, công nghệ, thương mại và phát triển bền vững. Quá trình này giúp các quốc gia chuyển đổi mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo lập nền tảng để mở rộng các quan hệ hợp tác song phương và đa phương.

1.2.3. Kinh tế tuần hoàn trong định hình chính sách và ảnh hưởng quốc tế

Trong quan hệ quốc tế hiện nay, KTTH không còn chỉ là mô hình phát triển kinh tế - môi trường mà dần trở thành công cụ định hình chính sách và gia tăng ảnh hưởng của các quốc gia trong hệ thống quốc tế. Xu hướng chuyển đổi sang mô hình tuần hoàn đã dẫn đến sự hình thành của các chuẩn mực mới liên quan đến công nghệ sạch, tiêu chuẩn môi trường, thương mại xanh, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và chuỗi cung ứng bền vững. Những chuẩn mực này không chỉ áp dụng trong phạm vi quốc gia, mà còn lan tỏa sang khu vực và toàn cầu, tạo nên các tiêu chuẩn chung mà các quốc gia khác phải tuân thủ nếu muốn tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế quốc tế. Điều này làm xuất hiện khái niệm quyền lực chuẩn tắc xanh, phản ánh khả năng của một số quốc gia trong việc dẫn dắt và định hình các nguyên tắc phát triển kinh tế tuần hoàn ở cấp khu vực và toàn cầu.

EU là một trong những chủ thể đi đầu trong việc sử dụng KTTH như một công cụ ảnh hưởng quốc tế. Thông qua Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn, Thỏa thuận xanh và các chính sách như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, EU đã đưa các tiêu chuẩn về sản xuất tuần hoàn, phát thải carbon, bao bì tái chế và quản trị vòng đời sản phẩm trở thành điều kiện ràng buộc trong thương mại và đầu tư quốc tế. Điều này cho thấy KTTH không chỉ mang tính kỹ thuật, mà đã trở thành một thành tố quan trọng trong chính sách thương mại, môi trường, đầu tư và ngoại giao của các quốc gia phát triển. Thông qua việc thiết lập các quy định, bộ tiêu chuẩn và cơ chế kiểm soát môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu, kinh tế tuần hoàn được sử dụng như công cụ điều chỉnh hành vi và định hướng chính sách của các quốc gia khác, nhất là các quốc gia đang phát triển muốn duy trì quan hệ thương mại và đầu tư với EU.

Ngoài vai trò thiết lập chuẩn mực, KTTH còn được sử dụng như một công cụ trong ngoại giao phát triển, ngoại giao công nghệ, ngoại giao khí hậu và ngoại giao kinh tế xanh. Thông qua các cơ chế hợp tác như ODA xanh, tài chính khí hậu, viện trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tuần hoàn, các quốc gia phát triển có thể qua đó mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị của mình, đồng thời khuyến khích các quốc gia đang phát triển chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng bền vững. Những chương trình như Quỹ Môi trường toàn cầu, Quỹ Khí hậu xanh Sáng kiến Global Gateway của EU hay Quỹ Tăng trưởng xanh toàn cầu không chỉ hỗ trợ về tài chính, mà còn thúc đẩy sự lan tỏa các mô hình chính sách và chiến lược KTTH trên phạm vi toàn cầu. Điều này thể hiện sự xuất hiện của các hình thức ngoại giao mới, trong đó ngoại giao xanh và ngoại giao tuần hoàn bắt đầu trở thành một nội dung quan trọng trong chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia.

Từ góc độ quốc gia, KTTH cũng góp phần định hình chiến lược phát triển, nâng cao vị thế và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Các quốc gia có khả năng phát triển mô hình sản xuất tuần hoàn, đổi mới thiết kế, ứng dụng công nghệ xanh và tham gia sâu vào mạng lưới chuỗi cung ứng tuần hoàn toàn cầu sẽ có lợi thế không chỉ về kinh tế, mà còn về thương hiệu quốc gia, ảnh hưởng chính sách và quyền lực mềm. Những quốc gia như Italia, nhờ vào thế mạnh về thiết kế, công nghiệp vật liệu bền vững, tái chế chất thải đô thị và thời trang tuần hoàn, đã có thể sử dụng mô hình kinh tế tuần hoàn như một phương tiện để khẳng định bản sắc và năng lực sáng tạo, từ đó nâng cao vị thế trong quan hệ quốc tế.

Như vậy, KTTH đang trở thành một yếu tố mới trong cấu trúc quyền lực quốc tế, không chỉ giới hạn trong phạm vi quản lý tài nguyên hay môi trường, mà còn góp phần định hình chính sách, thiết lập chuẩn mực, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa ảnh hưởng quốc gia.

Có thể thấy, KTTH đã vượt ra khỏi phạm vi của một mô hình quản lý tài nguyên hay một cách tiếp cận môi trường thuần túy để trở thành một thành tố quan trọng trong quan hệ quốc tế đương đại. KTTH xuất hiện như một vấn đề toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia cùng phối hợp xử lý trên cơ sở hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và thiết lập các khuôn khổ quản trị chung. Đồng thời, KTTH cũng mở ra một lĩnh vực hợp tác mới, nơi các quốc gia có thể kết nối thông qua chuyển giao công nghệ, liên kết chuỗi cung ứng, tài chính xanh và các mô hình tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó, mô hình này còn trở thành công cụ để hình thành ảnh hưởng quốc tế thông qua các tiêu chuẩn môi trường, chính sách thương mại xanh và các cơ chế hợp tác phát triển, từ đó tạo nên sự chuyển dịch trong cách thức các quốc gia thiết lập quan hệ, thúc đẩy lợi ích và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Từ góc nhìn quan hệ quốc tế, KTTH không chỉ góp phần củng cố vai trò của các chủ thể truyền thống như chính phủ và tổ chức quốc tế, mà còn thúc đẩy sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội. Đặc biệt, sự nổi lên của ngoại giao xanh, ngoại giao tuần hoàn và quyền lực chuẩn tắc xanh cho thấy mô hình này đang dần trở thành công cụ mới trong chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia.

1.3. Các khái niệm và nguyên lý thực hành kinh tế tuần hoàn
1.3.1. Khái niệm kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình phát triển kinh tế dựa trên nguyên tắc kéo dài vòng đời của tài nguyên, giảm thiểu chất thải và phụ hồi các giá trị môi trường, hướng đến sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và phát triển bền vững. Có nhiều định nghĩa về KTTH được đưa ra. Theo định nghĩa của Liên minh Châu Âu, KTTH là một hệ thống kinh tế “duy trì giá trị của sản phẩm, vật liệu và tài nguyên trong nền kinh tế càng lâu các tốt, đồng thời hạn chế tối đa việc phát sinh chất thải” [Circular Ecology, 2024, tr.2]. Định nghĩa này nhấn mạnh đến chu trình khép kín của tài nguyên, trong đó các sản phẩm sau khi kết thúc vòng đời không bị loại bỏ mà được tái sử dụng, tái chế hoặc tái tạo vào quá trình sản xuất mới.

Trong khi đó, một tổ chức tiên phong trong thúc đẩy mô hình KTTH trên phạm vi toàn cầu là Tổ chức Ellen MacAuthur Foundation đã cho rằng KTTH không chỉ là mô hình tái chế hay quản lý chất thải, mà còn là một hệ thống kinh tế mang tính tái tạo. Mô hình này được thiết kế nhằm loại bỏ chất thải ngay từ giai đoạn đầu thông qua thiết kế sinh thái, sử dụng năng lượng tái tạo và duy trì dòng vật liệu trong chu trình khép kín. Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm KTTH từ hoạt động xử lý cuối vòng đời sang thiết kế và quản trị vòng đời sản phẩm. Điều này khiến KTTH trở thành mô hình kinh tế định hướng thiết kế.
Tại Việt Nam, khái niệm KTTH được ghi nhận chính thức lần đầu tiên trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 142, như sau: “Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường” [Quốc hội, 2020, tr. 113]. Định nghĩa này cho thấy Việt Nam tiếp cận KTTH từ góc độ quản lý tài nguyên, sản xuất, tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường, tuy nhiên chưa nhấn mạnh đến khía cạnh thiết kế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, chuỗi cung ứng hay lợi ích kinh tế - xã hội như các định nghĩa quốc tế. 
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Hình 1.1: Mô hình Kinh tế tuần hoàn
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Nguồn: Khánh Linh (2023), “Đề xuất Cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn”, Báo Điện tử Chính phủ, https://baochinhphu.vn/de-xuat-co-che-thu-nghiem-phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-102230908164020756.htm, truy cập ngày 01/12/2025
Viện Nghiên Cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam lại định nghĩa: “Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Nếu như mô hình kinh tế tuyến tính chỉ quan tâm đến khai thác tài nguyên, sản xuất và vất bỏ sau tiêu thụ, dẫn đến việc tạo ra một lượng phế thải khổng lồ thì kinh tế tuần hoàn chú trọng vấn đề quản lý và tái tạo tài nguyên theo một vòng khép kín, nhằm tránh tạo ra phế thải. Việc tận dụng tài nguyên được thực hiện bằng nhiều hình thức như: sửa chữa, tái sử dụng, tái chế và thay vì sở hữu vật chất thì hướng đến chia sẻ hoặc cho thuê” [Viện Nghiên Cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn Việt Nam, 2020]. KTTH không chỉ dừng lại ở việc tái chế vật chất sau tiêu dùng, mà là một mô hình kinh tế tổng hợp, điều chỉnh toàn bộ quá trình thiết kế, sản xuất, phân phối và tiêu dùng nhằm kéo dài vòng đời vật chất và giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào việc thiết kế ngay từ đầu các sản phẩm và quy trình sản xuất theo nguyên tắc không chất thải, nghĩa là ngăn chặn việc phát sinh phế thải ngay ở khâu đầu, thay vì xử lý hậu quả như mô hình kinh tế tuyến tính. Định nghĩa này phù hợp với các nguyên lý nền tảng của KTTH trên thế giới, đồng thời phản ánh bối cảnh hiện nay của Việt Nam khi mà áp lực về tài nguyên, chất thải và biến đổi khí hậu đòi hỏi một mô hình phát triển mới. Việc ICED nhấn mạnh “loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường” và “quản lý - tái tạo tài nguyên” cho thấy KTTH không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là cách tiếp cận phát triển bền vững, gắn chặt với quản trị tài nguyên, đổi mới công nghệ và điều chỉnh mô hình tăng trưởng ở cấp quốc gia.
Tóm lại, KTTH có thể hiểu là mô hình kinh tế được thiết kế để duy trì và tái tạo giá trị của tài nguyên thông qua việc tối ưu hóa vòng đời của sản phẩm, hạn chế chất thải và phục hồi hệ sinh thái, nhằm đạt được sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh hiện nay, KTTH không chỉ dừng lại là một mô hình kinh tế mà còn đang trở thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế mới gắn với ngoại giao xanh.

1.3.2. Các nguyên lý thực hành kinh tế tuần hoàn
Các nguyên lý thực hành KTTH là nền tảng để chuyển hóa mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống sang mô hình kinh tế tuần hòa mang tính khép kín, tái tạo và phục hồi. Nguyên lý 3R (Reduce, Reuse, Recycle) là nên tảng cơ bản nhất của KTTH, tập trung vào việc giảm thiểu sử dụng tài nguyên, tái sử dụng sản phẩm và tái chế chất thải. Cùng với sự phát triển của công nghệ và tư duy tuần hoàn, mô hình 3R đã được mở rộng thành 6R (Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Recover). Hai yếu tố “Refuse” (từ chối các sản phẩm có thiết kế không bề vững, thân thiện với môi trường) và “Rethink” (tư duy lại về thiết kế, sản xuất mô hình kinh doanh) làm nổi bật tư duy thiết kế ngay từ đầu. Áp dụng 6R không chỉ hướng tới phục hồi vật chất mà còn tạo ra giá trị đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các mô hình kinh doanh tuần hoàn như chia sẻ hoặc thuê thay vì sở hữu. [Bộ Công thương, 2019]
Các nguyên lý cơ bản như 3R hay 6R chủ yếu thuộc phạm vi kỹ thuật môi trường và quản lý chất thải trong nước. Tuy nhiên, một số nguyên lý thực hành khác đã vượt ra khỏi phạm vi quản lý tài nguyên, trở thành nền tảng cho hợp tác kinh tế - công nghệ - thương mại xuyên biên giới, góp phần hình thành không gian hợp tác quốc tế mới dựa trên KTTH. 
Đầu tiên có thể kể tới nguyên lý cộng sinh công nghiệp (Industrial Symbiosis). Nguyên lý này thúc đẩy sự liên kết giữa các doanh nghiệp, khu công nghiệp, các quốc gia trong việc chia sẻ tài nguyên, năng lượng, chất thải và công nghệ tái chế. Đây không chỉ là sự liên kết kỹ thuật mà còn là một mô hình hợp tác xuyên biên giới dựa trên chuỗi cung ứng tuần hoàn. Chất thải của ngành này có thể trở thành đầu vào của ngành khác, tạo ra chuỗi giá trị tuần hoàn quốc tế [European Cluster Collaboration Platform, 2024]. Mô hình khu công nghiệp sinh thái Kalundborg (Đan Mạch), hay các hợp tác tái chế chất thải nhựa, pin, dệt may giữa các doanh nghiệp EU - Châu Á, cho thấy KTTH đang trở thành động lực mới cho ngoại giao công nghiệp và chuyển giao công nghệ xanh.
Thứ hai, nguyên lý thiết kế tuần hoàn (Cradle to Cradle) mở rộng phạm vi KTTH sang lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, thiết kế sản phẩm, thời trang, kiến trúc và công nghiệp vật liệu. Nguyên lý này vượt ra khỏi mô hình tái chế cuối vòng đời mà tập trung vào thiết kế để tuần hoàn ngay từ đầu. Điều này tạo ra một không gian hợp tác quốc tế mới giữa các quốc gia, không chỉ ở lĩnh vực sản xuất mà còn trong chia sẻ tri thức thiết kế, công nghệ vật liệu sinh học, thời trang bền vững và mô hình “thiết kế xanh” (eco-design) [Cradle to Cradle Products Innovation Institute, 2025].
Thứ ba, nguyên lý quản lý vòng đời sản phẩm (Life-Cycle/ Closed-Loop Supply Chain) giúp KTTH gắn trực tiếp với thương mại quốc tế, tiêu chuẩn xuất khẩu, FTA, cơ chế thuế carbon (CBAM) và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). KTTH không còn là vấn đề môi trường mà trở thành tiêu chí bắt buộc trong thương mại xuyên biên giới và chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân thủ tiêu chuẩn vòng đời sản phẩm, sử dụng vật liệu tái chế, giảm dấu chân carbon và đáp ứng yêu cầu ESG (môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp). Do đó, nguyên lý này mở ra hướng nghiên cứu mới khi KTTH với vai trò là công cụ quyền lực chuẩn tắc và hàng rào kỹ thuật xanh trong thương mại quốc tế [Camilleri, M. A., 2019, tr. 530-536].
Những nguyên lý thực hành KTTH này chính là nền tảng để lý giải KTTH không chỉ là mô hình kinh tế, mà trở thành một không gian hợp tác mới trong quan hệ quốc tế.
1.4. Tổng quan về quan hệ Việt Nam - Italia

1.4.1. Khái quát quan hệ Việt Nam - Italia

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italia được thiết lập vào năm 1973 và từng bước phát triển ổn định qua nhiều giai đoạn. Từ chỗ chủ yếu mang tính chất ngoại giao truyền thống, quan hệ giữa hai nước đã mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển văn hóa. Năm 1996, hai nước ký Hiệp định Hợp tác Kinh tế, đánh dấu bước chuyển từ hợp tác ngoại giao truyền thống sang hợp tác thương mại đầu tư, tạo nền tảng pháp lý cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Việc hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2013 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng, thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác thực chất và toàn diện, hướng tới sự gắn kết sâu hơn trong các lĩnh vực cùng có lợi [Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Italia, 2024]. Một dấu mốc quan trọng khác là năm 2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu chính thức có hiệu lực, giúp Italia trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU. EVFTA đồng thời khuyến khích dòng vốn đầu tư từ Italia vào các ngành công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, thiết kế xanh và xử lý chất thải tại Việt Nam. EVFTA cũng tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới xuất hiện như tiêu chuẩn môi trường, sản xuất xanh, thương mại bền vững và KTTH - những nội dung trước đây chưa từng có trong hợp tác song phương. Italia hiện đang trở thành một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu, không chỉ trong thương mại, đầu tư mà còn trong hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ.

Trong lĩnh vực kinh tế, Italia hiện giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, chỉ sau Đức và Hà Lan. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Italia tại khu vực ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và tích cực trong những năm gần đây [Bộ Công thương, 2025, tr.11]. Kim ngạch thương mại song phương tăng đều trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi EVFTA có hiệu lực, tập trung vào các mặt hàng như dệt may, da giày, máy móc, thiết bị điện, nội thất, nông sản chế biến và các sản phẩm thủ công sáng tạo. Tổng kim ngạch xuất nhập khầu đã tăng 150% từ 4,628.51 triêu USD vào năm 2020 đến 6,916.24 triệu USD vào năm 2024 [Bộ Công thương, 2022, tr. 141], [Bộ Công thương, 2025, tr. 98]. Đây là mức tăng đáng kể so với giai đoạn trước đó. Trong lĩnh vực đầu tư, Italia tuy không thuộc nhóm các nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, nhưng có nhiều dự án thể hiện tính sáng tạo, công nghệ cao và xu hướng xanh hóa sản xuất, như công nghiệp chế biến thực phẩm, cơ khí chính xác, thiết kế nội thất, xe máy, vật liệu bền vững và thời trang. Đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng gắn với KTTH, nhất là những ngành cần đổi mới thiết kế sản phẩm, tái chế vật liệu, giảm phát thải và hướng tới sản xuất xanh.
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Hình 1.2: Kim ngạch thương mại Việt Nam (2021-2024) 2
Nguồn: Bộ Công thương (2023), Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2022, Nxb Hồng Đức, Hà Nội
Bộ Công thương (2025), Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2024, Nxb Công thương, Hà Nội
Bên cạnh hợp tác kinh tế, Italia cũng là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong hợp tác phát triển, với nhiều dự án do Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia (AICS) tài trợ, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý chất thải, nước sạch, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng [AICS Hanoi, 2024, tr.7]. Các hoạt động này thể hiện sự chuyển dịch trong quan hệ hợp tác từ hợp tác viện trợ truyền thống sang hợp tác phát triển có tính bền vững, chú trọng các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế theo định hướng KTTH. Ngoài ra, các chương trình kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu giữa hai nước cũng đang mở rộng, tạo nền tảng quan trọng cho hợp tác về khoa học, công nghệ và tri thức trong lĩnh vực KTTH thời gian tới.

Có thể nhận thấy rằng sự phát triển trong quan hệ Việt Nam - Italia không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư hay văn hóa, mà đã dần chuyển sang các lĩnh vực mới gắn với phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và KTTH. Sự tương thích giữa định hướng phát triển xanh của Việt Nam và thế mạnh công nghệ, thiết kế, tái chế, công nghiệp sáng tạo của Italia chính là nền tảng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong KTTH, mở ra một không gian hợp tác song phương mới giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay.

1.4.2. Điều kiện và cơ sở thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH

Việc thúc đẩy hợp tác về KTTH giữa Việt Nam và Italia được hình thành trên cơ sở hội tụ của nhiều điều kiện về chính trị, kinh tế, môi trường và chiến lược phát triển, phản ánh sự tương đồng trong định hướng phát triển bền vững của mỗi quốc gia, cũng như sự gắn kết lợi ích trong bối cảnh quan hệ quốc tế hiện nay.

Trước hết, từ góc độ chính sách đối ngoại, cả Việt Nam và Italia đều ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược ngoài khu vực, trong đó có hướng tăng cường hợp tác với những nền kinh tế năng động tại châu Á. Italia coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững. Ngược lại, Việt Nam coi Italia là một trong những đối tác quan trọng ở Châu Âu, nhất là trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực thực thi các cam kết quốc tế như Thỏa thuận Paris, Cơ chế JETP, cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và triển khai Quyết định 687/QĐ-TTg về mô hình KTTH, Quyết định 222/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH đến năm 2035.Việc hai nước có chung định hướng phát triển xanh và hiện đại hóa nền kinh tế là nền tảng chính sách quan trọng cho hợp tác về KTTH.

Từ góc độ lợi ích quốc gia, Việt Nam đang ở giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, yêu cầu ứng dụng KTTH trong sản xuất, quản lý tài nguyên, xử lý chất thải và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng bền vững. Trong khi đó, Italia là quốc gia đứng thứ hai trong EU về tái chế chất thải đô thị, thiết kế tuần hoàn, thời trang bền vững và công nghiệp sáng tạo [Circular Economy Network, 2025, tr. 19], sở hữu nhiều kinh nghiệm trong mô hình cộng sinh công nghiệp, khu công nghiệp sinh thái và quản lý vòng đời sản phẩm. Việt Nam có nhu cầu tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm và hỗ trợ thể chế, trong khi Italia có khả năng cung cấp, chuyển giao và tìm kiếm thị trường, do đó hợp tác KTTH giữa hai nước mang tính bổ trợ lợi ích rõ rệt.

Ngoài ra, từ góc độ thể chế quốc tế, cả Việt Nam và Italia đều tham gia vào nhiều cơ chế hợp tác đa phương liên quan đến phát triển bền vững như Liên Hợp Quốc, OECD, Global Green Growth Institute, Global Environment Facility và Green Climate Fund. Việt Nam là thành viên tích cực của các cơ chế này, trong khi Italia với tư cách là quốc gia thành viên EU cũng tham gia sâu vào các sáng kiến như Global Gateway nhằm thúc đẩy đầu tư hạ tầng bền vững và chuyển đổi xanh trên phạm vi toàn cầu [European Commission, 2021]. Thông qua các khuôn khổ hợp tác này, hai nước có điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính xanh, đầu tư, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế tuần hoàn.

Ở cấp độ triển khai, AICS Hanoi đã triển khai nhiều dự án tại Việt Nam trong các lĩnh vực như xử lý chất thải, quản lý tài nguyên nước và phát triển cộng đồng bền vững. Các báo cáo của AICS tại Việt Nam cho thấy các chương trình hợp tác này không chỉ tập trung vào cải thiện hạ tầng mà còn thúc đẩy quản trị tài nguyên theo hướng tuần hoàn, giảm thiểu lãng phí và tăng cường năng lực thể chế địa phương.

Cuối cùng, từ góc độ vị thế quốc tế, cả Việt Nam và Italia đều có xu hướng sử dụng các lĩnh vực mới như phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn như một công cụ để nâng cao vai trò trong quan hệ quốc tế. Việt Nam thể hiện cam kết thông qua việc tham gia và thực thi các mục tiêu phát triển bền vững và các cam kết khí hậu toàn cầu. Trong khi Italia tích cực thúc đẩy các sáng kiến kinh tế tuần hoàn trong khuôn khổ EU, hướng tới vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực thiết kế bền vững, tái chế và công nghiệp sáng tạo. Trong bối cảnh đó, KTTH không chỉ là lĩnh vực hợp tác kinh tế mà còn trở thành một công cụ giúp các quốc gia gia tăng ảnh hưởng và định vị vai trò trong cấu trúc quan hệ quốc tế đương đại.

Như vậy, hợp tác giữa Việt Nam và Italia về KTTH được thúc đẩy bởi lợi ích, định hướng chiến lược, nhu cầu phát triển và nền tảng thể chế, đồng thời phản ánh xu hướng hợp tác quốc tế mới khi KTTH trở thành một nội dung hợp tác mang tính toàn diện, lâu dài và có chiều sâu chiến lược.

Tiểu kết:

Chương 1 đã trình bày cơ sở lý luận và nền tảng khoa học của luận văn, bao gồm các khái niệm, nguyên lý và cách tiếp cận về KTTH; vai trò của KTTH trong quan hệ quốc tế; khung lý luận về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KTTH; tổng quan về quan hệ Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH.

Trước hết, KTTH được nhìn nhận không chỉ là một mô hình phát triển kinh tế - môi trường, mà còn là một phương thức tổ chức quan hệ kinh tế mang tính hệ thống, nhấn mạnh tính tái tạo tài nguyên, đổi mới công nghệ, giảm phát thải và hình thành các chuỗi giá trị tuần hoàn. KTTH vì vậy đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật hay môi trường thuần túy, để trở thành một nội dung hợp tác mới trong quan hệ quốc tế, gắn với các vấn đề như chuyển giao công nghệ, thương mại bền vững, tài chính xanh và quyền lực chuẩn tắc môi trường.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Italia có nhiều điểm tương đồng và bổ sung trong định hướng phát triển KTTH. Việt Nam có nhu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc sản xuất và nâng cao năng lực hội nhập xanh. Trong khi đó, Italia có thế mạnh về thiết kế tuần hoàn, công nghệ tái chế, sản xuất sạch và đổi mới sáng tạo. Những yếu tố này cho thấy KTTH có thể trở thành một lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, bổ sung cho các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Những cơ sở lý luận và phân tích trên là rất cần thiết để xác định khung nghiên cứu và cách tiếp cận cho các chương tiếp theo. Trên cơ sở này, Chương 2 sẽ đi vào phân tích thực trạng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong lĩnh vực KTTH giai đoạn 2021-2025, làm rõ các dự án triển khai, các thách thức và rào cản cũng như cơ hội hợp tác song phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUAN HỆ VIỆT NAM - ITALIA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN (2021-2025)

2.1. So sánh chính sách và thực tiễn giữa KTTH giữa Việt Nam và Italia

Để làm rõ bức tranh chính sách và thực tiễn phát triển KTTH của Việt Nam trong tương quan với một quốc gia EU có kinh nghiệm như Italia, tiểu mục này tiến hành so sánh theo một số tiêu chí cơ bản gồm: khung pháp lý, mục tiêu định lượng, ngành ưu tiên và cơ chế tài chính. Việc đối chiếu các nội dung trên không chỉ giúp nhận diện điểm tương đồng và khác biệt trong cách tiếp cận KTTH của hai nước, mà còn góp phần xác định khoảng cách về thể chế và năng lực triển khai giữa Việt Nam và Italia.

	Tiêu chí
	Việt Nam
	Italia

	Khung pháp lý
	Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Điều 142; Quyết định 687/QĐ-TTg năm 2022
	Kế hoạch Hành động Kinh tế Tuần hoàn (CEAP) 2020, Strategia Nazionale per l’Economia Circolare 2022 (Chiến lược quốc gia về kinh tế tuần hoàn 2022)

	Mục tiêu
	Giảm 15% chất thải đến 2030
	Tăng tỷ lệ tái chế lên 65% đến 2035

	Ngành ưu tiên
	Nông nghiệp, công nghiệp chế biến
	Thời trang, thiết kế, công nghiệp sáng tạo


	Cơ chế tài chính
	Chủ yếu ODA và ngân sách Nhà nước
	Kết hợp nhiều nguồn: European Green Deal Investment, đầu tư tư nhân, NextGenerationEU green bond


So sánh chính sách và thực tiễn phát triển KTTH giữa Việt Nam và Italia cho thấy sự khác biệt khá rõ về mức độ hoàn thiện thể chế, mục tiêu định lượng, lĩnh vực ưu tiên và cơ chế huy động nguồn lực.
Về khung pháp lý, Việt Nam đã từng bước thiết lập nền tảng thể chế cho KTTH thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó nhấn mạnh định hướng thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, giảm phát thải và quản lý chất thải theo cách tiếp cận vòng đời [Quốc hội Việt Nam, 2020] [Thủ tướng Chính phủ, 2022]. Bên cạnh đó, Quyết định 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển KTTH thể hiện vai trò chủ động của Nhà nước trong việc xây dựng hành lang chính sách cho giai đoạn chuyển đổi [Thủ tướng Chính phủ, 2022].

Trong khi đó, Italia vận hành chính sách KTTH trong khuôn khổ là thành viên của EU sẽ chịu tác động mạnh từ các định hướng chung của khu vực. Đặc biệt, EU Circular Economy Package và EU Circular Economy Action Plan 2020 là nền tảng quan trọng thúc đẩy các quốc gia thành viên điều chỉnh chính sách quản lý chất thải, tái chế và sử dụng tài nguyên theo hướng tuần hoàn [European Commission, 2020]. Gắn với các định hướng này, EU đặt mục tiêu tái chế chất thải đô thị đạt 65% vào năm 2035 theo Điều 11 của Chỉ thị khung về chất thải, được sửa đổi theo Chỉ thị 2018/851 [European Parliament and Council of the European Union, 2018].
Việt Nam hiện tiếp cận KTTH theo hướng lồng ghép vào các ngành kinh tế chủ yếu, đặc biệt là những lĩnh vực sử dụng nhiều tài nguyên và phát sinh chất thải lớn như nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Định hướng này được thể hiện trong  Quyết định 687/QĐ-TTg, trong đó nhấn mạnh việc tích hợp KTTH vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Điều này thể hiện qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành trong nội dung Điều 2 trong Quyết định 687/QĐ-TTg, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thúc đẩy các mô hình KTTH trong nông nghiệp, còn Bộ Công Thương triển khai các giải pháp KTTH trong lĩnh vực công nghiệp [Thủ tướng Chính phủ, 2022]. Trong khi đó, trong khuôn khổ CEAP của EU, các chuỗi giá trị ưu tiên được xác định bao gồm điện tử, pin và phương tiện, bao bì, nhựa, dệt may, xây dựng và lĩnh vực thực phẩm - nước - dinh dưỡng [Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, 2022, tr. 23]. Trên cơ sở đó, với tư cách là quốc gia thành viên EU, Italia triển khai KTTH gắn với các lĩnh vực này, đồng thời tận dụng lợi thế của mình trong các ngành có giá trị gia tăng cao như dệt may, thiết kế và công nghiệp sáng tạo. Điều này phản ánh cách tiếp cận của Italia, trong đó KTTH không chỉ nhằm xử lý các vấn đề môi trường mà còn gắn với đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế.
Tại Việt Nam, nhu cầu tài chính cho chuyển đổi xanh là rất lớn, trong khi nguồn lực trong nước còn hạn chế và cần bổ sung từ các nguồn bên ngoài. Báo cáo của World Bank năm 2022 cho thấy nguồn tài chính cho chuyển đổi này bao gồm cả vốn công, vốn tư nhân và các nguồn quốc tế như ODA và FDI, trong bối cảnh dòng vốn ODA có xu hướng giảm và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đầu tư [World Bank, 2022, tr.64]. Trong khi đó, Italia triển khai KTTH trong khuôn khổ hệ thống tài chính xanh của EU, nơi đã xây dựng các cơ chế huy động vốn quy mô lớn phục vụ chuyển đổi xanh. EU thúc đẩy kết hợp giữa ngân sách công, các quỹ của EU và đặc biệt là dòng vốn từ khu vực tư nhân thông qua các công cụ như InvestEU, trái phiếu xanh và hệ thống phân loại đầu tư bền vững. [European Commission, 2020]. Trên cơ sở đó, Italia có điều kiện áp dụng mô hình huy động tài chính đa dạng hơn, qua đó tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển KTTH.
Việt Nam đang ở giai đoạn định hình và hoàn thiện thể chế cho KTTH, trong khi Italia thể hiện đặc điểm của một nền kinh tế đã triển khai KTTH trong khuôn khổ chuẩn hóa của EU. Đây là cơ sở quan trọng để lý giải vì sao hợp tác Việt Nam - Italia trong lĩnh vực KTTH có thể tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực thể chế, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy các cơ chế tài chính xanh cũng như tiêu chuẩn bền vững trong chuỗi giá trị.

2.2. Các dự án hợp tác song phương trong thúc đẩy thực hành kinh tế tuần hoàn của hai nước

2.2.1. Xu hướng mở rộng hợp tác Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi mô hình phát triển toàn cầu, hợp tác giữa các quốc gia không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư hay giáo dục, mà đang chuyển dần sang các lĩnh vực mới gắn với phát triển bền vững, bao gồm chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và KTTH. Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng chung về phát triển bền vững và hợp tác quốc tế được nêu trong cam kết "Chuyển đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững" do LHQ thông qua năm 2015, trong đó nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và sự tham gia của nhiều chủ thể trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đối với Việt Nam và Italia, xu hướng này thể hiện ở việc Việt Nam cần công nghệ và kinh nghiệm trong phát triển KTTH, trong khi Italia có thế mạnh về các lĩnh vực này, qua đó tạo nền tảng cho hợp tác giữa hai bên.

Xu hướng hợp tác về KTTH giữa Việt Nam và Italia gắn với sự tương đồng trong định hướng phát triển xanh và việc thực hiện các cam kết quốc tế như Thỏa thuận Paris và Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững. Việt Nam đã từng bước thể chế hóa KTTH thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Quyết định 687/QĐ-TTg, qua đó xác định KTTH là một định hướng quan trọng nhằm tái cấu trúc nền kinh tế và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu [Chính phủ Việt Nam, 2022]. Về phía Italia, với tư cách là thành viên của European Union, quốc gia này thúc đẩy KTTH như một trụ cột trong chiến lược phát triển xanh, đặc biệt thông qua Kế hoạch Hành động Kinh tế Tuần hoàn (CEAP) 2020 [European Commission, 2020]. Điều này cho thấy KTTH không chỉ là một lĩnh vực hợp tác kinh tế, mà còn gắn với việc lan tỏa tiêu chuẩn và định hướng chính sách trong quan hệ quốc tế.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự mở rộng về chủ thể tham gia hợp tác. Nếu như trước đây hợp tác chủ yếu diễn ra ở cấp chính phủ, thì hiện nay đã có sự tham gia ngày càng rõ nét của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức xã hội. Sự tham gia của các chủ thể này góp phần tăng tính linh hoạt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả triển khai chính sách. Trong quan hệ Việt Nam - Italia, xu hướng này được thể hiện thông qua sự tham gia của nhiều chủ thể trong các chương trình hợp tác phát triển, tiêu biểu là các dự án do AICS Hanoi triển khai tại Việt Nam. Các dự án trong lĩnh vực nước sạch, xử lý nước thải tại Tây Ninh, Cà Mau hay Bình Thuận không chỉ có sự tham gia của cơ quan nhà nước mà còn có sự phối hợp của chính quyền địa phương, doanh nghiệp kỹ thuật, chuyên gia và cộng đồng dân cư. Trong lĩnh vực KTTH, đặc trưng liên ngành và yêu cầu phối hợp giữa công nghệ, chính sách và thị trường càng làm cho mô hình hợp tác đa chủ thể trở nên quan trọng. Điều này cho thấy hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong lĩnh vực KTTH đang dần chuyển từ mô hình hợp tác song phương truyền thống sang mô hình hợp tác đa chủ thể, trong đó các tác nhân phi nhà nước đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Hợp tác phát triển giữa Italia và Việt Nam có nền tảng từ những năm 1990 và liên tục được mở rộng trong ba thập niên qua. Theo báo cáo AICS 2022, Italia mở Văn phòng Hợp tác Phát triển tại Hà Nội từ năm 1998 và đến năm 2016 chính thức nâng cấp thành Văn phòng đại diện chính thức theo Luật 125/2014 của Italia, với quyền tự chủ trong quản lý ODA và triển khai các dự án phát triển. Giai đoạn 2021-2025 đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng khi AICS Hà Nội được tái lập và nâng cấp thành văn phòng khu vực. Cụ thể, sau quyết định ngày 18/10/2021 của Ủy ban chung AICS, văn phòng Hà Nội được tái kích hoạt và đến tháng 4/2022 chính thức trở thành trung tâm điều phối khu vực Đông Á, phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia và từ năm 2023 mở rộng sang Myanmar, Bangladesh và Philippines. Sự mở rộng này phản ánh vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong chính sách hợp tác phát triển của Italia.

Báo cáo AICS Hanoi 2024 nhấn mạnh rằng AICS Hanoi đang tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong lập kế hoạch và triển khai dự án [AICS Hanoi, 2025, tr.5] và coi đây là định hướng chiến lược cho toàn bộ hoạt động phát triển tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2021-2025, Italia triển khai những lĩnh vực hợp tác trọng điểm với Việt Nam gồm:

(1) Tăng cường kiến thức, kỹ năng và khung thể chế về phát triển bền vững: Italia triển khai một nhóm dự án tập trung vào hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng hệ thống dữ liệu và nâng cao năng lực quản lý tài nguyên. Trọng tâm là cải thiện quy định và công cụ điều phối trong lĩnh vực tài nguyên nước, quản trị lưu vực, cảnh báo rủi ro khí hậu, đồng thời cung cấp tư vấn kỹ thuật cho tiến trình chuyển dịch năng lượng công bằng. Nhóm dự án này không tạo ra sản phẩm vật chất lớn, nhưng góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực phân tích, ra quyết định dựa trên bằng chứng và lồng ghép mục tiêu kinh tế tuần hoàn vào chiến lược phát triển xanh, quản lý tài nguyên quốc gia.

(2) Cải thiện tài nguyên nước và hạ tầng cấp nước theo hướng tuần hoàn: Các dự án này hướng tới mở rộng hạ tầng cấp nước sạch, hồ chứa và mạng lưới phân phối ở các tỉnh dễ bị tổn thương tại Việt Nam, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng và giám sát tài nguyên nước. Các công trình nhà máy xử lý nước, hệ thống đường ống và giải pháp quản lý đa lưu vực cho phép giảm thất thoát, tối ưu hóa phân bổ nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và sản xuất, qua đó kéo dài vòng đời sử dụng của nguồn nước. Nhóm can thiệp này gắn trực tiếp với kinh tế tuần hoàn vì nhấn mạnh khai thác tiết kiệm, tái sử dụng và bảo vệ chất lượng nước, phù hợp với định hướng bảo vệ tài nguyên, thích ứng biến đổi khí hậu và mô hình tăng trưởng xanh của Việt Nam.
(3) Quản lý chất thải rắn, nước thải và môi trường đô thị: Nhóm dự án khác tập trung vào xây dựng hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải và nâng cấp quản lý chất thải rắn tại các đô thị vùng duyên hải và miền Trung. Các hoạt động chính bao gồm hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, cải thiện cơ chế phân loại, thu gom và xử lý rác, hướng tới giảm ô nhiễm đất và nước, đồng thời tạo điều kiện cho tái chế và thu hồi tài nguyên từ dòng chất thải. Đây là nhóm gắn bó chặt chẽ nhất với kinh tế tuần hoàn vì can thiệp trực tiếp vào giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm, biến nước thải và rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên đầu vào mới cho sản xuất và dịch vụ đô thị.
(4) Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP): Trong giai đoạn 2021-2025, hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong lĩnh vực năng lượng ngày càng mở rộng, gắn chặt với các khuôn khổ thể chế quốc tế như Thỏa thuận Paris, EVFTA và đặc biệt là sáng kiến JETP mà Việt Nam công bố tại COP28. Italia với tư cách thành viên EU và là quốc gia có thế mạnh về công nghệ năng lượng sạch không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn thúc đẩy hợp tác đầu tư thông qua các tổ chức tài chính như Cơ quan xúc tiến phát triển quốc gia của Italy (CDP). Chuyển dịch năng lượng là thành tố quan trọng của KTTH khi năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ giúp giảm phát thải, tối ưu hóa dòng năng lượng và tạo nền tảng cho sản xuất xanh. Đồng thời, việc tham gia vào các thể chế quốc tế cho phép Việt Nam tiếp cận nguồn vốn xanh, học hỏi kinh nghiệm và duy trì sự phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao của EU. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hợp tác năng lượng giữa hai nước không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn thể hiện sự gắn kết chiến lược, góp phần củng cố năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi sang mô hình phát triển carbon thấp và KTTH.
2.2.2. Nhóm các dự án, hoạt động tăng cường kiến thức, kỹ năng và khung thể chế
Trong bối cảnh Việt Nam chịu áp lực ngày càng lớn về an ninh nguồn nước do nhu cầu gia tăng từ dân số, nông nghiệp và công nghiệp, việc Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước sửa đổi vào tháng 11/2023 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quản trị tài nguyên nước quốc gia. Luật mới đặt trọng tâm vào quản lý tổng hợp tài nguyên nước, xử lý các vấn đề thiếu hụt, ô nhiễm và phân bổ không đều, đồng thời đưa ra các nguyên tắc tiên tiến như: bảo vệ nguồn nước, bảo đảm dòng chảy tối thiểu, hạn chế khai thác nước ngầm và xây dựng các kịch bản điều hòa, phân phối theo lưu vực. Một điểm nhấn quan trọng của luật là yêu cầu hiện đại hóa mô hình quản lý thông qua công nghệ số, bao gồm hệ thống hỗ trợ ra quyết định và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước. Song song, Việt Nam cũng cập nhật hàng loạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước, đất và không khí trong năm 2023, cho thấy cam kết mạnh mẽ đối với bảo vệ tài nguyên và phát triển bền vững. Theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT, năm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh được ban hành, bao gồm: QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất và QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. [Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2023].
Trong giai đoạn 2022-2023, AICS Hanoi được Chính phủ Việt Nam mời tham gia quá trình soạn thảo Luật Tài nguyên nước, cung cấp ý kiến kỹ thuật nhằm bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh này, dự án Hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường khung quản lý và quy định đối với ngành tài nguyên nước AID 012866 là dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường khung thể chế và năng lực quản trị tài nguyên nước của Việt Nam. Đây là một sáng kiến hợp tác do Italia tài trợ toàn bộ theo hình thức đa phương, với tổng ngân sách 308,074.40 euro và được triển khai thực hiện với quỹ CIMA. Mục tiêu tổng quát của dự án là nâng cao an toàn nguồn nước quốc gia thông qua việc cải thiện khung pháp lý, năng lực quản trị và mô hình ra quyết định trong các tình huống vận hành đa lưu vực theo thời gian thực. Trọng tâm hỗ trợ bao gồm chia sẻ kinh nghiệm của Italia trong quản lý lũ, vận hành hệ thống cảnh báo sớm và phân bổ nguồn nước, qua đó cung cấp khuyến nghị chính sách và kỹ thuật phù hợp với điều kiện Việt Nam. Sáng kiến đặc biệt chú trọng hỗ trợ Cục Quản lý Tài nguyên Nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thông qua Trung tâm Thông tin và Kinh tế Tài nguyên nước [AICS Hanoi, 2023, tr.12].
Dự án được phê duyệt ngày 25/9/2023 và ký kết giữa AICS Hanoi và Fondazione CIMA vào 28/11/2023, với thời gian thực hiện 24 tháng. AICS Hà Nội đã chủ động thúc đẩy quá trình xây dựng Thỏa thuận Kỹ thuật giữa CIMA và Cục Quản lý Tài nguyên Nước. Đến tháng 10/2025, dự án đã chính thức kết thúc và tổ chức lễ bế mạc tại Hà Nội [AICS Hanoi, 2025]. Thông cáo báo chí chung của hai phía khẳng định dự án đã đạt các kết quả nổi bật: (1) tăng cường khung pháp lý và năng lực thể chế trong quản trị tài nguyên nước; (2) củng cố hệ thống cảnh báo sớm, mô hình dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đa lưu vực; (3) thúc đẩy triển khai Luật Tài nguyên nước sửa đổi của Việt Nam; (4) tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu và hiểu biết kỹ thuật giữa các cơ quan Việt Nam và chuyên gia Italia. Cục Quản lý Tài nguyên Nước Việt Nam ghi nhận dự án đã giúp nâng cao năng lực xây dựng kịch bản quản lý lưu vực, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế trong phòng chống lũ lụt và vận hành hệ thống cảnh báo sớm, đồng thời củng cố kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Hai bên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác Italia - Việt Nam trong lĩnh vực quản trị nước và thích ứng khí hậu trong giai đoạn tiếp theo.
AICS Hanoi không chỉ thực thi các dự án hợp tác phát triển mà còn đảm nhiệm vai trò như một điểm nút thể chế trong mạng lưới điều phối giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế. AICS là thành viên tích cực của nhiều nhóm công tác liên ngành như Mekong Delta Working Group, Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) và Rural Water Supply and Sanitation Partnership (RWSSP), qua đó tham gia trực tiếp vào quá trình trao đổi kỹ thuật, hoàn thiện chính sách và xác định ưu tiên hợp tác của Việt Nam. Đặc biệt, năm 2022 AICS tham dự năm phiên họp kỹ thuật của VEPG về hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo và JETP, đồng thời phối hợp cập nhật khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ Việt Nam lựa chọn định hướng hành động phù hợp [AICS Hanoi, 2023, tr.13].
Những cơ chế tham gia và học hỏi chính sách nói trên đã mang lại các kết quả rõ rệt như: (1) củng cố năng lực điều phối, giám sát và cập nhật chính sách cho các cơ quan Việt Nam; (2) hình thành mạng lưới đối tác đa phương xoay quanh các chủ đề nước và năng lượng những lĩnh vực có liên hệ trực tiếp với nền tảng thể chế của kinh tế tuần hoàn; (3) thúc đẩy Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, từ đó cải thiện chất lượng hoạch định chính sách và quản trị tài nguyên theo hướng bền vững.

Mặc dù các dự án, sáng kiến kể trên không trực tiếp xây dựng nhà máy tái chế hay các mô hình tái sử dụng vật chất hữu hình, song chúng lại đóng vai trò then chốt ở tầng hạ tầng thể chế của KTTH. Đó là việc định hình quy tắc, tiêu chuẩn và các công cụ quản trị tạo điều kiện cho tuần hoàn hóa tài nguyên. Trước hết, việc AICS Hanoi hỗ trợ Việt Nam xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa đổi, cập nhật các tiêu chuẩn môi trường và hoàn thiện công cụ quản lý lưu vực đã góp phần dịch chuyển tư duy từ mô hình tuyến tính khai thác - sử dụng - xả thải sang mô hình sử dụng nước tiết kiệm, tái sử dụng và quản lý chất lượng nước theo vòng khép kín. AICS cũng đã nhấn mạnh các biện pháp “circolarità e riduzione dello spreco dell’acqua” (tạm dịch: thúc đẩy tuần hoàn nguồn nước và giảm thiểu lãng phí trong sử dụng nước) là nền tảng quan trọng cho quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh KTTH [AICS Hanoi, 2024, tr.25]. Dự án AID 012866 cùng các nhóm công tác kỹ thuật mà AICS Hanoi tham gia đã tạo điều kiện triển khai các công cụ số, mô hình dự báo và hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhằm phân bổ nước theo thời gian thực. Các cơ chế này cho phép giảm thất thoát, ưu tiên nguồn nước cho các mục đích có giá trị gia tăng cao và tối ưu hóa vòng đời khai thác - phân phối - tái tạo nguồn nước. Chính sự tối ưu hóa vòng đời tài nguyên này là một nguyên lý cốt lõi trong KTTH, cho thấy hợp tác thể chế Việt Nam - Italia không dừng lại ở hỗ trợ pháp lý mà còn thúc đẩy chuyển đổi vận hành trên thực tế.
Các dự án kể trên tập trung vào tăng cường hạ tầng thể chế, từ xây dựng luật, hoàn thiện tiêu chuẩn, phát triển hệ thống quản trị nước đến tham gia các nhóm điều phối đa phương. Đây không chỉ tạo nền tảng quan trọng cho KTTH mà còn định hình lại cách thức hai nước hợp tác. Để lý giải đầy đủ các tác động này, có thể vận dụng hai hướng tiếp cận lý thuyết chủ đạo của Quan hệ quốc tế.

Theo Chủ nghĩa Tự do Thể chế, hợp tác quốc tế có thể được duy trì bền vững khi các bên cùng tham gia vào những thiết chế và bộ quy tắc chung, qua đó giảm chi phí giao dịch, tăng tính minh bạch và hạn chế rủi ro bất định trong quá trình phối hợp chính sách. Trong quan hệ Việt Nam - Italia, các sáng kiến và dự án liên quan đến quản trị tài nguyên nước và môi trường không chỉ tạo ra kết quả kỹ thuật đơn lẻ, mà còn góp phần củng cố các cơ chế phối hợp dựa trên tiêu chuẩn môi trường, quy trình quản trị lưu vực và các nhóm làm việc song phương, từ đó hình thành một hạ tầng thể chế cho hợp tác dài hạn. Việc vận hành hợp tác trong khuôn khổ các thiết chế này làm gia tăng phụ thuộc lẫn nhau tích cực, khi Việt Nam nhận được hỗ trợ về chuyên môn, năng lực triển khai và hoàn thiện quản trị, còn Italia tăng cường hiện diện và ảnh hưởng chính sách trong các lĩnh vực xanh và KTTH tại Việt Nam. Nhờ vậy, mức độ ổn định và khả năng mở rộng hợp tác được cải thiện, đồng thời tạo nền tảng để quan hệ song phương dịch chuyển từ hợp tác mang tính dự án sang hợp tác mang tính thể chế.

Từ quan điểm Kinh tế Chính trị quốc tế, các dự án hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kỹ thuật, mà còn tạo ra những tác động đáng kể tới cấu trúc lợi ích và phân bổ nguồn lực trong quan hệ Việt Nam và Italia. Trước hết, ở cấp độ thể chế kinh tế, việc thúc đẩy hoàn thiện khung pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế góp phần cải thiện môi trường đầu tư cho các lĩnh vực xanh, qua đó mở rộng dư địa tiếp nhận dòng vốn và công nghệ môi trường từ Italia. Ở cấp độ thị trường và doanh nghiệp, sự gia tăng mức độ tương thích giữa tiêu chuẩn quản trị môi trường của Việt Nam với EU và Italia tạo điều kiện để các doanh nghiệp Italia phát huy lợi thế về công nghệ xử lý nước, giám sát môi trường và giải pháp số, đồng thời gia tăng khả năng tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng và dịch vụ môi trường tại Việt Nam. Sau cùng, ở cấp độ ảnh hưởng, thông qua các dự án gắn với chuyển đổi xanh, Italia từng bước củng cố vị thế như một đối tác có năng lực và hiện diện thực chất trong chương trình phát triển bền vững tại Việt Nam, từ đó gia tăng đòn bẩy chính sách trong hợp tác kinh tế song phương.

2.2.3. Dự án về tài nguyên nước và hạ tầng cấp nước theo hướng tuần hoàn

Dự án Cung cấp nước tỉnh Bình Thuận AID 8766 được triển khai trong giai đoạn 2021-2025 là một trong những can thiệp quan trọng của Italia nhằm cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và khả năng chống chịu của cộng đồng địa phương trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khan hiếm nước và nhu cầu cấp thiết về hạ tầng cấp nước bền vững. Dự án tập trung tại tỉnh Bình Thuận, đây là một trong những địa phương khô hạn nhất Việt Nam. Với tổng vốn 15 triệu euro từ Italia và 3 triệu euro đối ứng từ Chính phủ Việt Nam, dự án hướng đến nâng cấp đồng bộ hệ thống cấp nước sạch và hệ thống tưới tiêu nông nghiệp theo định hướng kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động chính triển khai bao gồm: (1) xây dựng tuyến ống cấp nước sinh hoạt dài khoảng 112 km, giúp mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch cho cộng đồng; (2) xây dựng nhà máy xử lý nước tại huyện Hàm Thuận Bắc với công suất 10.000 m³/ngày, đảm bảo nguồn nước đạt chuẩn và bền vững lâu dài; và (3) xây dựng hồ chứa nước 14,8 triệu m³ phục vụ tưới tiêu cho khu vực canh tác (Cà Tót), góp phần tăng năng suất nông nghiệp, giảm phụ thuộc vào nguồn nước mưa và hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình sản xuất tiết kiệm tài nguyên. Dự án mang lại lợi ích trực tiếp cho 72,000 cư dân tỉnh Bình Thuận và nhóm kỹ thuật được đào tạo vận hành hệ thống xử lý nước. Các hoạt động triển khai đạt tiến độ khả quan: hoạt động 1 hoàn thành 80%, hoạt động 2 đạt 10% và hoạt động 3 tạm hoãn do điều chỉnh kỹ thuật [AICS Hanoi, 2024, tr. 57]
Về mặt chiến lược, dự án phù hợp với định hướng phát triển xanh của Việt Nam, chính sách bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời phản ánh ưu tiên của Italia trong hỗ trợ hạ tầng bền vững và kinh tế tuần hoàn. Việc thành lập Ban Quản lý Dự án và đánh giá khả thi kỹ thuật giúp đảm bảo hiệu quả triển khai, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Dự án không chỉ cải thiện an sinh mà còn củng cố quan hệ Việt Nam - Italia thông qua hợp tác kỹ thuật, tài chính và thể chế trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Nhóm dự án cấp nước Bình Thuận thể hiện rõ cách tiếp cận kinh tế nước tuần hoàn. Đây là một cấu phần chuyên biệt của KTTH, trong đó tài nguyên nước được quản lý theo vòng đời khép kín, tái sử dụng và tối ưu hóa giá trị thay vì mô hình tuyến tính khai thác - sử dụng - thải bỏ. Thay vì chỉ mở rộng hạ tầng nước sạch, dự án hình thành một chu trình quản trị nước bền vững dựa trên các nguyên lý thực hành KTTH như thiết kế giảm tác động môi trường, kéo dài vòng đời tài nguyên, và tối ưu hóa dòng vật chất. 

Việc xây dựng nhà máy xử lý nước 10,000 m³/ngày cùng 112 km đường ống phân phối tạo điều kiện cho nước được thu gom, xử lý, phân phối, tái sử dụng trong một chu trình kiểm soát tốt hơn. Điều này phản ánh nguyên lý kéo dài vòng đời tài nguyên của KTTH, khi mỗi mét khối nước được khai thác đều được sử dụng hiệu quả hơn và ít thất thoát hơn. Hồ chứa 14,8 triệu m³ đóng vai trò như bộ nhớ tài nguyên, giúp duy trì cân bằng nước giữa mùa khô và mùa mưa. Từ đó giảm khai thác nước ngầm và tránh suy kiệt nguồn nước. Đây là biểu hiện điển hình của nguyên lý tái tạo và phục hồi tài nguyên tự nhiên. Quy trình xử lý hiện đại trong dự án giúp hạn chế tối đa ô nhiễm nguồn nước, qua đó giảm chi phí khắc phục môi trường và cải thiện sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, việc giảm thất thoát nhờ nâng cấp mạng lưới phân phối thể hiện nguyên lý giảm thiểu chất thải tại nguồn. Đây một trong những trụ cột của KTTH. Khi thất thoát giảm, hệ thống tiết kiệm được năng lượng bơm, hóa chất xử lý và chi phí vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong toàn bộ vòng đời tài nguyên. Dự án này cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ giám sát theo thời gian thực, giúp dự báo nhu cầu, theo dõi chất lượng và phát hiện rò rỉ. Điều này gắn với nguyên lý tối ưu hóa dòng vật chất và năng lượng trong KTTH, khi quá trình phân phối không còn là chuỗi tuyến tính mà trở thành chuỗi thông minh, có khả năng tự điều chỉnh dựa trên dữ liệu. Khả năng lập kế hoạch dựa trên bằng chứng cũng tăng cường tính bền vững của chuỗi cung ứng nước, tạo điều kiện nhân rộng các mô hình nông nghiệp - đô thị tuần hoàn sau này.
Việc triển khai nhóm dự án nước tại Bình Thuận không chỉ mang lại lợi ích về hạ tầng và an sinh xã hội, mà còn tạo ra những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc hợp tác giữa Việt Nam và Italia. Trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, các dự án về tài nguyên nước trở thành một điểm tựa chiến lược, phản ánh sự tương tác giữa lợi ích kinh tế, chuẩn tắc phát triển và thiết chế hợp tác.

Dưới góc nhìn Chủ nghĩa Tự do Thể chế, hợp tác được duy trì không phải vì thiện chí mà vì thiết chế tạo ra ràng buộc đáng tin và làm cho việc hợp tác trở nên có lợi hơn so với không hợp tác. Với dự án tài nguyên nước, các nhóm công tác WASH, Ban Quản lý dự án và các chuẩn mực vận hành thống nhất hoạt động như cấu trúc điều phối giúp chuẩn hóa thông tin, phân vai trách nhiệm và thiết lập cơ chế giám sát, từ đó giảm tình trạng bất cân xứng thông tin và chi phí thương lượng vốn rất lớn trong những dự án hạ tầng dài hạn. Khi quy trình kỹ thuật, tiêu chí nghiệm thu, cơ chế báo cáo và vận hành được định dạng theo chuẩn châu Âu, dự án tạo ra cam kết có thể kiểm chứng và làm giảm rủi ro đổi ý hoặc thực thi không nhất quán, qua đó hạ thấp bất định thể chế vốn là rào cản chính của đầu tư nước. Chính vì vậy, phụ thuộc lẫn nhau tích cực ở đây không chỉ là Việt Nam nhận vốn và công nghệ còn Italia tăng hiện diện, mà là hai bên dựa vào một khuôn khổ quy tắc và phối hợp lặp lại. Điều này khiến cho hợp tác có xu hướng tự củng cố theo thời gian. Kết quả là quan hệ Việt Nam - Italia dịch chuyển từ dạng hỗ trợ theo từng dự án sang dạng hợp tác có tính thể chế, nơi lợi ích và hành vi của các bên được định hình bởi quy tắc, cơ chế phối hợp và năng lực thực thi chung.

Dưới góc độ IPE, dự án nước không chỉ là hoạt động hỗ trợ phát triển, mà còn phản ánh cách hợp tác được tổ chức quanh lợi ích kinh tế, cấu trúc thị trường và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trước hết, việc triển khai dự án tạo ra một không gian thị trường mới cho các doanh nghiệp Italia thông qua nhu cầu về công nghệ xử lý nước, quản trị vận hành và giải pháp hạ tầng theo tiêu chuẩn cao, từ đó giúp Italia gia tăng cơ hội tham gia vào các phân khúc có giá trị gia tăng lớn trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam. Đồng thời, quá trình cải thiện thể chế ngành nước và chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ nâng chất lượng quản trị nội địa, mà còn làm giảm chi phí rủi ro đối với nhà đầu tư, qua đó tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với dòng vốn xanh và công nghệ môi trường từ Italia và EU trong dài hạn. Ở chiều ngược lại, dự án góp phần củng cố an ninh nguồn nước và độ ổn định của hạ tầng thiết yếu, từ đó tác động gián tiếp nhưng quan trọng tới năng lực sản xuất, thu hút đầu tư và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, hợp tác trong lĩnh vực nước trở thành một đòn bẩy chiến lược, vừa mở rộng lợi ích kinh tế cho các chủ thể Italia, vừa hỗ trợ Việt Nam nâng cấp nền tảng phát triển, qua đó làm sâu sắc hơn liên kết kinh tế - chính trị giữa hai quốc gia.
2.2.4. Dự án quản lý chất thải rắn, nước thải và môi trường đô thị
Các dự án quản lý chất thải rắn, nước thải và môi trường đô thị do Italia hỗ trợ triển khai tại Việt Nam giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và bảo vệ môi trường trong bối cảnh đô thị hóa nhanh. Sự tham gia của Italia thông qua nguồn vốn vay ưu đãi, viện trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ đã giúp hình thành các hệ thống thu gom, xử lý nước thải hiện đại, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, giảm tải ô nhiễm và tăng khả năng chống chịu của các đô thị trước biến đổi khí hậu. Đồng thời, nhóm dự án này tạo nền tảng quan trọng cho việc áp dụng các nguyên lý của kinh tế tuần hoàn trong quản lý tài nguyên nước và vận hành đô thị, đưa hợp tác Việt Nam - Italia vượt ra khỏi phạm vi hỗ trợ hạ tầng, hướng đến phát triển bền vững và quản trị đô thị hiện đại.
Dự án cải tạo đô thị Núi Thành, Quảng Nam AID 8794 là một chương trình hợp tác song phương giữa Việt Nam và Italia nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ vệ sinh đô thị tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Với tổng ngân sách 13.178 triệu euro, trong đó Italia tài trợ không hoàn lại 378,000 euro (3%), vốn vay ưu đãi Italia 9.5 triệu euro (72%), và phần đối ứng từ Chính phủ Việt Nam 3.3 triệu euro (25%). Mục tiêu tổng quát của dự án là nâng cao chất lượng nước thải đô thị, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nội dung chính của dự án bao gồm: xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nâng cấp nhà máy xử lý nước thải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế, cải thiện hệ thống thoát nước và quản lý chất thải rắn đô thị, qua đó giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực. Dự án được khởi động từ năm 2012 sau khi hai Chính phủ ký MoU năm 2009, với thời gian triển khai kéo dài 11 năm. Đến nửa đầu năm 2023, dự án đã đạt được nhiều tiến độ quan trọng: hoàn thiện hệ thống thiết bị điện - cơ khí của nhà máy xử lý nước thải; lắp đặt hệ thống SCADA tự động hóa; hoàn thành toàn bộ mạng lưới cống thoát nước và các giếng thu gom. Dự án mang lại tác động đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng, cải thiện cảnh quan đô thị và giảm tải ô nhiễm nước mặt đất. Đồng thời, dự án góp phần chuyên nghiệp hóa năng lực quản lý đô thị của chính quyền Quảng Nam thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật và áp dụng mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn Châu Âu. Dưới góc độ quan hệ song phương, đây là dự án có quy mô lớn và thời gian dài nhất của Italia tại miền Trung, thể hiện vai trò đối tác chiến lược của Italia trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị tại Việt Nam [AICS Hanoi, 2024, tr.46]
Một dự án khác trong chương trình hợp tác quy mô lớn giữa Italia và Việt Nam trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị có thể kể tới dự án cải tạo môi trường đô thị thành phố Cà Mau AID 8862. Với tổng vốn đầu tư 21.378 triệu euro, dự án bao gồm 378,000 euro viện trợ không hoàn lại (2%), 13.6 triệu euro vốn vay ưu đãi Italia (63%), và 7.4 triệu euro vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (35%). Dự án được thiết kế nhằm cải thiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và điều kiện vệ sinh môi trường đô thị của thành phố Cà Mau, nơi chịu tác động mạnh của ngập úng, ô nhiễm nước và biến đổi khí hậu. Nội dung chính bao gồm: xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải dài 15.7 km, thi công các kênh thu gom mới, lắp đặt 3 trạm bơm đô thị, xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 8,000 m³/ngày, cùng mạng lưới kênh dẫn dài 24 km và 13 trạm bơm phụ trợ. Đây là dự án có quy mô lớn nhất của Italia tại Đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực tài nguyên nước [AICS Hanoi, 2024, tr.49].
Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh AID 9914 là một trong những chương trình ODA trọng điểm của Italia tại Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng nước đô thị. Với tổng vốn tài trợ 13,17 triệu euro, dự án bao gồm 9,7 triệu euro vốn vay ưu đãi từ Italia (74%) và 3,47 triệu euro vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (26%). Dự án được triển khai tại thành phố Tây Ninh, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số khoảng 135,000 người (2020) và chịu áp lực ngày càng tăng về môi trường nước do phát triển công nghiệp và gia tăng dân số. Dự án được thiết kế nhằm hình thành hệ thống thu gom và xử lý nước thải hoàn chỉnh cho khu vực đô thị trung tâm, địa bàn trước đây chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các hạng mục chính bao gồm: xây dựng tuyến cống thu gom và thoát nước thải, nâng cấp mạng lưới thoát nước mưa, nước thải kết hợp, và xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 5,000 m³/ngày đêm. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ cấp thiết bị và đào tạo vận hành cho đội ngũ chuyên trách nhằm bảo đảm tính bền vững dài hạn.

Trong năm 2023, tiến độ dự án tăng tốc rõ rệt. Đến tháng 12/2023, công tác xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt 95%; hệ thống lựa chọn nhà thầu cho mạng lưới cống thu gom và thoát nước đô thị đã hoàn tất và hợp đồng xây dựng được ký ngày 8/6/2023. Theo cập nhật đến tháng 10/2025, giai đoạn 1 của dự án là nhà máy xử lý nước thải đã được khánh thành trong năm 2024. Điều này đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án khi hệ thống xử lý đạt mức hoàn thiện kỹ thuật và sẵn sàng vận hành. Giai đoạn 2 của dự án là xây dựng mạng lưới cống thoát nước mới, bao gồm đào mở tuyến cống chính, lắp đặt ống kỹ thuật và các giếng thu gom tại các khu vực đô thị trung tâm hiện đang tiếp tục triển khai. Việc thi công đang được đẩy nhanh để bảo đảm đồng bộ với hạ tầng xử lý đã hoàn thiện. Dự án mang lại giá trị lớn đối với Tây Ninh, góp phần giảm ô nhiễm nước mặt, cải thiện vệ sinh đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là dự án giúp tăng cường năng lực quản trị đô thị và kỹ thuật của địa phương, đồng thời củng cố vai trò của Italia như một đối tác chiến lược trong lĩnh vực hạ tầng nước tại Việt Nam [AICS Hanoi, 2024, tr.51].
Ba dự án hạ tầng nước và môi trường đô thị do Italia hỗ trợ tại Quảng Nam, Cà Mau và Tây Ninh đều thể hiện rõ định hướng củ KTTH trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và xử lý chất thải đô thị. Dù mỗi dự án có mục tiêu cụ thể khác nhau từ cải tạo môi trường đô thị, xây dựng nhà máy xử lý nước thải, hoàn thiện mạng lưới thoát nước hay tới đào tạo năng lực vận hành nhưng tất cả đều cùng hướng tới xây dựng một chu trình nước tuần hoàn, nơi tài nguyên nước được thu gom, xử lý, tái sử dụng và trả lại môi trường theo cách an toàn, bền vững và tối ưu hóa giá trị trong suốt vòng đời.

Trước hết, cả ba dự án đều góp phần kéo dài vòng đời tài nguyên nước, một nguyên lý trọng tâm của KTTH. Việc xây dựng các nhà máy xử lý nước thải với công suất từ 5.000 đến 8.000 m³/ngày, cùng mạng lưới thu gom dài hàng chục ki-lô-mét, giúp đảm bảo rằng nước thải đô thị không còn bị xả trực tiếp ra sông hồ mà được xử lý đến mức có thể tái sử dụng cho các hoạt động phi sinh hoạt. Điều này không chỉ giảm nhu cầu khai thác nước mới mà còn nâng cao an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Song song với đó, các dự án thực hành đúng nguyên lý giảm chất thải tại nguồn của KTTH. Khi nước thải được thu gom và xử lý tập trung, hệ thống đô thị giảm đáng kể lượng chất ô nhiễm đi vào hệ sinh thái, từ đó giảm chi phí môi trường về dài hạn. Đặc biệt, Tây Ninh và Cà Mau, hai địa phương chịu áp lực mạnh của đô thị hóa và ô nhiễm nước mặt  đã ghi nhận lợi ích rõ rệt từ việc tách riêng dòng nước mưa và nước thải, giúp hạn chế ngập úng, giảm tải cho nhà máy xử lý và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Việc áp dụng các công nghệ quản trị hiện đại như SCADA ở Quảng Nam, hệ thống bơm thoát nước tự động ở Cà Mau, hay mô hình phân tách dòng chảy tại Tây Ninh thể hiện nguyên lý tối ưu hóa dòng vật chất và năng lượng. Các hệ thống này cho phép điều phối nước theo thời gian thực, giảm thất thoát, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả toàn bộ chu trình xử lý. Điều này đặt nền móng cho đô thị tuần hoàn nước, nơi hạ tầng vận hành dựa trên dữ liệu và thiết kế để giảm thiểu chất thải.

Như vậy, mặc dù không mang nhãn “dự án KTTH”, cả ba dự án của Italia đều đóng vai trò thiết thực trong việc thúc đẩy mô hình kinh tế nước tuần hoàn tại Việt Nam, góp phần chuyển đổi phương thức quản lý đô thị từ tuyến tính sang tuần hoàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.
Các dự án hạ tầng nước đô thị mà Italia hỗ trợ tại Quảng Nam, Cà Mau và Tây Ninh không chỉ tạo ra các công trình kỹ thuật, mà quan trọng hơn là cho thấy cách hợp tác song phương được duy trì và mở rộng thông qua cơ chế thể chế hóa. Theo Chủ nghĩa Tự do Thể chế, hợp tác trở nên bền vững khi các bên cùng tham gia vào những thiết chế và quy tắc chung nhằm giảm chi phí phối hợp, hạn chế rủi ro không tuân thủ và làm cho hành vi của các bên trở nên có thể dự đoán. Từ đó, việc thiết lập Ban Quản lý dự án, cơ chế giám sát kỹ thuật, quy trình đánh giá theo tiêu chuẩn và hệ thống vận hành tiệm cận chuẩn châu Âu không chỉ mang ý nghĩa quản trị nội bộ dự án, mà chính là cơ chế tạo ra minh bạch thông tin và giám sát thực thi, giúp giảm bất định vốn thường xuất hiện trong các dự án hạ tầng có vòng đời dài và chi phí lớn. Khi các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình vận hành được chuẩn hóa và kiểm chứng bằng các công cụ giám sát, hợp tác giữa Việt Nam và Italia không còn phụ thuộc chủ yếu vào thiện chí, mà được tuân thủ các quy tắc và cơ chế phối hợp lặp lại, từ đó củng cố lòng tin và khả năng duy trì hợp tác dài hạn. Trên nền tảng đó, các dự án tạo ra phụ thuộc lẫn nhau tích cực theo đúng lập luận của Tự do Thể chế. Việt Nam thu được lợi ích về năng lực quản trị, công nghệ và nguồn lực tài chính, trong khi Italia gia tăng hiện diện chính sách và ảnh hưởng trong lĩnh vực môi trường đô thị, qua đó mở rộng không gian hợp tác phát triển theo hướng ổn định và có tính thể chế.
Theo quan điểm IPE, các dự án hạ tầng nước đô thị không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật, mà phản ánh rõ hợp tác song phương được cấu trúc bởi lợi ích kinh tế, năng lực cạnh tranh và phân bổ quyền lực trong không gian thị trường xanh. Theo cách tiếp cận IPE, thị trường không phải một không gian trung tính, mà được kiến tạo bởi chính sách, tiêu chuẩn và dòng vốn, do đó việc triển khai nhà máy xử lý nước thải, mạng lưới thu gom và hệ thống thoát nước đã tạo ra một lĩnh vực đầu tư mà trong đó yêu cầu công nghệ, quy trình vận hành và tiêu chuẩn môi trường trở thành điều kiện định hình lợi thế của các chủ thể tham gia. Khi các dự án vận hành theo hướng tiệm cận chuẩn Châu Âu, lợi thế công nghệ và dịch vụ môi trường của doanh nghiệp Italia được chuyển hóa thành khả năng thâm nhập thị trường thông qua cung cấp thiết bị kỹ thuật, tự động hóa và tư vấn thiết kế, qua đó mở rộng hiện diện kinh tế của Italia trong các phân khúc có giá trị gia tăng cao. Ở chiều ngược lại, Việt Nam hưởng lợi từ việc nâng cấp hạ tầng đô thị và giảm chi phí ngoại ứng môi trường, qua đó cải thiện tính ổn định của môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn xanh và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn. Vì vậy, tác động quan trọng của các dự án không chỉ nằm ở kết quả hạ tầng, mà còn ở việc chúng tái định hình cấu trúc lợi ích và điều kiện tham gia thị trường trong lĩnh vực môi trường, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh giữa Việt Nam và Italia.
2.2.5. Dự án hỗ trợ chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP)
Trong khuôn khổ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Italia, chương trình Hỗ trợ Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) là sáng kiến nổi bật thể hiện cam kết của Italia đối với tiến trình giảm phát thải và chuyển đổi xanh của Việt Nam. Từ năm 2024, AICS Hà Nội chính thức cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho JETP tại Việt Nam. Đây là một cơ chế đa phương do các nước G7 khởi xướng nhằm giúp các quốc gia mới nổi giảm phụ thuộc vào than, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và xử lý các tác động xã hội của quá trình phi cacbon hóa. Italia là một trong các đối tác quốc tế quan trọng trong JETP ASEAN, với tổng cam kết 750 triệu euro, riêng Việt Nam nhận 500 triệu euro, bao gồm 250 triệu từ Quỹ Khí hậu Ý và 250 triệu từ CDP [AICS Hanoi, 2025, tr.33].
Tại Việt Nam, với sự đồng tài trợ cùng Pháp, Đức, Nhật Bản và Ngân hàng Đầu tư châu Âu, khoản đóng góp đáng kể của Italia được ưu tiên hỗ trợ dự án thủy điện tích năng Bắc Ái công suất 1200 MW. AICS Hà Nội tham gia quá trình điều phối JETP, làm việc với các nhóm công tác ngành năng lượng và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai Quy hoạch điện VIII (PDP8) theo hướng giảm phát thải. Vào tháng 9/2025, trong khuôn khổ Hội thảo “Italy-Vietnam Cooperation in the framework of the JETP” (tạm dịch: “Hợp tác Italia-Việt Nam trong khuôn khổ JETP”), CDP đã công bố đề xuất dự án thí điểm điện địa nhiệt entanpi trung bình. Đây là một lĩnh vực mà Italia có thế mạnh truyền thống [AICS Hanoi, 2025].
Mặc dù JETP được định vị là khuôn khổ chuyển dịch năng lượng công bằng, nội hàm của sáng kiến này lại có sự tương thích rất rõ với các nguyên lý của kinh tế tuần hoàn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và quản trị tài nguyên. Trước hết, JETP thúc đẩy giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo có khả năng tái tạo theo chu trình, phù hợp với nguyên lý KTTH giảm khai thác tài nguyên đầu vào và thay thế nguồn nguyên liệu năng lượng không tái tạo bằng nguồn tái tạo. Việc giảm dần than đá không chỉ cắt giảm phát thải mà còn giảm chi phí môi trường và chi phí vòng đời của hệ thống năng lượng quốc gia.

Bên cạnh đó, JETP hướng tới tối ưu hóa hiệu quả hệ thống năng lượng thông qua các công cụ quản trị, số hóa, cải thiện lưới điện và nâng cao năng lực điều độ. Đây chính là biểu hiện của nguyên lý KTTH tối ưu hóa dòng năng lượng, chuyển từ mô hình tiêu thụ tuyến tính sang mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả, phân tán và bền vững. Các dự án như thủy điện tích năng Bắc Ái hay địa nhiệt entanpi trung bình mà Italia đề xuất đều có tính chất tuần hoàn cao: tái sử dụng năng lượng theo chu kỳ (tích - xả) hoặc khai thác nguồn nhiệt sâu liên tục mà không làm suy kiệt tài nguyên [AICS Hanoi, 2025].
JETP cũng nhấn mạnh yêu cầu giảm thiểu tác động xã hội và môi trường trong quá trình chuyển đổi, phù hợp với nguyên lý KTTH về thiết kế hệ thống có khả năng phục hồi. Bằng cách kết hợp đào tạo, hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương và tạo việc làm xanh, JETP hướng tới một quá trình chuyển đổi không để nhóm nào bị bỏ lại phía sau, một yếu tố thường bị xem nhẹ trong các mô hình năng lượng tuyến tính. JETP khuyến khích xây dựng chuỗi giá trị mới trong năng lượng tái tạo, đặc biệt với địa nhiệt, một lĩnh vực mà Italia có lợi thế công nghệ. Việc hình thành các chuỗi cung ứng bản địa, công nghiệp hỗ trợ và năng lực vận hành sẽ giúp gia tăng giá trị theo vòng đời của sản phẩm, phù hợp với nguyên lý KTTH về lưu giữ giá trị trong chu trình.

Như vậy, JETP không chỉ là một khuôn khổ năng lượng, mà còn là bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ thống kinh tế tuần hoàn năng lượng tại Việt Nam bởi đây là nơi năng lượng sạch, bền vững và có khả năng tái tạo trở thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
Với sự tham gia của Italia, G7, các định chế tài chính quốc tế và các cơ quan quản lý trong nước, quá trình triển khai JETP tại Việt Nam cho thấy hợp tác chuyển dịch năng lượng không hình thành một cách tự phát, mà được dẫn dắt bởi thiết chế thông qua việc thiết lập quy tắc, cơ chế phối hợp và ràng buộc thực thi. Theo Chủ nghĩa Tự do Thể chế, vai trò cốt lõi của thiết chế đa phương nằm ở chỗ giảm bất định và chi phí giao dịch bằng cách tạo ra các chuẩn mực chung về giảm phát thải, minh bạch tài chính và chia sẻ công nghệ, đồng thời thiết kế những kênh phối hợp lặp lại nhằm duy trì hợp tác ổn định trong dài hạn. Trên cơ sở đó, các nhóm làm việc chuyên đề như PDP8, lưới điện thông minh hay địa nhiệt không chỉ là cấu phần kỹ thuật, mà còn là cơ chế giúp các bên chuẩn hóa thông tin, giám sát tiến độ và điều chỉnh chính sách theo cam kết, qua đó nâng cao tính dự đoán và độ tin cậy trong hợp tác. Sự tham gia của Italia với tư cách đối tác tài chính và kỹ thuật vì vậy tạo ra phụ thuộc lẫn nhau tích cực theo đúng logic của Tự do Thể chế. Việt Nam tiếp cận nguồn lực và năng lực triển khai cho chuyển đổi năng lượng, trong khi Italia gia tăng mức độ hiện diện và ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ sạch và quản trị năng lượng. Từ việc tuân thủ theo các quy tắc và cơ chế điều phối của JETP, hợp tác Việt Nam - Italia dần dịch chuyển từ hỗ trợ theo từng hoạt động riêng lẻ sang một mô hình hợp tác có tính thể chế và cấu trúc hơn, qua đó mở rộng nền tảng cho phối hợp lâu dài trong chuyển đổi xanh.

Từ góc độ IPE, JETP không chỉ là một sáng kiến hỗ trợ chuyển đổi năng lượng, mà phản ánh rõ cách quyền lực và lợi ích kinh tế được tổ chức lại thông qua thiết chế, trong đó thị trường xanh được thiết kế bởi các cam kết tài chính, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện tiếp cận vốn. Theo lập luận cốt lõi của IPE, hợp tác kinh tế quốc tế luôn gắn với quá trình tái phân bổ lợi ích và định hình cấu trúc thị trường, vì vậy việc Italia cam kết hỗ trợ Việt Nam không đơn thuần là thiện chí, mà còn là một cách mở rộng khả năng tham gia của các chủ thể kinh tế Italia vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như địa nhiệt, lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng và công nghệ vận hành hệ thống điện. Trong cơ chế này, JETP đóng vai trò như một khung kiến tạo thị trường, khi các chuẩn mực về tài chính xanh, minh bạch và quản trị rủi ro làm giảm bất định đối với nhà đầu tư, đồng thời định hình các ưu tiên công nghệ và tiêu chí dự án, qua đó mở đường cho dòng vốn Châu Âu đi vào Việt Nam theo hướng có điều kiện và mang tính chiến lược. Trong khi đó, Việt Nam không chỉ tiếp nhận nguồn lực chuyển đổi, mà còn nâng cao vị thế trong cạnh tranh kinh tế dài hạn khi giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, tạo dư địa hình thành chuỗi giá trị mới trong ngành năng lượng sạch và tăng khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng trước các cú sốc bên ngoài. Vì vậy, xét theo IPE, tác động quan trọng của JETP nằm ở chỗ nó vừa thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, vừa định hình lại cấu trúc lợi ích và cơ hội thị trường trong quan hệ Việt Nam và Italia và rộng hơn là trong không gian hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam với Châu Âu.

2.3. Những thách thức và rào cản

2.3.1. Rào cản thể chế và pháp lý

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các dự án hợp tác song phương giữa Việt Nam và Italia trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2021-2025 là hạn chế thể chế và pháp lý của Việt Nam trong quản lý vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Hệ thống quy định về hỗ trợ phát triển chính thức còn phức tạp, yêu cầu nhiều bước phê duyệt ở cả cấp trung ương lẫn địa phương, dẫn đến tình trạng chậm trễ kéo dài hoặc thậm chí đình chỉ triển khai. Đây là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều sáng kiến của Italia trong lĩnh vực KTTH, vốn đòi hỏi tính liên ngành, khả năng điều phối linh hoạt và lộ trình pháp lý rõ ràng để triển khai hiệu quả.
Dự án tăng cường năng lực và nâng cao năng suất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương AID 11408 là trường hợp điển hình. Mục tiêu của sáng kiến này là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành dệt may, nội thất, da giày nâng cấp công nghệ, cải thiện năng lực sản xuất và hướng tới mô hình sản xuất bền vững, qua đó tiệm cận nguyên lý KTTH trong thiết kế sản phẩm, sử dụng vật liệu, giảm chất thải và tăng giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mặc dù nhận được sự quan tâm lớn từ khối doanh nghiệp hưởng lợi, dự án không được phía Việt Nam phê duyệt trong hơn một năm. Sự chậm trễ này xuất phát từ việc Việt Nam chưa thể thống nhất cơ chế tiếp nhận khoản tín dụng ưu đãi của Italia. Những bất cập trong cơ chế phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương khiến dự án không thể vượt qua giai đoạn thẩm định, phản ánh rõ ràng hạn chế thể chế trong tiếp nhận và vận hành các sáng kiến phát triển mang tính đổi mới [AICS Hanoi, 2024, tr. 56]
Bên cạnh đó, dự án Water Sector Program AID 9614 nhằm hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam mua sắm trang thiết bị phục vụ cải thiện hệ thống cấp nước các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đồng Tháp và Trà Vinh cũng bị đình trệ và cuối cùng bị hủy vào năm 2022. Đây là dự án có đóng góp trực tiếp cho KTTH ở lĩnh vực tài nguyên nước, thúc đẩy quản lý tài nguyên hiệu quả và sử dụng nước theo hướng tuần hoàn thông qua nâng cấp hạ tầng phân phối nước sạch. Tuy nhiên, sau khi Việt Nam ban hành các quy định mới về quản lý chi tiêu công, cơ chế mua sắm của dự án không còn phù hợp, khiến mọi quy trình giải ngân bị dừng lại. Dù phía Italia đã nhiều lần gửi công hàm đề nghị tháo gỡ, dự án cuối cùng vẫn bị phía Việt Nam hủy bỏ do không thể vượt qua các rào cản pháp lý hiện hành [AICS Hanoi, 2024, tr.53].
Việt Nam đã bước đầu thể chế hóa KTTH trong hệ thống pháp luật hiện hành. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 lần đầu tiên dành một điều khoản riêng quy định về kinh tế tuần hoàn tại Điều 142, xác lập định hướng thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải và kéo dài vòng đời sản phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, quy định này mới dừng lại ở mức nguyên tắc khung, chưa hình thành một đạo luật chuyên biệt về KTTH, cũng như chưa thiết lập đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật, công cụ tài chính và cơ chế giám sát cụ thể. Khung pháp lý về KTTH tại Việt Nam hiện còn manh mún, thiếu tính thống nhất và chi tiết, đặc biệt trong sự liên kết giữa các luật chuyên ngành như môi trường, đầu tư, thuế và công nghiệp. Tình trạng phân tán này tạo ra rào cản đáng kể cho quá trình triển khai thực tế, làm gia tăng chi phí tuân thủ và gây lúng túng cho doanh nghiệp khi chuyển đổi mô hình sản xuất.

Theo ý kiến chuyên gia CG-05, “mặc dù Việt Nam đã có những bước tiến trong thể chế hóa kinh tế tuần hoàn, song các quy định hướng dẫn cụ thể, cơ chế khuyến khích và công cụ thực thi vẫn chưa đồng bộ, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi chuyển từ mô hình sản xuất tuyến tính sang mô hình tuần hoàn”. Nhận định này cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa thiết kế chính sách ở cấp vĩ mô và điều kiện triển khai ở cấp doanh nghiệp. Dù chủ trương đã được xác lập trong các văn bản pháp lý, song sự thiếu thống nhất của quy định dưới luật, tiêu chí kỹ thuật và cơ chế ưu đãi cụ thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định lộ trình chuyển đổi, gia tăng chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý. Đối với các dự án hợp tác với Italia, nơi yêu cầu cao về minh bạch và tính dự đoán của môi trường thể chế, những hạn chế này có thể làm giảm động lực tham gia của đối tác và ảnh hưởng đến tính bền vững của hợp tác song phương trong lĩnh vực KTTH.

Ý kiến của chuyên gia CG-06 cho thấy rõ rào cản thể chế và pháp lý tại Việt Nam không nằm ở việc thiếu định hướng, mà chủ yếu ở mức độ hoàn thiện và khả năng thực thi của hệ thống chính sách. Cụ thể, chuyên gia nhận định rằng Việt Nam “đang ở mức sẵn sàng trung bình khá về chuyển đổi sang KTTH, với khung chiến lược rõ ràng nhưng thực thi còn hạn chế”, qua đó phản ánh khoảng cách đáng kể giữa thiết kế chính sách và triển khai thực tiễn. Điều này cho thấy các văn bản pháp lý hiện hành tuy đã hình thành khung khổ ban đầu cho kinh tế tuần hoàn, nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng nhấn mạnh tính thiếu đồng bộ của thể chế khi cho rằng “thể chế chưa đồng bộ” và “cơ chế EPR còn thí điểm”. Điều này cho thấy các công cụ chính sách cốt lõi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được chuẩn hóa và áp dụng rộng rãi. Việc thiếu hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn cụ thể tiếp tục làm suy giảm hiệu quả thực thi, khiến các mô hình kinh tế tuần hoàn khó được nhân rộng trên quy mô lớn. Như vậy, có thể thấy rào cản thể chế và pháp lý không chỉ nằm ở sự thiếu hụt về quy định, mà còn ở tính chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện và hạn chế trong năng lực triển khai, từ đó làm giảm hiệu quả hợp tác và chuyển giao mô hình kinh tế tuần hoàn giữa Việt Nam và Italia.

Từ góc nhìn Chủ nghĩa Tự do Thể chế, những rào cản thể chế và pháp lý nêu trên cho thấy hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong lĩnh vực KTTH vẫn chưa được tuân thủ vào một hệ thống quy tắc và cơ chế phối hợp đủ mạnh để duy trì tính ổn định dài hạn. Theo luận điểm cốt lõi của lý thuyết này, các thiết chế có vai trò làm giảm bất định, hạ chi phí giao dịch và tăng khả năng dự đoán thông qua việc chuẩn hóa thủ tục, thiết lập cơ chế giám sát và tạo ra các kênh phối hợp lặp lại giữa các bên tham gia. Tuy nhiên, khi hệ thống pháp lý còn phân mảnh, thủ tục ODA kéo dài và cơ chế phối hợp nhiều tầng nấc, quá trình thực thi dự án dễ rơi vào tình trạng chi phí phối hợp tăng cao, trách nhiệm bị phân tán và thông tin thiếu nhất quán, từ đó làm suy giảm hiệu quả điều phối giữa hai phía. Việc một số sáng kiến bị đình trệ hoặc hủy bỏ vì thế không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà phản ánh đúng logic của Tự do Thể chế: khi thiếu cơ chế phối hợp chung đủ mạnh, lợi ích hợp tác dù tồn tại vẫn khó chuyển hóa thành kết quả, bởi các bên không vượt qua được rủi ro và bất định do thể chế yếu tạo ra. Do đó, để thúc đẩy KTTH, lĩnh vực vốn cần liên kết xuyên ngành, tiêu chuẩn thống nhất và giám sát chặt chẽ, Việt Nam và Italia cần ưu tiên củng cố khuôn khổ điều phối thể chế theo hướng minh bạch và ổn định hơn, qua đó giảm rủi ro pháp lý và tạo điều kiện cho các dự án đầu tư xanh được duy trì và mở rộng trong giai đoạn tới.

2.3.2. Rào cản tài chính

Một thách thức lớn khác trong hợp tác song phương Việt Nam - Italia liên quan đến phát triển kinh tế tuần hoàn là những hạn chế về tài chính và cơ chế huy động vốn. Theo Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 do VCCI công bố, trong số 15 nhóm khó khăn chủ yếu mà doanh nghiệp đang đối mặt, tiếp cận tín dụng là vấn đề nghiêm trọng nhất, với 57,1% doanh nghiệp phản ánh gặp khó khăn. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất ghi nhận trong chuỗi khảo sát thường niên trong giai đoạn 2019-2023 [Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam, 2024, tr.65]. Con số này cho thấy môi trường tài chính trong nước còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp phải thích ứng với biến động thị trường, thay đổi chính sách và yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi xanh.

Các dự án KTTH thường đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn, thời gian thu hồi dài và lợi ích kinh tế chỉ xuất hiện trong trung và dài hạn. Điều này khiến các chương trình hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nâng cấp công nghệ, quản lý nước, thu gom, tái chế chất thải hoặc cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, gặp nhiều khó khăn khi tích hợp vào các kế hoạch phát triển kinh tế địa phương vốn ưu tiên lợi ích ngắn hạn. Rào cản này càng trở nên rõ nét trong các dự án do Italia tài trợ khi cơ chế tiếp nhận, phân bổ và vận hành nguồn vốn của phía Việt Nam chưa theo kịp yêu cầu của các mô hình phát triển xanh.

Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương AID 11408 minh họa rõ ràng những rào cản tài chính này. Theo báo cáo của AICS năm 2023, dự án có tới 75% tổng vốn đến từ tín dụng ưu đãi của Italia, nhằm giúp doanh nghiệp trong các ngành dệt may, nội thất và da giày tiếp cận máy móc hiện đại, áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn và tiến gần hơn tới các mô hình tuần hoàn. Tuy nhiên, do lo ngại về nghĩa vụ nợ công, quy trình chuyển giao vốn vay và yêu cầu phải qua nhiều cấp trung gian, phía Việt Nam không thể thống nhất cơ chế tiếp nhận. Những quan ngại này phản ánh thực tế rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng lợi thường thiếu khả năng bảo đảm tài chính dài hạn, trong khi chính quyền địa phương lại không có đủ công cụ để chia sẻ rủi ro, dẫn đến việc tiếp cận các nguồn vốn xanh quốc tế còn hạn chế.

Tương tự, dự án Water Sector Program AID 9614 với mục tiêu hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị phục vụ hệ thống cấp nước tại năm tỉnh ven biển và đồng bằng, một lĩnh vực có tác động trực tiếp tới KTTH trong quản lý tài nguyên nước cũng gặp bế tắc tài chính. Mặc dù dự án được tài trợ hoàn toàn bằng viện trợ không hoàn lại, cơ chế giải ngân không thể triển khai do quy định mới về chi tiêu công cấm việc mua sắm trực tiếp từ nguồn ODA theo hình thức trước đây. Điều này cho thấy ngay cả khi vốn không hoàn lại được cung cấp đầy đủ, sự thiếu tương thích giữa quy định tài khóa trong nước và cơ chế tài trợ quốc tế vẫn có thể khiến dự án bị hủy bỏ, làm gián đoạn các nỗ lực thúc đẩy mô hình sử dụng nước tuần hoàn tại địa phương.

Góc nhìn thực tiễn từ chuyên gia cũng cho thấy những hạn chế về cấu trúc tài chính cho chuyển đổi KTTH. Theo ý kiến chuyên gia CG-05, “việc tiếp cận các nguồn vốn xanh, tín dụng ưu đãi hoặc cơ chế chia sẻ rủi ro còn hạn chế, khiến nhiều doanh nghiệp e ngại khi đầu tư dài hạn vào các mô hình kinh tế tuần hoàn”. Nhận định này phản ánh một thực tế quan trọng, dù chủ trương thúc đẩy tăng trưởng xanh đã được xác lập ở cấp chính sách, song các công cụ tài chính hỗ trợ chuyển đổi chưa đủ mạnh và chưa thực sự dễ tiếp cận. Trong bối cảnh các dự án KTTH thường đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu cao và thời gian hoàn vốn dài, sự thiếu vắng cơ chế bảo lãnh, đồng tài trợ hoặc chia sẻ rủi ro có thể làm giảm động lực tham gia của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác Việt Nam - Italia trong lĩnh vực này.

Nhìn rộng hơn, rào cản tài chính còn thể hiện ở việc Việt Nam chưa có các công cụ tài chính xanh phù hợp để hỗ trợ KTTH, chẳng hạn như tín dụng tuần hoàn, ưu đãi thuế cho tái chế, giá carbon hoặc cơ chế chia sẻ rủi ro trong đầu tư công nghệ xanh. Điều này khiến các doanh nghiệp thiếu động lực kinh tế để chuyển đổi mô hình, làm giảm hiệu quả của các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ phía Italia vốn gắn liền với kỳ vọng tạo ra sự thay đổi trong hành vi đầu tư của khu vực tư nhân.
Từ góc độ Kinh tế Chính trị Quốc tế, những rào cản tài chính này phản ánh sự bất cân xứng về lợi ích và khả năng chịu chi phí giữa các bên liên quan. KTTH đòi hỏi đầu tư lớn trong khi lợi ích xuất hiện muộn, nên các quốc gia đang phát triển như Việt Nam có xu hướng thận trọng với các khoản vay dù là ưu đãi. Bất định về chính sách tài khóa, áp lực kiểm soát nợ công và khả năng hấp thụ vốn hạn chế khiến hợp tác song phương không đạt được hiệu quả kỳ vọng. Các trường hợp dự án AID 11408 và AID 9614 cho thấy rằng khi thể chế tài chính trong nước không đủ linh hoạt để điều chỉnh theo mô hình phát triển bền vững, hợp tác quốc tế dễ rơi vào thế bị động, làm chậm quá trình chuyển đổi xanh vốn cần tốc độ và tính liên tục.
2.3.3. Hạn chế về năng lực kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

Một trong những rào cản quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Italia về phát triển KTTH là khoảng cách về năng lực kỹ thuật và khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ tuần hoàn. Mặc dù Italia là quốc gia có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ môi trường, xử lý chất thải, tái chế và sản xuất bền vững, song việc chuyển giao các công nghệ này vào bối cảnh Việt Nam vẫn gặp nhiều hạn chế.

Yếu tố công nghệ được ba chuyên gia CG-03, CG-04 và CG-05 đánh giá là một trong những rào cản quan trọng trong quá trình triển khai KTTH tại Việt Nam. Chuyên gia CG-05 cho rằng “về công nghệ, khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và các nước phát triển khiến chi phí đầu tư ban đầu cho các giải pháp tuần hoàn tương đối cao, trong khi khả năng nội địa hóa công nghệ còn hạn chế”. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có đội ngũ kỹ thuật và quản lý đủ năng lực để hiểu, vận hành và tối ưu hóa các công nghệ tuần hoàn tiên tiến. Điều này dẫn đến tình trạng các mô hình KTTH được triển khai chủ yếu ở quy mô thử nghiệm, mang tính hình thức, khó nhân rộng và thiếu tính bền vững trong dài hạn.

Chuyên gia CG-06 đánh giá hạn chế về năng lực kỹ thuật và khả năng tiếp nhận công nghệ là một trong những rào cản trong hợp tác KTTH giữa Việt Nam và Italia. Cụ thể, chuyên gia chỉ ra rằng doanh nghiệp Việt Nam “thiếu kỹ năng thiết kế sinh thái, đánh giá vòng đời sản phẩm”, qua đó phản ánh sự thiếu hụt về năng lực chuyên môn cần thiết để triển khai các mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng tuần hoàn. Đây là những kỹ năng cốt lõi trong các mô hình KTTH của Italia, vốn gắn với tiêu chuẩn kỹ thuật cao và cách tiếp cận toàn vòng đời sản phẩm. CG-06 cũng nhấn mạnh rằng doanh nghiệp Việt Nam “khó tiếp cận công nghệ cao của Italia”, cho thấy khoảng cách đáng kể về trình độ công nghệ giữa hai bên. Nhận định này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc chuyển giao công nghệ, mà còn liên quan đến khả năng hấp thụ và vận hành công nghệ trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp trong nước. Hạn chế về hạ tầng kỹ thuật cũng được chuyên gia đề cập khi cho rằng “hạ tầng phân loại chất thải tại nguồn yếu”. Điều này phản ánh một điểm nghẽn quan trọng trong việc triển khai các mô hình KTTH, bởi phân loại chất thải là khâu nền tảng để hình thành các chu trình tái chế và tái sử dụng.

Từ góc độ kinh tế chính trị quốc tế, những hạn chế trên phản ánh mối quan hệ bất cân xứng trong chuyển giao công nghệ giữa các nước phát triển và đang phát triển, nơi công nghệ, tiêu chuẩn và tri thức chủ yếu do các quốc gia phát triển nắm giữ. Trong bối cảnh đó, hợp tác Việt Nam - Italia về KTTH không chỉ đối mặt với thách thức kỹ thuật thuần túy, mà còn chịu tác động của vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực hấp thụ công nghệ trong nước và khả năng kết nối công nghệ với thị trường và thể chế hỗ trợ.

2.3.4. Nhận thức và mức độ sẵn sàng của các tác nhân phi nhà nước
Bên cạnh các rào cản về thể chế, công nghệ và tài chính, nhận thức và mức độ sẵn sàng của các tác nhân phi nhà nước là yếu tố có tính quyết định đối với hiệu quả hợp tác Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH. Các tác nhân này, bao gồm doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người tiêu dùng, giữ vai trò trung tâm trong việc chuyển hóa các cam kết và khuôn khổ hợp tác song phương thành thực hành kinh tế xã hội cụ thể.

Theo nhận định của chuyên gia CG-08 hiệu quả của các chính sách môi trường và KTTH phụ thuộc lớn vào mức độ chấp nhận xã hội và tính chính danh chính trị. Chuyên gia cho rằng “citizens’ consideration of the effectiveness of actions and political legitimacy” (tạm dịch: sự đánh giá của người dân đối với hiệu quả của các biện pháp chính sách và tính chính danh chính trị) là yếu tố then chốt, đồng thời chỉ ra rằng trong bối cảnh người dân phải đối mặt với các khó khăn kinh tế hằng ngày, họ thường ít ưu tiên các mục tiêu dài hạn của KTTH khi “people who experience daily difficulties related to basic needs may be less inclined to pursue the objectives of the circular economy” (tạm dịch: người dân đang phải đối mặt với các khó khăn hằng ngày liên quan đến các nhu cầu cơ bản thường ít có xu hướng theo đuổi các mục tiêu của kinh tế tuần hoàn). Nhận định này cho thấy rào cản về nhận thức không chỉ là vấn đề thông tin hay truyền thông, mà gắn chặt với điều kiện kinh tế xã hội và trải nghiệm sống của các nhóm xã hội khác nhau.

Mặc dù Việt Nam và Italia đã xây dựng nhiều cơ chế, dự án và chương trình hỗ trợ KTTH, song khi các tác nhân thực thi trực tiếp chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích và tính khả thi của mô hình này, các thiết chế hợp tác khó phát huy vai trò giảm bất định và thúc đẩy hợp tác dài hạn. Như vậy, tính hiệu quả của thể chế không chỉ phụ thuộc vào thiết kế chính sách, mà còn vào mức độ chấp nhận và tuân thủ của xã hội. Nhận định của chuyên gia CG-08 phản ánh sự xung đột giữa các ưu tiên kinh tế ngắn hạn và mục tiêu phát triển bền vững dài hạn. Khi một bộ phận lớn người dân và doanh nghiệp còn phải đối mặt với áp lực sinh kế và chi phí sản xuất, các khoản đầu tư cho KTTH dễ bị xem là gánh nặng hơn là cơ hội kinh tế. Điều này làm hạn chế khả năng hình thành thị trường cho các sản phẩm tuần hoàn và làm suy yếu động lực của khu vực tư nhân trong việc tham gia sâu vào các sáng kiến hợp tác với Italia. Rào cản về nhận thức cho thấy quá trình lan tỏa và nội địa hóa các chuẩn mực KTTH từ Italia và các quốc gia châu Âu vào Việt Nam vẫn chưa hoàn tất. Mặc dù KTTH đã được giới thiệu như một chuẩn mực phát triển tiến bộ và tất yếu, song chuẩn mực này chưa được xã hội và các tác nhân phi nhà nước tiếp nhận như một giá trị chung. Khi KTTH chưa trở thành một phần của hệ giá trị và bản sắc phát triển, các hành vi sản xuất và tiêu dùng tuần hoàn khó có thể được duy trì một cách tự nguyện và bền vững.

Hạn chế về nhận thức và mức độ sẵn sàng của các tác nhân phi nhà nước không chỉ là rào cản nội tại của Việt Nam, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và chiều sâu của hợp tác Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH. Điều này cho thấy để hợp tác song phương đạt hiệu quả thực chất, các nỗ lực thể chế, tài chính và công nghệ cần được song hành với quá trình xây dựng đồng thuận xã hội và lan tỏa chuẩn mực phát triển bền vững ở cấp độ xã hội.
2.3.5. Khó khăn trong phối hợp đa cấp và đa bên

Trong bối cảnh phát triển KTTH, hợp tác giữa Việt Nam và Italia không chỉ diễn ra ở cấp độ song phương giữa hai Chính phủ, mà còn liên quan đến nhiều cấp độ quản trị và nhiều nhóm tác nhân khác nhau, từ trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến khu vực tư nhân, cũng như sự tham gia của các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển. Tuy nhiên, chính tính chất đa cấp và đa bên này lại đặt ra những thách thức đáng kể đối với hiệu quả phối hợp và triển khai các sáng kiến KTTH trên thực tế.

Sự thiếu đồng bộ trong phối hợp giữa các cấp quản lý trong nước là một thách thức có thể kể đến. Các chính sách và định hướng về KTTH thường được ban hành ở cấp trung ương, song quá trình triển khai lại phụ thuộc lớn vào năng lực, ưu tiên và điều kiện cụ thể của chính quyền địa phương. Sự khác biệt về mức độ sẵn sàng, nguồn lực và nhận thức giữa các địa phương khiến việc thực thi các chương trình hợp tác KTTH với Italia diễn ra không đồng đều, làm giảm khả năng nhân rộng mô hình và tạo ra tác động lan tỏa ở quy mô quốc gia.

Bên cạnh đó, sự tham gia chưa hiệu quả của các tác nhân phi nhà nước cũng làm gia tăng thách thức trong phối hợp đa bên. Khi DN và cộng đồng chưa thực sự coi KTTH là một ưu tiên phát triển, họ thường đóng vai trò thụ động trong các cơ chế hợp tác, chủ yếu tham gia khi có hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật từ Nhà nước và đối tác quốc tế. Điều này làm suy yếu tính bền vững của các mô hình hợp tác, vốn đòi hỏi sự tham gia chủ động và lâu dài của khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

Những khó khăn trong phối hợp đa cấp và đa bên còn được thể hiện rõ qua khoảng cách giữa thiết kế chính sách và năng lực thực thi trên toàn hệ thống. Theo ý kiến của chuyên gia CG-06, thách thức cốt lõi hiện nay nằm ở chỗ “nhận thức và năng lực thực thi trên toàn hệ thống” vẫn còn hạn chế, trong khi “mặc dù khung chính sách và định hướng chiến lược đã được ban hành tương đối đầy đủ, nhưng quá trình hiện thực hóa vào thực tiễn vẫn còn chậm”. Sự chậm trễ này càng trở nên rõ nét trong bối cảnh kinh tế xã hội biến động nhanh, khiến các cấp, các ngành gặp khó khăn trong việc điều phối hành động và thích ứng chính sách. Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng khi “nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng vẫn chưa hiểu đúng hoặc hiểu đầy đủ về kinh tế tuần hoàn”, thì việc phối hợp giữa Nhà nước, khu vực tư nhân và xã hội khó có thể đạt hiệu quả thực chất. Chỉ khi nhận thức được “nâng cao và lan tỏa một cách đồng bộ, từ quản lý nhà nước đến khu vực tư nhân và người dân”, các cơ chế phối hợp đa cấp và đa bên trong phát triển KTTH mới có thể vận hành thông suốt và tạo ra chuyển biến ở quy mô lớn.

Chuyên gia CG-06 lại đánh giá “phối hợp liên bộ chưa chặt chẽ”. Nhận định này phản ánh thực tế rằng việc triển khai kinh tế tuần hoàn có sự tham gia của nhiều bộ, ngành nhưng mức độ phối hợp giữa các cơ quan còn hạn chế. Từ ý kiến của CG-06 có thể thấy, vấn đề không nằm ở sự thiếu vắng các chủ thể tham gia mà ở mức độ gắn kết giữa các cơ quan trong quá trình triển khai. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tính thống nhất và hiệu quả trong thực thi các chính sách liên quan đến kinh tế tuần hoàn.

Từ góc nhìn Kinh tế Chính trị Quốc tế, phối hợp đa cấp và đa bên trong KTTH còn chịu tác động của sự khác biệt về lợi ích và ưu tiên phát triển giữa các tác nhân. Trong khi các đối tác quốc tế, trong đó có Italia, thường nhấn mạnh các mục tiêu dài hạn về môi trường và phát triển bền vững, thì nhiều địa phương và doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn ưu tiên các mục tiêu kinh tế ngắn hạn và tăng trưởng trước mắt. Sự khác biệt này tạo ra những căng thẳng tiềm ẩn trong quá trình đàm phán, thực thi và phân bổ nguồn lực cho các dự án KTTH, làm giảm tính gắn kết của hợp tác đa bên.

Những khó khăn trong phối hợp đa cấp và đa bên đã trở thành một rào cản quan trọng đối với việc triển khai các sáng kiến KTTH trong quan hệ Việt Nam -Italia. Điều này cho thấy hợp tác song phương trong lĩnh vực KTTH không chỉ đòi hỏi các khung chính sách và nguồn lực phù hợp, mà còn cần các cơ chế điều phối hiệu quả, sự thống nhất về nhận thức và sự tham gia thực chất của các tác nhân ở mọi cấp độ.
2.3.6. Rào cản từ các yếu tố kinh tế xã hội và môi trường quốc tế

Bên cạnh các rào cản nội tại liên quan đến thể chế, công nghệ, tài chính và năng lực tác nhân, hợp tác Việt Nam - Italia trong phát triển KTTH còn chịu tác động đáng kể từ các yếu tố kinh tế  xã hội và môi trường quốc tế. Những yếu tố này tạo nên bối cảnh bên ngoài có khả năng định hình ưu tiên chính sách, phân bổ nguồn lực và mức độ cam kết của các bên trong hợp tác song phương.

Trước hết, những biến động của môi trường kinh tế quốc tế đã làm gia tăng áp lực đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam trong việc cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn và các cam kết phát triển bền vững dài hạn. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều bất ổn, các ưu tiên về ổn định kinh tế vĩ mô, tạo việc làm và an sinh xã hội thường được đặt lên hàng đầu, khiến nguồn lực dành cho các sáng kiến KTTH có nguy cơ bị thu hẹp. Điều này gián tiếp làm giảm khả năng tiếp nhận và mở rộng các mô hình hợp tác với Italia trong lĩnh vực KTTH.
Bên cạnh những biến động về kinh tế vĩ mô, môi trường thể chế quốc tế cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với các quốc gia đang phát triển trong quá trình hội nhập. Trong giai đoạn 2021-2025, các quy định mới của EU về phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn cũng tạo ra những tác động đáng kể đến hợp tác KTTH giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên EU, trong đó có Italia. Đáng chú ý, Quy định về thiết kế sinh thái đối với sản phẩm bền vững (Ecodesign for Sustainable Products Regulation - ESPR) được EU ban hành ngày 13/6/2024 và có hiệu lực từ ngày 18/7/2024 trong khuôn khổ Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn của EU. Quy định này yêu cầu các sản phẩm lưu thông trên thị trường EU phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về thiết kế sinh thái, khả năng tái chế, độ bền và hiệu quả sử dụng tài nguyên trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Trong bối cảnh Italia là quốc gia thành viên EU và có thế mạnh trong các ngành sản xuất như dệt may, da giày và thiết kế công nghiệp, việc áp dụng các tiêu chuẩn mới này có thể làm gia tăng yêu cầu kỹ thuật đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi cung ứng với đối tác Italia. Đây cũng là những lĩnh vực cũng là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Đồng thời, Chỉ thị Thẩm định chuỗi cung ứng bền vững của doanh nghiệp (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D), có hiệu lực từ ngày 25/7/2024, yêu cầu các doanh nghiệp EU phải đánh giá và kiểm soát các rủi ro môi trường và xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Italia khi hợp tác với đối tác Việt Nam trong các dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ liên quan đến KTTH cũng phải đảm bảo rằng các đối tác trong chuỗi cung ứng đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững của EU.

Trong trường hợp năng lực công nghệ, quản trị môi trường và khả năng tuân thủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế, các quy định này có thể trở thành rào cản nhất định đối với việc mở rộng hợp tác KTTH giữa hai nước, do chi phí tuân thủ tăng lên và yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe hơn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các tiêu chuẩn này cũng tạo áp lực tích cực thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh và tuần hoàn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị với các đối tác Italia và EU.
Bên cạnh các yếu tố kinh tế và cấu trúc quốc tế, sự khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và Italia cũng được xem là một rào cản đáng kể trong quá trình thúc đẩy KTTH. Theo chuyên gia CG-03, “bên cạnh những yếu tố như nhân lực, công nghệ, tài chính, cơ chế, chính sách và hệ thống luật định thì sự khác biệt về văn hóa giữa hai quốc gia có thể là những rào cản lớn cho quá trình chuyển đổi tại Việt Nam”. Nhận định này cho thấy các mô hình KTTH được hình thành trong bối cảnh văn hóa, xã hội và quản trị của các quốc gia châu Âu không thể được áp dụng một cách máy móc vào Việt Nam, nếu thiếu sự điều chỉnh phù hợp với các giá trị, thói quen sản xuất - tiêu dùng và cách thức ra quyết định trong nước.
Dưới góc độ Kinh tế Chính trị Quốc tế, các rào cản từ môi trường quốc tế phản ánh sự bất cân xứng về năng lực thích ứng giữa các quốc gia trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Trong khi Italia và các nước phát triển có điều kiện tài chính, công nghệ và thể chế thuận lợi để thúc đẩy KTTH, thì Việt Nam phải đối mặt với nhiều ràng buộc về nguồn lực và mức độ dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài. Sự khác biệt này tạo ra thách thức trong việc đồng bộ hóa mục tiêu, lộ trình và tiêu chuẩn KTTH giữa hai quốc gia, đặc biệt khi các chuẩn mực xanh ngày càng được lồng ghép vào thương mại và đầu tư quốc tế. Từ góc nhìn Chủ nghĩa Tự do Thể chế, môi trường quốc tế biến động cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của các khuôn khổ và thiết chế hợp tác đa phương mà Việt Nam và Italia cùng tham gia. Khi các ưu tiên toàn cầu thay đổi và nguồn lực hỗ trợ quốc tế bị phân tán, các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực KTTH có thể đối mặt với nguy cơ thiếu tính liên tục và ổn định. Điều này làm gia tăng mức độ bất định đối với các dự án hợp tác song phương, đặc biệt là các dự án đòi hỏi đầu tư dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bên liên quan.

Các rào cản từ yếu tố kinh tế xã hội và môi trường quốc tế đã tạo nên những giới hạn khách quan đối với hợp tác giữa hai quốc gia trong phát triển KTTH. Những rào cản này không chỉ tác động trực tiếp đến nguồn lực và ưu tiên chính sách, mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả của các thiết chế hợp tác và quá trình lan tỏa chuẩn mực phát triển bền vững. Việc nhận diện đầy đủ các yếu tố bối cảnh này giúp làm rõ rằng các thách thức trong hợp tác song phương không thể được lý giải một cách biệt lập, mà cần được đặt trong tổng thể cấu trúc và động lực của quan hệ quốc tế đương đại.

2.4. Các chính sách và cơ hội hợp tác song phương

2.4.1. Khung chính sách thúc đẩy hợp tác

Khung chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italia trong bối cảnh KTTH được hình thành trên nền tảng định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và quản lý hiệu quả tài nguyên của hai quốc gia, cũng như được củng cố thông qua các thiết chế song phương và đa phương. Từ sau Đại hội XIII của Đảng (2021), Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng chiến lược nhấn mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bao trùm và bền vững. Văn kiện Đại hội XIII lần đầu tiên xác lập yêu cầu “phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn” [Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.49] như một trụ cột quan trọng định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, Việt Nam đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại COP26, tạo động lực thúc đẩy định hình lại chính sách phát triển theo hướng đặt môi trường và đổi mới công nghệ vào trung tâm của mô hình tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, giai đoạn 2021-2025 chứng kiến sự hình thành và từng bước hoàn thiện khung chính sách quốc gia về KTTH. Nổi bật nhất là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ năm 2022), lần đầu tiên đưa khái niệm KTTH vào luật, tạo hành lang pháp lý cho các mô hình tái sử dụng tài nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Tiếp đó, Chính phủ ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn, xác định tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ, phát triển mô hình kinh doanh tuần hoàn, xây dựng thị trường tín chỉ carbon, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức cộng đồng. Ngày 23/01/2025, Việt Nam đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035. Việc này đóng vai trò then chốt trong định hướng phát triển bền vững và xanh hóa nền kinh tế. Quyết định này không chỉ cụ thể hóa mục tiêu phát triển mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và giảm chất thải, mà còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế trong việc chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và phát triển các dự án KTTH.

Trên thực tế, việc hoàn thiện khung chính sách đã tạo tiền đề cho sự xuất hiện của một số mô hình thử nghiệm kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, đặc biệt trong khu vực đô thị và khu vực doanh nghiệp. Các mô hình như phân loại rác tại nguồn, xây dựng chuỗi tái chế nhựa, hay các liên minh doanh nghiệp trong tái chế bao bì đã bước đầu được triển khai, cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của các tác nhân phi nhà nước vào tiến trình chuyển đổi. Tuy nhiên, các mô hình này hiện vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ, mang tính thí điểm, chưa được nhân rộng một cách đồng bộ, phản ánh khoảng cách nhất định giữa khung chính sách và năng lực thực thi. Chính khoảng cách này tạo ra nhu cầu khách quan đối với sự hỗ trợ từ bên ngoài, đặc biệt là từ các đối tác có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn như Italia.

Về phía Italia, KTTH là một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh và chuyển đổi mô hình phát triển, được triển khai đồng bộ từ cấp quốc gia đến cấp Liên minh châu Âu. Italia là một trong những quốc gia đi đầu tại châu Âu về tái chế, thiết kế sinh thái, quản lý chất thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời tích cực thúc đẩy việc lồng ghép các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào chính sách công nghiệp, môi trường và đổi mới sáng tạo. Trong quan hệ với Việt Nam, Italia tập trung hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực thể chế trong các lĩnh vực như quản lý tài nguyên nước, xử lý nước thải và chất thải rắn, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị bền vững, qua đó tạo sự bổ trợ rõ rệt với các ưu tiên chính sách của Việt Nam.

Quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực KTTH còn được đặt trong các thiết chế hợp tác song phương và đa phương, từ đó tạo ra một nền tảng thể chế chung cho hợp tác. Ở cấp song phương, các chương trình hợp tác phát triển và dự án hỗ trợ kỹ thuật do Italia triển khai tại Việt Nam đã góp phần cụ thể hóa các mục tiêu chính sách của hai bên, đồng thời thiết lập các cơ chế phối hợp ổn định giữa cơ quan trung ương, chính quyền địa phương và các tác nhân phi nhà nước. Các dự án này không chỉ mang ý nghĩa giải quyết các vấn đề cụ thể về hạ tầng và môi trường, mà còn đóng vai trò như các thể chế vi mô, nơi các chuẩn mực, quy trình và cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn được thử nghiệm và lan tỏa.

Ở cấp độ đa phương, hợp tác giữa hai quốc gia KTTH được lồng ghép vào các cam kết và sáng kiến quốc tế quan trọng. Cả hai nước đều là thành viên của Liên Hợp Quốc và cùng cam kết thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì Phát triển bền vững với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Trong khuôn khổ này, kinh tế tuần hoàn được coi là một cách tiếp cận xuyên suốt nhằm đạt được các mục tiêu về sản xuất và tiêu dùng bền vững, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Việt Nam và Italia cùng tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris, qua đó chia sẻ các nghĩa vụ và áp lực thể chế liên quan đến giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế carbon thấp.

Một minh chứng rõ nét cho việc hai nước cùng tham gia một khuôn khổ cam kết đa phương cụ thể là Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng JETP. Việt Nam là quốc gia thụ hưởng trong khuôn khổ JETP, trong khi Italia tham gia với tư cách là một trong các quốc gia đối tác phát triển. JETP tạo ra một cấu trúc thể chế phối hợp giữa các quốc gia, tổ chức tài chính và đối tác phát triển nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch theo hướng công bằng và bền vững. Trong khuôn khổ này, các hoạt động hợp tác về năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và quản lý tài nguyên năng lượng mang tính tuần hoàn được đặt trong một khung cam kết đa phương ổn định, giúp tăng tính dự đoán và giảm rủi ro cho hợp tác giữa hai quốc gia.
Ngoài ra, Việt Nam và Italia còn cùng tham gia các cơ chế tài chính môi trường và khí hậu toàn cầu Quỹ Môi trường toàn cầu GEF hay Quỹ Khí hậu xanh GCF. Thông qua các cơ chế này, Italia có thể đóng vai trò nhà tài trợ hoặc đối tác kỹ thuật, trong khi Việt Nam là quốc gia thụ hưởng các dự án liên quan đến môi trường, khí hậu và kinh tế tuần hoàn. Việc cùng tham gia các cơ chế tài chính đa phương giúp hợp tác song phương được neo vào các tiêu chí, quy trình và chuẩn mực quốc tế, thay vì chỉ dựa trên các thỏa thuận song phương đơn lẻ.

Dưới góc nhìn của Chủ nghĩa Tự do Thể chế, toàn bộ hệ thống chính sách, cam kết và thiết chế nêu trên đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy và duy trì hợp tác Việt Nam - Italia trong lĩnh vực KTTH. Các thiết chế ở cả cấp quốc gia, song phương và đa phương giúp giảm bất định chính sách, tăng tính minh bạch và khả năng dự đoán, từ đó làm giảm chi phí giao dịch và rủi ro trong hợp tác. Đồng thời, việc cùng tham gia các khuôn khổ và cam kết chung tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau tích cực giữa hai nước, khuyến khích hành vi hợp tác và hạn chế xu hướng hành động đơn phương. Trong bối cảnh đó, hợp tác Việt Nam - Italia trong lĩnh vực KTTH có xu hướng chuyển từ mô hình hợp tác dự án rời rạc sang hợp tác dựa trên các quy tắc, chuẩn mực và lợi ích chung trong dài hạn.
2.4.2. Cơ hội hợp tác trong thúc đẩy KTTH
Trên cơ sở khung chính sách và các cam kết thể chế đã được thiết lập, hợp tác Việt Nam - Italia trong thúc đẩy KTTH đang mở ra nhiều cơ hội cụ thể, thể hiện ngày càng rõ thông qua các sáng kiến, chương trình và dòng vốn hợp tác song phương và đa phương. Việc Việt Nam từng bước hoàn thiện khung pháp lý về KTTH, đồng thời cam kết mạnh mẽ đối với chuyển đổi xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng 0, đã tạo ra môi trường thuận lợi để các đối tác quốc tế, trong đó có Italia, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực hợp tác có tính dài hạn và chiều sâu.

Một trong những cơ hội hợp tác nổi bật và có tính minh chứng cao là lĩnh vực chuyển dịch năng lượng trong khuôn khổ JETP. Trong bối cảnh JETP được triển khai tại khu vực ASEAN, Italia đã công bố các cam kết tài chính cụ thể, qua đó thể hiện vai trò ngày càng rõ nét trong hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống năng lượng theo hướng bền vững. Theo số liệu trong báo cáo của AICS năm 2024, tổng mức cam kết của Italia trong khuôn khổ JETP tại ASEAN đạt 750 triệu euro, trong đó 500 triệu euro dành riêng cho Việt Nam vả 250 triệu euro cho Indonesia. Riêng đối với Việt Nam, nguồn lực này được cấu trúc thông qua sự kết hợp giữa 250 triệu euro từ Quỹ Khí hậu của Italia và 250 triệu euro từ nguồn lực riêng của CDP, theo khuôn khổ pháp lý về hợp tác phát triển của Italia.

Việc Italia dành một phần lớn cam kết JETP cho Việt Nam phản ánh mức độ ưu tiên cao đối với thị trường và lộ trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Trong số các dự án được xác định là trọng điểm, dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái tại tỉnh Ninh Thuận nổi lên như một ví dụ điển hình cho cơ hội hợp tác song phương gắn với KTTH. Dự án có công suất 1.200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 690 triệu euro, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường khả năng tích trữ năng lượng, ổn định hệ thống điện và hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. Một phần đáng kể trong cam kết của Italia được sử dụng để đồng tài trợ dự án Bắc Ái, trong đó khoản tài trợ của CDP trị giá 80 triệu euro được triển khai theo hình thức hợp tác đa phương cùng với các đối tác từ Pháp, Đức, Nhật Bản và European Investment Bank.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, cơ hội hợp tác song phương trong thúc đẩy KTTH còn mở rộng sang các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, xử lý nước thải và chất thải rắn đô thị. Italia có thế mạnh về công nghệ xử lý nước, tái sử dụng nước thải và quản lý chất thải theo vòng đời, trong khi Việt Nam đang đối mặt với nhu cầu lớn về đầu tư hạ tầng môi trường và nâng cao năng lực quản trị đô thị. Các dự án hợp tác trong lĩnh vực này tạo điều kiện để áp dụng các nguyên tắc cốt lõi của KTTH như tái sử dụng tài nguyên, thu hồi năng lượng và giảm thiểu chất thải, đồng thời mở ra không gian hợp tác song phương cả về kỹ thuật, tài chính và thể chế.

Việt Nam và Italia cùng tham gia các cơ chế tài chính môi trường và khí hậu toàn cầu như Quỹ Môi trường toàn cầu GEF hay Quỹ Khí hậu xanh GCF cũng tạo thêm cơ hội tiếp cận các nguồn lực tài chính ưu đãi cho các dự án KTTH. Thông qua các cơ chế này, Italia có thể đóng vai trò là đối tác tài trợ hoặc hỗ trợ kỹ thuật, trong khi Việt Nam là quốc gia thụ hưởng các dự án liên quan đến môi trường, khí hậu và quản lý tài nguyên. Việc khai thác hiệu quả các nguồn vốn đa phương góp phần giảm áp lực tài chính trong nước, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn và thực tiễn quốc tế về KTTH tại Việt Nam.

Bên cạnh các cơ hội hợp tác ở cấp chính sách và dự án hạ tầng, cấu trúc doanh nghiệp tương đồng giữa Việt Nam và Italia cũng tạo ra dư địa lớn cho hợp tác song phương trong thúc đẩy KTTH. Cả hai quốc gia đều có tỷ trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm ưu thế trong nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, xuất khẩu và đổi mới sáng tạo. Đặc điểm này khiến hợp tác KTTH giữa Việt Nam và Italia không chỉ giới hạn ở các dự án quy mô lớn, mà còn có khả năng lan tỏa sâu vào khu vực doanh nghiệp, nơi các mô hình sản xuất và tiêu dùng tuần hoàn có thể được triển khai linh hoạt và phù hợp với điều kiện địa phương.

Trong bối cảnh đó, Italia có lợi thế rõ rệt trong một số ngành hàng truyền thống nhưng đã chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng KTTH, tiêu biểu là ngành da giày, thời trang, đồ da và thiết kế sản phẩm. Các doanh nghiệp Italia đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong thiết kế sinh thái, sử dụng vật liệu tái chế, quản lý vòng đời sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường châu Âu. Đây là những lĩnh vực có mức độ tương thích cao với cơ cấu sản xuất của Việt Nam, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành da giày, dệt may và sản xuất hàng tiêu dùng.

Ý kiến của chuyên gia CG-06 cho thấy một số lĩnh vực cụ thể có tiềm năng hợp tác rõ rệt giữa Việt Nam và Italia trong thúc đẩy KTTH. Trước hết, trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyên gia nhận định rằng Italia có kinh nghiệm trong việc “tận dụng phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu thành sinh khối, phân bón hữu cơ và thức ăn chăn nuôi”, và mô hình này “có thể dễ dàng tích hợp vào chương trình ‘1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp’ ở ĐBSCL”. Nhận định này cho thấy khả năng gắn kết giữa kinh nghiệm của Italia và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam trong chuyển đổi nông nghiệp theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực dệt may, CG-06 cho rằng các mô hình “tái chế sợi và thiết kế bền vững trong chuỗi giá trị thời trang Italia” có thể hỗ trợ Việt Nam “đáp ứng các yêu cầu CBAM của EU”, đồng thời phù hợp với vai trò của Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu dệt may lớn. Điều này phản ánh tiềm năng hợp tác không chỉ trong sản xuất mà còn trong việc thích ứng với các tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao từ thị trường quốc tế. Ngoài ra, chuyên gia cũng đề cập đến lĩnh vực gỗ và nội thất khi cho rằng các mô hình “tái sử dụng và tái chế phế liệu” của Italia có thể áp dụng trong các khu vực sản xuất tập trung như Bình Dương và Đồng Nai.

Từ ý kiến của CG-06 có thể thấy, cơ hội hợp tác trong KTTH giữa Việt Nam và Italia tập trung vào một số ngành cụ thể như nông nghiệp, dệt may và gỗ - nội thất, trong đó các mô hình từ Italia có thể được tham chiếu và điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Hợp tác Việt Nam - Italia trong các ngành này mở ra cơ hội chuyển giao mô hình KTTH ở cấp doanh nghiệp, thông qua đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ đổi mới công nghệ, cải thiện quy trình sản xuất và nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Đối với Việt Nam, đây là cơ hội để các doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước chuyển từ vai trò gia công sang tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị KTTH. Đối với Italia, hợp tác với Việt Nam giúp mở rộng mạng lưới sản xuất, lan tỏa các chuẩn mực KTTH và củng cố vị thế trong các chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng bền vững.

2.4.3. Vai trò của EVFTA trong hợp tác kinh tế tuần hoàn Việt Nam - Italia

Trên nền tảng thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, EVFTA đang ngày càng thể hiện vai trò như một khuôn khổ thể chế quan trọng giúp định hình các nội dung hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các quốc gia EU, trong đó có Italia. Không chỉ dừng ở khía cạnh mở cửa thị trường và cắt giảm thuế quan, EVFTA còn tạo động lực rõ rệt cho quá trình điều chỉnh chính sách và nâng cấp mô hình phát triển theo hướng bền vững, qua đó làm xuất hiện không gian hợp tác mới liên quan đến KTTH. Trong bối cảnh EU thúc đẩy Thỏa thuận xanh và các tiêu chuẩn thị trường ngày càng ưu tiên yếu tố môi trường - xã hội, EVFTA trở thành cầu nối thể chế giúp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực mới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Italia phát huy lợi thế trong các lĩnh vực gắn với KTTH như thiết kế bền vững, tái chế vật liệu, quản trị chuỗi cung ứng xanh và chuyển giao công nghệ.

Thứ nhất, EVFTA lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững vào thương mại, tạo nền tảng để KTTH trở thành nội dung hợp tác kinh tế mới. Điểm nổi bật của EVFTA nằm ở việc hiệp định không coi thương mại là mục tiêu độc lập mà gắn chặt với yêu cầu phát triển bền vững. Trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền vững, EVFTA xác lập rõ mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững thông qua sự kết hợp giữa tăng trưởng thương mại, bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội (Điều 13.1). Theo hướng tiếp cận này, các ưu đãi thương mại đi kèm với định hướng chuẩn mực, trong đó xu hướng xanh hóa hoạt động kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng là yêu cầu ngày càng rõ nét. Điều này cũng tương đồng với nhận định của chuyên gia CG-07 rằng “mức độ tích hợp các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) trong chính sách phát triển của Việt Nam là khá toàn diện và thể hiện rõ cam kết của Nhà nước”, đồng thời khung pháp lý hiện hành “được xây dựng theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và khu vực”. Trên nền tảng đó, EVFTA có thể xem là một động lực bổ trợ quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng gắn với bền vững, trong đó KTTH ngày càng có vai trò như một nội dung hợp tác giàu tiềm năng giữa Việt Nam và Italia. 

Thứ hai, EVFTA tạo áp lực nâng chuẩn môi trường, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh mô hình sản xuất theo hướng KTTH khi tiếp cận thị trường Italia. EVFTA nhấn mạnh quyền của mỗi bên trong việc đặt ra và duy trì mức độ bảo hộ môi trường - lao động phù hợp, đồng thời hạn chế xu hướng hạ thấp tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy thương mại hoặc thu hút đầu tư (Điều 13.3). Trong thực tiễn, điều này phản ánh rõ định hướng của EU trong việc mở rộng thương mại nhưng không đánh đổi bằng tiêu chuẩn môi trường, khiến các yêu cầu về sản xuất xanh và giảm tác động môi trường trở thành điều kiện quan trọng đối với hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, ngay cả khi định hướng và khung pháp lý đã tương đối rõ, quá trình hiện thực hóa vẫn gặp trở ngại. Như CG-07 nhấn mạnh: “việc đảm bảo chính sách luôn theo kịp thực tiễn vẫn còn là thách thức” trong bối cảnh kinh tế  xã hội biến động nhanh và khó dự đoán. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn khi chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn, từ năng lực công nghệ, nguồn lực tài chính đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của EU/Italia. Vì vậy, EVFTA vừa tạo động lực nâng cấp năng lực cạnh tranh, vừa đặt ra sức ép để doanh nghiệp Việt Nam chủ động chuyển đổi theo hướng tiết kiệm tài nguyên, tăng tái chế – tái sử dụng và nâng cao hiệu quả quản trị chất thải.
EVFTA mở rộng yêu cầu về tiêu chuẩn xã hội và lao động, làm gia tăng tính ràng buộc của hợp tác bền vững và thúc đẩy xu hướng chuỗi cung ứng có trách nhiệm. Bên cạnh yếu tố môi trường, EVFTA nhấn mạnh các nội dung liên quan đến lao động, thể hiện qua điều khoản về tiêu chuẩn lao động và định hướng tôn trọng các nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (Điều 13.4). Điều này cho thấy thương mại trong EVFTA không chỉ là vấn đề thuế quan hay thị trường, mà gắn với yêu cầu đảm bảo trách nhiệm xã hội trong sản xuất và chuỗi cung ứng. Về phía Việt Nam, đây là một chiều cạnh quan trọng bởi việc nâng chuẩn lao động, cải thiện điều kiện làm việc và củng cố tính minh bạch trong chuỗi cung ứng đang trở thành tiêu chí vào cửa đối với các doanh nghiệp muốn duy trì chỗ đứng tại thị trường EU, trong đó có Italia. Trong khi đó, KTTH không chỉ là giải pháp kỹ thuật về tái chế hay tiết kiệm tài nguyên, mà còn liên quan đến mô hình quản trị bền vững, thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm và tạo việc làm bền vững hơn trong dài hạn. Do đó, EVFTA góp phần mở ra không gian để hai nước đẩy mạnh hợp tác ở cấp doanh nghiệp và cấp ngành, hướng tới các mô hình sản xuất vừa đạt tiêu chuẩn môi trường vừa đáp ứng yêu cầu xã hội, qua đó củng cố năng lực tham gia chuỗi giá trị của Việt Nam trong thị trường EU.

Ngoài ra, EVFTA tạo nền tảng cho hợp tác kỹ thuật và tăng cường năng lực, giúp Italia trở thành đối tác hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi KTTH. Không chỉ đưa ra các yêu cầu chuẩn mực, EVFTA còn thiết lập cơ sở hợp tác nhằm hỗ trợ thực thi phát triển bền vững. Điều này được phản ánh qua nội dung về hợp tác thương mại và phát triển bền vững (Điều 13.14), trong đó hàm ý về việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi các mục tiêu môi trường  xã hội. Với Việt Nam, hợp tác kỹ thuật là yếu tố quan trọng bởi quá trình chuyển đổi sang KTTH đòi hỏi nguồn lực lớn, từ đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi quản trị doanh nghiệp đến xây dựng tiêu chuẩn và hệ thống giám sát. Trong bối cảnh đó, Italia có thể đóng vai trò là đối tác phù hợp khi sở hữu kinh nghiệm trong các lĩnh vực như thiết kế sinh thái, công nghiệp tái chế, tối ưu vật liệu, phát triển sản phẩm giá trị cao và giải pháp kinh tế xanh. EVFTA do vậy không chỉ mở ra cơ hội xuất khẩu mà còn thúc đẩy triển vọng hợp tác theo hướng chuyển giao công nghệ, chia sẻ mô hình quản trị và nâng cấp năng lực kỹ thuật để doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tuần hoàn tại EU.

EVFTA tạo ra cơ chế thể chế và đối thoại để duy trì các cam kết phát triển bền vững, qua đó làm tăng tính ổn định cho hợp tác KTTH trong dài hạn. EVFTA xây dựng cơ chế vận hành cụ thể để thúc đẩy thực thi Chương 13, trong đó gồm cơ chế Ủy ban và các nhóm tư vấn trong nước (Điều 13.15), cơ chế tham vấn giữa các bên (Điều 13.16) và cơ chế Hội đồng chuyên gia (Panel of Experts) (Điều 13.17). Những thiết chế này làm cho phát triển bền vững trong EVFTA không chỉ là tuyên bố chính trị mà có cơ chế giám sát và đối thoại định kỳ. Từ góc nhìn hợp tác Việt Nam - Italia, đây là điểm quan trọng bởi hợp tác KTTH là lĩnh vực liên ngành, cần sự phối hợp dài hạn và sự đồng thuận về tiêu chuẩn. Khi EVFTA đã tạo khung thể chế cho đối thoại và thực thi các cam kết, hợp tác KTTH giữa hai nước có điều kiện phát triển theo hướng ổn định hơn, ít phụ thuộc vào các chương trình ngắn hạn hoặc các dự án rời rạc.

CBAM của EU tạo sức ép xanh hóa xuất khẩu sang Italia, đồng thời khiến KTTH trở thành giải pháp giúp Việt Nam duy trì năng lực cạnh tranh trong thương mại với EU. Bên cạnh các cam kết trong EVFTA, môi trường chính sách xanh của EU đang tiếp tục được gia cố thông qua các công cụ mới, trong đó đáng chú ý là CBAM. Mặc dù CBAM không phải là một điều khoản thuộc EVFTA, cơ chế này lại có tác động trực tiếp đến cách doanh nghiệp Việt Nam tận dụng EVFTA trong hoạt động xuất khẩu sang EU, bao gồm thị trường Italia. Về bản chất, CBAM tạo ra yêu cầu mới liên quan đến đo lường và báo cáo phát thải, khiến hàng hóa nhập khẩu có cường độ phát thải cao phải chịu áp lực chi phí hoặc thủ tục tuân thủ lớn hơn. Điều này làm thay đổi điều kiện cạnh tranh trên thị trường EU, bởi ưu đãi thuế quan từ EVFTA không còn là yếu tố quyết định duy nhất, mà năng lực đáp ứng tiêu chuẩn phát thải và hồ sơ carbon của sản phẩm trở thành tiêu chí ngày càng quan trọng.

Trong thực tiễn, CBAM có thể tạo ra thách thức đáng kể đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi mức độ sẵn sàng về công nghệ xanh, hệ thống dữ liệu phát thải và năng lực kiểm toán carbon còn hạn chế. Tuy nhiên, CBAM cũng có thể được nhìn nhận như một động lực chuyển đổi buộc doanh nghiệp phải tăng tốc cải tiến mô hình sản xuất. Trong bối cảnh đó, KTTH nổi lên như một giải pháp phù hợp bởi KTTH nhấn mạnh việc tối ưu hóa đầu vào, giảm tiêu hao tài nguyên, tăng tái chế – tái sử dụng và giảm phát thải xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Khi doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các giải pháp tuần hoàn như cải tiến thiết kế, sử dụng vật liệu tái chế, nâng hiệu suất năng lượng và tối ưu quy trình sản xuất, năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải của thị trường EU có thể được cải thiện, qua đó giúp duy trì lợi thế cạnh tranh tại Italia trong dài hạn.

Đồng thời, sức ép từ CBAM cũng mở ra nhu cầu hợp tác kỹ thuật với các đối tác EU có kinh nghiệm về công nghệ xanh và quản trị phát thải. Đây là cơ hội để Italia tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các nội dung liên quan đến chuyển giao công nghệ giảm phát thải, tư vấn tiêu chuẩn môi trường, nâng cấp quy trình sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị bền vững. Trên nền tảng EVFTA, hợp tác này sẽ không chỉ mang tính hỗ trợ đơn lẻ mà có thể tiến tới hợp tác có tính hệ thống, góp phần thúc đẩy các thực hành KTTH trong chuỗi giá trị sản xuất - thương mại giữa hai nước.

EVFTA đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác KTTH giữa Việt Nam và Italia thông qua hai cơ chế song hành. Một mặt, EVFTA mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và tạo động lực nâng cấp mô hình phát triển theo hướng bền vững thông qua các cam kết phát triển bền vững (Điều 13.1), nguyên tắc nâng chuẩn môi trường - xã hội (Điều 13.3 và Điều 13.4), cũng như nền tảng hợp tác kỹ thuật (Điều 13.14). Mặt khác, trong bối cảnh EU triển khai CBAM và các chính sách xanh hóa thương mại, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải tăng tốc chuyển đổi năng lực sản xuất theo hướng tuần hoàn để duy trì khả năng cạnh tranh tại Italia. Do đó, EVFTA không chỉ là hiệp định thúc đẩy thương mại song phương, mà còn là khuôn khổ thể chế thúc đẩy thương mại bền vững, qua đó làm gia tăng vai trò và triển vọng của KTTH như một nội dung hợp tác kinh tế mới giữa Việt Nam và Italia.
Tiểu kết

Chương 2 đã phân tích thực trạng quan hệ Việt Nam - Italia trong bối cảnh thúc đẩy phát triển KTTH giai đoạn 2021-2025 thông qua ba nội dung chính: các dự án hợp tác song phương, những thách thức đặt ra và khung chính sách cùng cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia. Phân tích cho thấy hợp tác hai nước trong lĩnh vực KTTH đã được triển khai với một số lĩnh vực như quản lý tài nguyên nước, xử lý chất thải và môi trường đô thị đến hỗ trợ chuyển dịch năng lượng công bằng.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, hợp tác song phương vẫn đối mặt với nhiều thách thức như rào cản thể chế và pháp lý, hạn chế về tài chính, năng lực kỹ thuật và mức độ sẵn sàng chưa đồng đều của các tác nhân tham gia. Những hạn chế này cho thấy khoảng cách nhất định giữa định hướng chính sách và thực tiễn triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả và khả năng nhân rộng các mô hình KTTH. Trong bối cảnh đó, EVFTA và các tiêu chuẩn xanh của EU đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Italia theo hướng bền vững hơn, qua đó mở rộng dư địa phát triển KTTH trong giai đoạn tới.
Trên cơ sở đó, Chương 2 khẳng định rằng với định hướng phát triển bền vững, cùng với các cam kết và cơ chế hợp tác song phương và đa phương, cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực KTTH đang được mở rộng. Những kết quả và hạn chế được chỉ ra trong chương này là cơ sở thực tiễn quan trọng để Chương 3 tiếp tục thảo luận các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác hai nước trong thời gian tới.

Chương 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUAN HỆ VIỆT NAM – ITALIA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN
3.1. Những kết quả đạt được

3.1.1. Hoàn thiện thể chế và chính sách

Một trong những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Italia về phát triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2021-2025 là những tác động tích cực đối với quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách tại Việt Nam. Thông qua các chương trình hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực tài nguyên nước, quản lý chất thải, năng lượng và phát triển bền vững, Italia đã đóng vai trò là đối tác hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm chính sách, góp phần nâng cao năng lực xây dựng và thực thi chính sách KTTH tại Việt Nam.

Trước hết, hợp tác với Italia giúp Việt Nam tiếp cận các cách tiếp cận chính sách KTTH mang tính hệ thống, nhấn mạnh mối liên kết giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Các sáng kiến và dự án có yếu tố Italia không chỉ tập trung vào giải pháp kỹ thuật đơn lẻ mà còn gắn với việc hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế quản lý liên ngành. Điều này góp phần thúc đẩy quá trình thể chế hóa KTTH tại Việt Nam theo hướng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế và châu Âu, đồng thời phù hợp hơn với yêu cầu phát triển bền vững trong dài hạn.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai nước còn tạo điều kiện để Việt Nam tăng cường học hỏi kinh nghiệm trong thiết kế và điều phối chính sách KTTH ở cấp quốc gia và địa phương. Thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tham vấn chính sách, năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng chính sách, lập kế hoạch và giám sát thực hiện KTTH từng bước được nâng cao. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm khoảng cách giữa mục tiêu chính sách và khả năng triển khai trên thực tế, vốn là một thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi sang mô hình KTTH tại Việt Nam.

Ngoài ra, các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương có sự tham gia của Italia cũng góp phần tăng cường tính nhất quán và ổn định của chính sách KTTH tại Việt Nam. Việc gắn hợp tác song phương với các sáng kiến rộng hơn của EU và các cơ chế hợp tác quốc tế tạo ra sức ép tích cực đối với cải cách thể chế trong nước, đồng thời giúp Việt Nam định vị chính sách KTTH trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, KTTH không chỉ được nhìn nhận như một định hướng môi trường, mà dần trở thành một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế của Việt Nam.

Quan hệ giữa Việt Nam va Italia đã vượt ra khỏi khuôn khổ hợp tác dự án đơn thuần, hướng tới hỗ trợ xây dựng nền tảng thể chế cho phát triển bền vững. Đây là tiền đề quan trọng để mở rộng và nâng tầm hợp tác KTTH giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.
3.1.2. Nâng cao năng lực kỹ thuật và triển khai mô hình KTTH
Hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong giai đoạn 2021-2025 ghi nhận những kết quả đáng kể trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật và thúc đẩy triển khai các mô hình KTTH tại Việt Nam. Thông qua các chương trình hợp tác song phương và dự án hỗ trợ kỹ thuật, Italia đã góp phần cải thiện khả năng tiếp cận, vận hành và thích ứng các giải pháp kỹ thuật liên quan đến quản lý tài nguyên, xử lý chất thải, nước thải và năng lượng theo hướng tuần hoàn.

Hợp tác với Italia giúp tăng cường năng lực chuyên môn cho các cơ quan quản lý, đơn vị thực hiện dự án và các chủ thể liên quan ở cấp trung ương và địa phương. Các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vận hành đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ và kỹ thuật viên tại Việt Nam tiếp cận các công nghệ, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực KTTH. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả triển khai các dự án cụ thể mà còn góp phần xây dựng nền tảng kỹ thuật cho việc mở rộng và nhân rộng các mô hình KTTH trong dài hạn.

Thứ hai, các sáng kiến hợp tác hai nước Italia đã thúc đẩy việc áp dụng các mô hình KTTH mang tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Thay vì tập trung vào các giải pháp công nghệ phức tạp và chi phí cao, nhiều mô hình được triển khai theo hướng kết hợp giữa công nghệ, quản trị và sử dụng hiệu quả nguồn lực địa phương. Cách tiếp cận này góp phần nâng cao tính khả thi và bền vững của các mô hình KTTH, đồng thời tạo tiền đề cho sự tham gia rộng rãi hơn của các địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hợp tác kỹ thuật với Italia còn góp phần cải thiện khả năng liên kết giữa các lĩnh vực trong triển khai KTTH tại Việt Nam. Các mô hình được triển khai thường gắn kết quản lý tài nguyên nước với phát triển đô thị, xử lý chất thải với sản xuất năng lượng, hoặc bảo vệ môi trường với sinh kế địa phương. Cách tiếp cận liên ngành này giúp Việt Nam từng bước chuyển từ các giải pháp đơn lẻ sang tư duy hệ thống trong triển khai KTTH, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những kết quả đạt được về năng lực kỹ thuật và triển khai mô hình KTTH vẫn mang tính bước đầu và phụ thuộc đáng kể vào nguồn hỗ trợ quốc tế, trong đó có Italia. Mặc dù năng lực tiếp nhận và vận hành công nghệ của Việt Nam đã được cải thiện, quá trình nhân rộng các mô hình KTTH vẫn đối mặt với những thách thức về nguồn lực, điều phối thể chế và sự tham gia của khu vực tư nhân. Điều này cho thấy nhu cầu tiếp tục củng cố năng lực kỹ thuật nội sinh và tăng cường liên kết giữa hợp tác quốc tế và chính sách trong nước.

3.1.3. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Italia
Những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ mang ý nghĩa về chính sách và kỹ thuật, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong giai đoạn 2021-2025. Thông qua hợp tác KTTH, quan hệ song phương giữa hai nước từng bước được mở rộng từ các lĩnh vực hợp tác truyền thống sang những nội dung hợp tác mới, gắn với các ưu tiên toàn cầu về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hợp tác trong lĩnh vực KTTH đã góp phần nâng tầm quan hệ hai quốc gia từ hợp tác dự án đơn lẻ sang hợp tác mang tính dài hạn hơn, dựa trên sự gắn kết về mục tiêu phát triển và lợi ích chiến lược. Việc Italia tham gia hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng thể chế, nâng cao năng lực và triển khai các mô hình KTTH cho thấy mức độ cam kết ngày càng rõ nét của Italia đối với quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng khẳng định vai trò là một đối tác quan trọng của Italia tại khu vực Đông Nam Á trong việc triển khai các sáng kiến liên quan đến KTTH và kinh tế xanh.

Hợp tác KTTH cũng góp phần tăng cường mức độ tin cậy và phụ thuộc lẫn nhau tích cực trong quan hệ song phương. Việt Nam hưởng lợi từ kinh nghiệm chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ của Italia, trong khi Italia gia tăng hiện diện chính sách và vai trò đối tác phát triển tại Việt Nam trong các lĩnh vực gắn với tăng trưởng xanh. Mối quan hệ này vượt ra khỏi khuôn khổ hỗ trợ phát triển truyền thống, hướng tới mô hình hợp tác dựa trên cùng tham gia giải quyết các thách thức phát triển chung.

Đáng chú ý, hợp tác trong lĩnh vực KTTH cũng thúc đẩy sự gia tăng về tần suất và chất lượng các hoạt động đối thoại, gặp gỡ và tham vấn giữa các chủ thể hai nước. Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều cuộc làm việc và trao đổi kỹ thuật đã được tổ chức giữa các cơ quan quản lý, tổ chức trung gian và đối tác triển khai của Việt Nam và Italia, qua đó hình thành các kênh đối thoại tương đối ổn định về phát triển bền vững và KTTH. Các hoạt động này không chỉ phục vụ việc triển khai các chương trình, dự án cụ thể, mà còn tạo không gian trao đổi kinh nghiệm, điều phối chính sách và xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan.

Ở cấp độ thể chế và điều phối hợp tác, vai trò của Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia (AICS Hanoi) được thể hiện thông qua các hoạt động phối hợp với cơ quan trung ương và địa phương của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, giám sát và đánh giá các chương trình liên quan đến tài nguyên nước, môi trường và KTTH. Bên cạnh đó, các cuộc làm việc và diễn đàn trao đổi có sự tham gia của Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM) đã góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thảo luận về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực KTTH phù hợp với điều kiện và nhu cầu của Việt Nam. Ở bình diện rộng hơn, các cơ chế đối thoại đa phương về phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng, tiêu biểu là Vietnam Energy Partnership Group (VEPG), cũng tạo thêm không gian để Italia tham gia đóng góp và phối hợp với Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Thông qua các kênh đối thoại và hợp tác đa tầng này, KTTH dần được định hình như một nội dung hợp tác có chiều sâu, kết nối các lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội trong quan hệ Việt Nam - Italia. Không gian hợp tác KTTH không chỉ giới hạn ở cấp nhà nước, mà còn mở rộng tới doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các chủ thể phi nhà nước, qua đó giúp quan hệ song phương trở nên linh hoạt và thích ứng hơn trước những biến động của bối cảnh khu vực và quốc tế.

3.2. Triển vọng và giải pháp
3.2.1. Triển vọng phát triển hợp tác KTTH Việt Nam - Italia đến 2030

Về định hướng chung, hợp tác KTTH giữa Việt Nam và Italia đến 2030 cần được đặt trong xu thế xanh hóa quan hệ kinh tế đối ngoại và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng bền vững. Đây không chỉ là nội dung hợp tác môi trường đơn lẻ mà có thể trở thành một hướng hợp tác dài hạn, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và các yêu cầu hội nhập tiêu chuẩn xanh từ EU.
Về tính ổn định và mức độ cam kết, hợp tác theo hướng xanh được dự báo vẫn tiếp tục trong giai đoạn 2026-2030 bởi đây là định hướng chính sách của EU và phù hợp với nhận thức phát triển của cả hai quốc gia. Tuy nhiên, mức độ đầu tư và quy mô triển khai có thể chưa thực sự chắc chắn, vì còn phụ thuộc vào ưu tiên chiến lược và khả năng phân bổ nguồn lực của Italia. Theo chuyên gia CG-01, “chủ trương chắc chắn vẫn tiếp tục vì là chính sách của EU và cả hai nước. Tuy nhiên, mức độ chắc không cao vì Italia còn nhiều quan tâm và bận tâm khác lớn hơn nên chắc đầu tư vào lĩnh vực này không nhiều”.

Hợp tác KTTH có thể là kênh để Italia tạo ảnh hưởng tích cực tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ, chia sẻ giải pháp tiên tiến và xây dựng quan hệ hợp tác bền vững. Trên nền tảng hơn năm mươi năm quan hệ ngoại giao và khuôn khổ Đối tác chiến lược, quan hệ song phương giai đoạn 2026-2030 được nhìn nhận có thể chuyển mạnh sang hợp tác theo hướng xanh, với vai trò tương hỗ giữa hai phía. Điều này đã được chuyên gia CG-02 đánh giá: “Có thể thấy, với vị thế của mình, kinh tế tuần hoàn cho phép Italia tạo ra ảnh hưởng tích cực tại Việt Nam thông qua việc chia sẻ các giải pháp tiên tiến và xây dựng các mối quan hệ bền vững, thực chất. Với nền tảng hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973) và trong khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia (đã được kí kết từ 2013), giai đoạn 2026-2030, quan hệ song phương sẽ chuyển mạnh sang hợp tác theo hướng xanh khi Italia giữ vai trò chuyển giao công nghệ và mô hình sản xuất xanh của châu Âu, còn Việt Nam là địa bàn triển khai và mắt xích mới trong chuỗi cung ứng xanh của EU”.
Cuối cùng, về định vị chiến lược hợp tác đến 2030, KTTH không chỉ là một lĩnh vực ưu tiên mới mà có thể được nâng tầm trở thành một trụ cột hợp tác kinh tế song phương trong bối cảnh hai bên đều đang định hướng phát triển theo mô hình bền vững và hội nhập chuỗi giá trị xanh. Theo CG-03, “Kinh tế tuần hoàn có thể đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước bởi tiềm năng hợp tác lớn, nội dung hợp tác phong phú và hợp với chiến lược phát triển bền vững mà cả hai bên cùng nhận thức và xây dựng chính sách phát triển”. Trên cơ sở đó, định hướng hợp tác KTTH Việt Nam - Italia đến 2030 cần được triển khai theo cách tiếp cận có trọng tâm, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên phù hợp, đồng thời tăng khả năng nhân rộng để tạo tác động lan tỏa và chiều sâu hợp tác trong giai đoạn tới.

Chuyên gia CG-06 đánh giá triển vọng hợp tác KTTH giữa Việt Nam và Italia trong giai đoạn đến năm 2030 là “KTTH hoàn toàn có thể trở thành một trụ cột mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Italia”. Chuyên gia CG-06 cũng cho rằng hợp tác trong KTTH có thể “hình thành dòng thương mại - đầu tư mới bên cạnh mối quan hệ truyền thống”, cho thấy tiềm năng mở rộng nội hàm hợp tác kinh tế giữa hai nước sang các lĩnh vực gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. KTTH không chỉ là một lĩnh vực hợp tác mới mà còn có khả năng trở thành một hướng phát triển quan trọng, góp phần định hình lại quan hệ kinh tế Việt Nam -Italia trong bối cảnh các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững ngày càng gia tăng.

3.2.2. Nhóm giải pháp về thể chế và chính sách

 Trong bối cảnh hợp tác KTTH thường liên quan đồng thời đến các lĩnh vực môi trường, công nghiệp, thương mại, tài chính và đổi mới sáng tạo, nếu thiếu cơ chế điều phối thống nhất và hành lang pháp lý rõ ràng thì các dự án dễ gặp tình trạng chồng chéo trách nhiệm, kéo dài thủ tục, thậm chí bị đình trệ. Vì vậy, việc hoàn thiện thể chế không chỉ nhằm giảm độ trễ trong thực thi chính sách, mà còn tạo môi trường thuận lợi để Italia tăng cường chuyển giao công nghệ và doanh nghiệp hai nước phát triển các mô hình hợp tác dài hạn trong KTTH.

Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý phục vụ triển khai KTTH theo hướng cụ thể hóa, thống nhất và khả thi. Thực tế cho thấy hệ thống quy định liên quan đến KTTH hiện vẫn phân tán ở nhiều văn bản, trong khi các cơ chế vận hành cụ thể theo ngành và theo địa phương còn chưa đồng đều. Do đó, một yêu cầu quan trọng là xây dựng các hướng dẫn thực thi rõ ràng cho từng nhóm hoạt động cốt lõi của KTTH như thiết kế sinh thái, tái chế, tái sử dụng, kéo dài vòng đời sản phẩm, quản lý vòng đời tài nguyên và phát triển thị trường thứ cấp cho vật liệu tái sinh. Việc này sẽ giúp giảm khoảng cách giữa mục tiêu chính sách và triển khai thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện để các đối tác Italia có thể tiếp cận môi trường đầu tư minh bạch hơn, giảm rủi ro pháp lý khi triển khai dự án. Nhìn từ góc độ khuyến nghị của chuyên gia CG-03, cần “nhanh chóng tạo hành lang pháp lý cần thiết cho sự chuyển đổi kinh tế tuần hoàn”. Khi hành lang pháp lý đủ rõ, hợp tác KTTH giữa Việt Nam và Italia sẽ có cơ sở bền vững để mở rộng quy mô, đa dạng lĩnh vực và tăng khả năng nhân rộng mô hình.

Thứ hai, cần tăng cường hiệu quả điều phối chính sách và cải thiện cơ chế quản trị triển khai dự án hợp tác quốc tế trong KTTH. Do đặc điểm liên ngành, các dự án tuần hoàn thường liên quan đồng thời tới nhiều cơ quan quản lý nhà nước, cũng như nhiều cấp thực thi từ trung ương tới địa phương. Nếu thiếu một đầu mối điều phối rõ ràng, hợp tác dễ bị phân tán và phụ thuộc quá nhiều vào nỗ lực đơn lẻ của từng chủ thể. Theo đó, Việt Nam cần xem xét thiết lập hoặc củng cố các cơ chế điều phối liên ngành phục vụ riêng cho chương trình KTTH, theo hướng làm rõ vai trò của cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp, giám sát và phản hồi chính sách. Cùng với đó, việc chuẩn hóa quy trình quản lý dự án hợp tác phát triển cũng cần được coi là một ưu tiên, bởi các thủ tục nhiều tầng nấc không chỉ làm chậm tiến độ mà còn làm suy giảm động lực của đối tác trong việc theo đuổi hợp tác dài hạn. Trong khuyến nghị của CG-03, giải pháp này được nhấn mạnh bằng đề xuất “thành lập các cơ quan chuyên trách phát triển kinh tế tuần hoàn làm cầu nối với các cơ chế của Italia”. Đây là một gợi ý quan trọng nhằm giảm rủi ro điều phối, tăng tính ổn định thể chế và nâng mức độ thể chế hóa hợp tác KTTH Việt Nam - Italia theo hướng thực chất hơn.

Chính sách thúc đẩy thị trường và tạo động lực cho khu vực doanh nghiệp cần được hoàn thiện nhằm biến hợp tác KTTH thành các hoạt động kinh tế cụ thể, thay vì chỉ dừng ở trao đổi kỹ thuật hoặc hỗ trợ dự án. Trong giai đoạn tới, Việt Nam nên ưu tiên xây dựng các cơ chế khuyến khích tài chính và phi tài chính để doanh nghiệp tham gia KTTH, bao gồm chính sách tín dụng xanh, ưu đãi thuế, hỗ trợ đổi mới công nghệ và tiếp cận tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, cần tăng tính hiệu lực của các công cụ chính sách nhằm tạo cầu thị trường bền vững như mua sắm công xanh, nhãn sinh thái, tiêu chuẩn sản phẩm xanh và cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Trong hợp tác với Italia, các cơ chế thị trường này đóng vai trò quan trọng vì Italia có thế mạnh về công nghệ sản xuất sạch hơn và thiết kế sản phẩm theo vòng đời, trong khi Việt Nam đang cần các công cụ để khuyến khích doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia thực chất vào quá trình chuyển đổi. Đây cũng là nội dung được CG-03 nhấn mạnh khi cho rằng cần “thúc đẩy thực chất các hỗ trợ đối với SMEs, trong đó ưu tiên hình thành mạng lưới thông tin và hỗ trợ các SMEs của hai nước”. Như vậy, thay vì chính sách hỗ trợ rời rạc, điều cần thiết là thiết kế các gói hỗ trợ có mục tiêu rõ ràng, có cơ chế tiếp cận minh bạch và có khả năng kết nối doanh nghiệp hai nước theo chuỗi giá trị tuần hoàn.

Ngoài ra, cần tăng cường trao đổi thông tin và xây dựng nền tảng hiểu biết chính sách giữa hai bên, nhằm tạo sự tương thích trong nhận thức và thúc đẩy nhu cầu hợp tác thực chất. Trong hợp tác KTTH, khoảng cách thông tin giữa các chủ thể thường là một rào cản đáng kể, bởi doanh nghiệp khó tiếp cận thông tin thị trường, cơ quan quản lý khó phối hợp quy chuẩn, còn các tổ chức trung gian thiếu dữ liệu đủ sâu để đề xuất mô hình hợp tác phù hợp. Vì vậy, Việt Nam và Italia cần thúc đẩy cơ chế chia sẻ dữ liệu và thông tin định kỳ về bối cảnh kinh tế, xã hội, định hướng chính sách, ưu tiên ngành và nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp. Theo CG-03, cần “đẩy mạnh trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của hai bên tạo sự hiểu biết từ đó dẫn tới nhu cầu hợp tác”. Khi nền tảng thông tin được củng cố, khả năng xác định lĩnh vực ưu tiên sẽ rõ ràng hơn, đồng thời tạo điều kiện để các chương trình kết nối doanh nghiệp, đổi mới công nghệ và chuyển giao mô hình tuần hoàn diễn ra nhanh hơn và đúng trọng tâm hơn.

Cuối cùng, giải pháp về thể chế và chính sách cần đặt trọng tâm vào nâng cao nhận thức xã hội như một nền tảng hỗ trợ cho thực thi. Dù KTTH thường được tiếp cận như một nội dung kỹ thuật và chính sách, nhưng thực chất đây là quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, đòi hỏi sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, tư duy quản trị doanh nghiệp và năng lực thực thi của bộ máy quản lý nhà nước. Nếu nhận thức xã hội không đủ sâu, các chính sách KTTH sẽ khó được tiếp nhận và chuyển hóa thành hành động, đặc biệt tại địa phương và trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, Việt Nam cần xây dựng chương trình truyền thông và giáo dục về KTTH theo hướng hệ thống, có chiều sâu và gắn với thực tiễn triển khai ở từng ngành. Đồng thời, việc nâng cao nhận thức cũng cần gắn với kết nối hợp tác quốc tế, trong đó Italia có thể đóng vai trò hỗ trợ truyền tải kinh nghiệm và mô hình thực hành tốt từ châu Âu. CG-03 nhấn mạnh hướng tiếp cận này khi đề xuất “tăng cường nhận thức về kinh tế tuần hoàn ở nhiều chiều cạnh, tổ chức đưa thông tin và giáo dục về kinh tế tuần hoàn có tính hệ thống, chiều sâu”. Đây là giải pháp mang tính dài hạn nhưng có tác động lan tỏa lớn, bởi khi nhận thức được nâng lên, cơ chế chính sách sẽ đi vào cuộc sống nhanh hơn, đồng thời tạo ra “cầu” cho hợp tác doanh nghiệp, đổi mới công nghệ và triển khai dự án.

Chuyên gia CG-06 đánh giá việc hoàn thiện thể chế và chính sách là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế tuần hoàn giữa Việt Nam và Italia. Chuyên gia đề xuất cần “đồng bộ EPR, tiêu chuẩn thiết kế sinh thái với EU qua sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật BVMT”, qua đó phản ánh nhu cầu điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. Chuyên gia CG-06 cũng nhấn mạnh vai trò của định hướng chính sách dài hạn khi đề cập đến việc “lập Chương trình hành động song phương 2026–2030 trong khuôn khổ Đối tác chiến lược”. Nhận định này cho thấy sự cần thiết của một khuôn khổ chính sách có tính định hướng và điều phối nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai nước. Các giải pháp về thể chế và chính sách tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý trong nước và xây dựng các chương trình hợp tác có tính hệ thống, qua đó tạo nền tảng cho việc triển khai các hoạt động kinh tế tuần hoàn trong quan hệ Việt Nam - Italia.

Tổng kết lại, nhóm giải pháp về thể chế và chính sách cần được triển khai đồng bộ theo hướng hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng hiệu quả điều phối, tạo động lực thị trường và thiết lập cơ chế kết nối thông tin, từ đó nâng cao mức độ thể chế hóa hợp tác KTTH Việt Nam - Italia. Khi thể chế và chính sách đủ rõ ràng, ổn định và có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp, hợp tác KTTH mới có thể mở rộng theo chiều sâu, trở thành một nội dung hợp tác kinh tế bền vững và có khả năng đóng góp thực chất vào quan hệ song phương đến năm 2030.
3.2.3. Nhóm giải pháp về năng lực và nguồn lực

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế và chính sách, phát triển hợp tác KTTH Việt Nam - Italia đến năm 2030 còn phụ thuộc trực tiếp vào năng lực triển khai và khả năng huy động nguồn lực của các chủ thể tham gia. Trên thực tế, KTTH là mô hình đòi hỏi sự kết hợp đồng thời giữa năng lực quản trị dự án, năng lực công nghệ, nguồn nhân lực phù hợp và các nguồn lực tài chính đủ mạnh. Do đó, nhóm giải pháp về năng lực và nguồn lực cần được xem là điều kiện bảo đảm để các cam kết hợp tác song phương có thể chuyển hóa thành kết quả cụ thể và có tính bền vững. Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực thực thi, chuyên gia CG-07 cho rằng “Việt Nam cần đẩy mạnh các chính sách tăng cường năng lực thực thi, bao gồm hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa quy trình, cơ chế phối hợp liên ngành và công cụ giám sát - đánh giá. Điều này giúp đảm bảo rằng các chủ trương lớn không bị “nằm trên giấy” mà được triển khai nhất quán ở cả cấp trung ương và địa phương.”

Trước hết, cần nâng cao năng lực quản trị và triển khai các chương trình, dự án hợp tác liên quan đến KTTH. Các dự án KTTH thường có phạm vi liên ngành và có yêu cầu kỹ thuật cao, do đó đòi hỏi đội ngũ quản lý phải có hiểu biết về mô hình vận hành tuần hoàn, khả năng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đo lường hiệu quả theo các chỉ số cụ thể. Chuyên gia CG-07 cũng nhận định, “cần ưu tiên các chính sách về giáo dục, truyền thông và nâng cao nhận thức cho cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng. Khi các bên hiểu rõ bản chất, lợi ích và trách nhiệm trong chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, họ mới có thể chủ động thay đổi hành vi, mô hình sản xuất cũng như thói quen tiêu dùng”. Chuyên gia CG-06 cũng đề xuất cần “xây trung tâm đào tạo LCA – thiết kế sinh thái tại các cụm công nghiệp với viện Ý”, qua đó phản ánh nhu cầu tăng cường năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực cốt lõi của kinh tế tuần hoàn như thiết kế sinh thái và đánh giá vòng đời sản phẩm. Vì vậy, Việt Nam cần tăng cường đào tạo cho cán bộ quản lý dự án ở cả cấp trung ương và địa phương, đồng thời chuẩn hóa quy trình giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả theo hướng gắn với hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và giảm chất thải. Việc nâng cao năng lực quản trị cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo lòng tin đối với các đối tác Italia, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai và giảm rủi ro thất thoát nguồn lực trong các dự án hợp tác.

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi KTTH và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo cũng là một giải pháp cần chú trọng. Một trong những rào cản lớn của KTTH tại Việt Nam nằm ở hạn chế về nhân lực kỹ thuật, chuyên gia thiết kế sản phẩm, chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng xanh và nguồn nhân lực có hiểu biết về tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Do đó, Việt Nam và Italia có thể đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia và xây dựng chương trình nâng cao kỹ năng cho doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Italia có thế mạnh như thiết kế sinh thái, công nghệ tái chế, vật liệu tái sinh, quản trị sản xuất xanh và mô hình cụm công nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, cần khuyến khích sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo trong việc phát triển giải pháp KTTH phù hợp điều kiện Việt Nam, qua đó tạo nền tảng tri thức lâu dài cho hợp tác song phương.

Nguồn lực tài chính cần được củng cố để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy nhân rộng mô hình KTTH. Do đặc thù KTTH đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn, thời gian hoàn vốn dài và nhiều rủi ro thị trường, Việt Nam cần phát triển các công cụ hỗ trợ tài chính như tín dụng xanh, quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ, hỗ trợ lãi suất, cũng như các cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp đối với doanh nghiệp tham gia chuyển đổi. Chuyên gia CG-07 đề xuất “cần ưu tiên cơ chế khuyến khích đổi mới và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong áp dụng mô hình tuần hoàn, công nghệ xanh và giảm phát thải. Đây là lực lượng quan trọng để tạo ra chuyển đổi thực chất trong nền kinh tế”. Chuyên gia CG-06 cũng nhấn mạnh vai trò của nguồn lực tài chính khi đề cập đến việc “gói tín dụng ưu đãi 500-1000 tỷ VND/năm cho dự án Italia từ quỹ xanh và AICS”. Nhận định này cho thấy việc hỗ trợ tài chính có mục tiêu là một yếu tố cần thiết để tạo điều kiện cho các dự án hợp tác được triển khai trên thực tế.Đồng thời, trong hợp tác với Italia, Việt Nam có thể tận dụng các nguồn vốn hợp tác phát triển, nguồn lực từ các chương trình chuyển đổi xanh, cũng như khuyến khích các mô hình hợp tác công tư trong những lĩnh vực có nhu cầu đầu tư lớn như xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và hạ tầng đô thị tuần hoàn. Khi hệ thống hỗ trợ tài chính được cải thiện, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị KTTH, từ đó làm tăng tính lan tỏa của hợp tác song phương.

Ngoài ra, cần phát triển hạ tầng dữ liệu và hệ thống hỗ trợ ra quyết định để nâng cao hiệu quả triển khai KTTH. Thực tiễn cho thấy việc thiếu dữ liệu về dòng vật chất, phát sinh chất thải, tỷ lệ tái chế hoặc hiệu quả vòng đời sản phẩm sẽ làm hạn chế khả năng thiết kế chính sách và đánh giá kết quả. Vì vậy, Việt Nam cần từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu liên quan đến KTTH theo ngành và theo địa phương, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin về hiệu quả tài nguyên và môi trường. Đây cũng là cơ sở để tăng khả năng tiếp cận các tiêu chuẩn xanh, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút hợp tác công nghệ từ Italia trong bối cảnh chuỗi cung ứng xanh của EU ngày càng được tái cấu trúc mạnh mẽ.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực triển khai, việc lựa chọn mô hình hợp tác phù hợp cũng là điều kiện quan trọng để tối ưu hóa nguồn lực và tạo hiệu quả lan tỏa trong thực tiễn. Theo ý kiến của CG-03, một số mô hình KTTH từ Italia được đánh giá có tính phù hợp cao với điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là cách tiếp cận theo cụm và theo không gian phát triển. Cụ thể, CG-03 đề xuất “xây dựng cụm công nghiệp tuần hoàn để tiết giảm chi phí”, đồng thời “hình thành các khu vực kinh tế tuần hoàn, kết nối địa phương để tối ưu hóa thế mạnh về nhân lực, logictics đã được hình thành”. Bên cạnh đó, nhằm tạo hiệu quả nhanh về nhận thức và khả năng tham gia của khu vực doanh nghiệp, CG-03 cũng nhấn mạnh định hướng “tập trung đầu tư ưu tiên vào các lĩnh vực dệt may, giày dép, sản phẩm nhựa vốn đang triển khai mạnh ở Việt Nam, tạo hiệu quả tức thì về nhận thức của doanh nghiệp và người lao động (do sử dụng nhân công lớn)”. Trong khi đó, chuyên gia CG-06 cũng đề xuất “thí điểm 3 cụm ngành (gạo ĐBSCL, dệt may Bình Dương, gỗ Đồng Nai) làm mô hình lan tỏa”, qua đó cho thấy định hướng gắn việc nâng cao năng lực với triển khai thực tiễn trong một số ngành cụ thể. Đây là những gợi ý có giá trị thực tiễn, bởi khi triển khai theo mô hình cụm ngành và tập trung vào các lĩnh vực có quy mô lao động lớn, hợp tác KTTH Việt Nam - Italia sẽ dễ tạo tác động lan tỏa hơn, đồng thời góp phần hình thành nền tảng nguồn lực và thị trường để mở rộng chuyển đổi tuần hoàn trong các giai đoạn tiếp theo.

Nhóm giải pháp về năng lực và nguồn lực cần tập trung vào nâng cao năng lực quản trị dự án, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, củng cố nguồn lực tài chính, đồng thời xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ triển khai KTTH. Khi các điều kiện nền tảng này được cải thiện, hợp tác KTTH Việt Nam - Italia sẽ có khả năng đi vào chiều sâu, mở rộng quy mô và phát huy hiệu quả thực chất trong giai đoạn đến năm 2030.
3.2.4. Nhóm giải pháp về cơ chế hợp tác quốc tế

Để thúc đẩy hợp tác KTTH Việt Nam - Italia phát triển theo chiều sâu và có khả năng mở rộng quy mô đến năm 2030, nhóm giải pháp về cơ chế hợp tác quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi KTTH không chỉ là câu chuyện kỹ thuật môi trường mà còn liên quan trực tiếp tới các tiêu chuẩn quốc tế, chuỗi cung ứng xanh, các cam kết khí hậu và xu hướng tái cấu trúc thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc thiết lập cơ chế phối hợp hợp tác phù hợp sẽ giúp Việt Nam và Italia tăng tính ổn định, tăng khả năng huy động nguồn lực và hạn chế tính rời rạc trong triển khai dự án, từ đó tạo nền tảng để KTTH trở thành một nội dung hợp tác kinh tế bền vững giữa hai nước.

Đầu tiên, các mô hình hợp tác ở cả ba cấp độ gồm Chính phủ - Chính phủ, Chính phủ - doanh nghiệp và doanh nghiệp - doanh nghiệp cần được duy trì và phát triển đồng thời. Đây là hướng đi phù hợp với đặc thù của hợp tác KTTH, bởi mô hình này vừa cần khuôn khổ chính sách và cam kết chính trị ở cấp nhà nước, vừa cần năng lực triển khai của doanh nghiệp và tính linh hoạt của thị trường. Theo CG-01, mô hình hợp tác hiệu quả nên dựa trên sự kết nối giữa các cấp độ, bởi “chính phủ phải ký kết giữa các chính phủ rồi triển khai ở doanh nghiệp”. Bổ sung cho quan điểm này, CG-02 cũng nhấn mạnh tính toàn diện và bền vững của cách tiếp cận đa tầng nấc khi cho rằng “nên duy trì cả ba hướng trên để tạo ra những định hướng, khuôn khổ pháp lý, và sự thực thi mang tính bền vững”. Từ đó có thể thấy, cơ chế hợp tác quốc tế trong KTTH Việt Nam - Italia nên được thiết kế như một hệ thống liên kết, trong đó hợp tác liên chính phủ đóng vai trò định hướng và tạo khung, còn hợp tác doanh nghiệp là động lực triển khai và tạo đầu ra kinh tế cụ thể.

Tăng cường cơ chế phối hợp song phương theo hướng định kỳ, có mục tiêu và có khả năng theo dõi kết quả cũng là một hướng giải pháp. Thay vì chỉ triển khai hợp tác theo các dự án riêng lẻ, hai nước có thể thúc đẩy các cơ chế trao đổi thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan nhằm xác định danh mục lĩnh vực ưu tiên, lựa chọn địa bàn thí điểm và đề xuất sáng kiến hợp tác phù hợp. Việc duy trì cơ chế phối hợp định kỳ còn giúp cải thiện khả năng xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đồng thời tạo điều kiện để các chương trình hợp tác KTTH được nối dài, tránh đứt gãy theo chu kỳ dự án. Quan trọng hơn, cơ chế hợp tác này giúp tăng tính thể chế hóa của hợp tác song phương, tạo cơ sở để Italia có thể chuyển giao giải pháp công nghệ và mô hình quản trị KTTH một cách ổn định hơn tại Việt Nam. Chuyên gia CG-06 cũng đã đề xuất “lập Chương trình hành động song phương 2026-2030 trong khuôn khổ Đối tác chiến lược”, qua đó phản ánh nhu cầu thiết lập một khuôn khổ hợp tác có tính định hướng và dài hạn giữa hai nước.
Để mở rộng nguồn lực và nâng tầm hợp tác, có thể tận dụng các khuôn khổ đa phương như EU, ASEAN, JETP và các chương trình phát triển bền vững. Trong điều kiện nguồn lực song phương có giới hạn, việc gắn hợp tác KTTH Việt Nam - Italia với các cơ chế đa phương sẽ giúp tăng khả năng huy động tài chính, công nghệ, chuyên gia và kết nối mạng lưới đối tác quốc tế. Đồng thời, hợp tác đa phương cũng tạo ra đòn bẩy thể chế, khi các tiêu chuẩn và quy chuẩn của EU có thể thúc đẩy Việt Nam hoàn thiện hạ tầng chính sách, cải thiện minh bạch và gia tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng xanh. Đối với Italia, việc tham gia và thúc đẩy hợp tác KTTH tại Việt Nam trong các khung đa phương cũng góp phần củng cố vai trò của Italia trong các sáng kiến phát triển bền vững tại khu vực ASEAN. Do đó, Việt Nam cần chủ động đề xuất các chương trình hợp tác có thể tích hợp với nguồn lực từ các cơ chế này, tránh tình trạng mỗi dự án triển khai riêng lẻ, thiếu liên kết, thiếu khả năng nhân rộng.

Ngoài ra, cần thúc đẩy vai trò của các chủ thể trung gian và cơ chế kết nối doanh nghiệp trong hợp tác quốc tế về KTTH. Trong thực tiễn, hợp tác doanh nghiệp - doanh nghiệp thường gặp trở ngại do thiếu thông tin thị trường, thiếu năng lực đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như thiếu nền tảng tin cậy trong đối tác. Vì vậy, việc tăng cường vai trò của các tổ chức trung gian như hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức hợp tác phát triển và các mạng lưới đối tác học thuật sẽ góp phần giảm chi phí kết nối và tạo điều kiện để các dự án hợp tác có tính bền vững cao hơn. Trên cơ sở đó, cần xây dựng các cơ chế hỗ trợ thiết thực như diễn đàn kết nối doanh nghiệp theo lĩnh vực KTTH, chương trình tư vấn kỹ thuật, kết nối chuỗi cung ứng xanh và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các tiêu chuẩn quốc tế. Khi cơ chế kết nối doanh nghiệp được vận hành hiệu quả, hợp tác KTTH sẽ không chỉ dừng ở hợp tác dự án mà còn chuyển thành hợp tác thương mại và đầu tư, tạo ra động lực dài hạn cho quan hệ kinh tế Việt Nam - Italia.

Nhóm giải pháp về cơ chế hợp tác quốc tế cần tập trung vào thiết kế mô hình hợp tác đa tầng nấc, duy trì cả ba hướng hợp tác gồm Chính phủ - Chính phủ, Chính phủ - doanh nghiệp và doanh nghiệp - doanh nghiệp; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp song phương định kỳ, tận dụng các khuôn khổ đa phương và phát huy vai trò của các chủ thể trung gian trong kết nối thị trường. Khi các cơ chế hợp tác quốc tế được xây dựng chặt chẽ và vận hành hiệu quả, hợp tác KTTH Việt Nam - Italia sẽ có điều kiện mở rộng về quy mô, nâng cao tính bền vững và đóng góp thực chất hơn cho quan hệ kinh tế song phương đến năm 2030.
3.3. Những hàm ý chính sách thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Italia trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn
3.3.1. Hàm ý chính sách đối với Việt Nam
Từ những phân tích về kết quả và tác động của quan hệ giữa Việt Nam và Italia trong phát triển KTTH có thể rút ra một số hàm ý chính sách quan trọng đối với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương theo hướng hiệu quả và bền vững hơn. Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách thực thi kinh tế tuần hoàn theo hướng đồng bộ, ổn định và có khả năng dự đoán. Việc sớm hình thành hành lang pháp lý rõ ràng cho KTTH không chỉ tạo nền tảng cho triển khai các mô hình trong nước, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức độ tin cậy của môi trường hợp tác đối với các đối tác quốc tế, trong đó có Italia. Một khung chính sách nhất quán sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thể chế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các dự án và sáng kiến hợp tác dài hạn. 
Bên cạnh đó, Việt Nam cần chú trọng nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật nhằm tăng khả năng tiếp nhận và nội địa hóa các mô hình KTTH từ Italia. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng việc thành lập hoặc củng cố các cơ quan chuyên trách về phát triển KTTH có thể đóng vai trò là đầu mối điều phối chính sách và cầu nối hợp tác với các cơ chế, tổ chức và chương trình của Italia. Theo CG-03, các cơ quan chuyên trách này không chỉ hỗ trợ điều phối trong nước, mà còn góp phần tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và hiểu biết lẫn nhau về bối cảnh kinh tế xã hội, từ đó giúp xác định đúng nhu cầu và lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai bên. Chuyên gia CG-06 cũng nhận định rằng Việt Nam nên “Việt Nam hóa mô hình kinh tế tuần hoàn của Italia thay vì cố gắng Italia hóa toàn bộ”, cho thấy sự khác biệt về cấu trúc kinh tế và trình độ phát triển đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt hơn trong hoạch định chính sách.
Ngoài năng lực thể chế, việc nâng cao năng lực kỹ thuật và quản trị dự án ở cấp trung ương và địa phương cũng là điều kiện cần thiết để Việt Nam tận dụng hiệu quả hợp tác KTTH với Italia. Các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và học hỏi kinh nghiệm cần được gắn với yêu cầu thực tiễn triển khai, tránh tình trạng tiếp nhận công nghệ nhưng thiếu khả năng vận hành và nhân rộng. Đồng thời, việc tăng cường nhận thức về KTTH cần được thực hiện một cách có hệ thống, không chỉ trong đội ngũ hoạch định chính sách mà còn trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận và nền tảng xã hội cho quá trình chuyển đổi.

Một hàm ý chính sách quan trọng khác là việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia vào hợp tác KTTH với Italia. Trong bối cảnh cả hai nền kinh tế đều có tỷ trọng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc thúc đẩy các cơ chế hỗ trợ thực chất cho nhóm doanh nghiệp này có ý nghĩa then chốt đối với hiệu quả hợp tác song phương. Theo các khuyến nghị chuyên gia, Việt Nam cần ưu tiên xây dựng và phát triển các mạng lưới thông tin, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ tiếp cận đối tác, công nghệ và nguồn lực từ Italia. Điều này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, mà còn giúp hình thành các liên kết bền vững trong chuỗi giá trị KTTH giữa hai nước.

Việc thúc đẩy hợp tác KTTH với Italia đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực và hỗ trợ doanh nghiệp. Việc chủ động cải thiện môi trường chính sách và năng lực thực thi trong nước không chỉ giúp Việt Nam tận dụng tốt hơn các cơ hội hợp tác với Italia, mà còn góp phần định vị KTTH như một trụ cột mới trong chiến lược phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3.3.2. Hàm ý chính sách tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia

Từ những phân tích về tác động thể chế, kinh tế và chuẩn mực, có thể thấy hợp tác trong lĩnh vực KTTH mở ra không gian hợp tác mới và giàu tiềm năng cho quan hệ Việt Nam - Italia. Hai nước có thể tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ song phương và đa phương nhằm huy động nguồn lực, điều phối chính sách và nâng cao tính bền vững của hợp tác KTTH. Việc lồng ghép hợp tác KTTH vào các khuôn khổ rộng hơn như Liên minh châu Âu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và JETP không chỉ giúp mở rộng phạm vi hợp tác, mà còn tạo điều kiện để Việt Nam và Italia tận dụng các nguồn tài chính xanh, công nghệ và sáng kiến chính sách ở cấp khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc định vị KTTH như một lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong quan hệ kinh tế song phương cần được xem là định hướng chiến lược trong giai đoạn tới. Theo đánh giá của chuyên gia CG-03, KTTH có thể đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế hai nước nhờ tiềm năng hợp tác lớn, nội dung hợp tác phong phú và sự phù hợp với chiến lược phát triển bền vững mà cả hai bên cùng nhận thức và xây dựng chính sách. Nhận định này cho thấy KTTH không chỉ là một lĩnh vực hợp tác kỹ thuật, mà còn có khả năng trở thành nền tảng gắn kết lợi ích dài hạn giữa hai nền kinh tế. Theo nhận định của chuyên gia CG-05, hợp tác KTTH hoàn toàn có thể trở thành một trụ cột trong quan hệ kinh tế song phương, bởi hai nước có những thế mạnh bổ sung rõ rệt cho nhau. Italia có lợi thế về công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và kinh nghiệm phát triển các mô hình KTTH trong khi Việt Nam sở hữu thị trường lớn, năng động và lực lượng lao động dồi dào. Sự bổ sung này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tái cấu trúc chuỗi giá trị theo hướng xanh và bền vững. Trong khi đó, chuyên gia CG-06 nhìn nhận kinh tế tuần hoàn không chỉ là một lĩnh vực hợp tác bổ sung mà có thể đóng vai trò lớn hơn trong cấu trúc quan hệ kinh tế giữa hai nước. Nhận định cú CG-06 rằng “KTTH hoàn toàn có thể trở thành một trụ cột mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Italia” cho thấy tiềm năng mở rộng nội hàm hợp tác sang các lĩnh vực gắn với chuyển đổi xanh. Đi kèm với đó là yêu cầu cụ thể hóa hợp tác thông qua các cơ chế rõ ràng hơn. Đề xuất “lập Chương trình hành động song phương 2026-2030” phản ánh nhu cầu xây dựng một khuôn khổ hợp tác có định hướng, có thời hạn và gắn với các hoạt động cụ thể. Thay vì chỉ dừng ở các cam kết chung, cách tiếp cận này hướng đến việc triển khai các chương trình hợp tác có tính thực tiễn, qua đó tạo điều kiện cho các sáng kiến kinh tế tuần hoàn được thực hiện trong quan hệ song phương.
Bối cảnh hội nhập quốc tế cũng tạo điều kiện thuận lợi để KTTH trở thành trụ cột hợp tác mới giữa hai nước. Italia hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong EU, với kim ngạch thương mại song phương có xu hướng tăng trưởng ổn định. Đồng thời, việc thực thi EVFTA và các FTA thế hệ mới khác góp phần tăng cường đan xen lợi ích, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, KTTH có thể được xem là lĩnh vực hội tụ giữa các mục tiêu thương mại, đầu tư và phát triển bền vững của cả hai nước.

Trong hợp tác song phương Việt Nam - Italia, KTTH có đầy đủ điều kiện để được định vị như một lĩnh vực hợp tác ưu tiên, thậm chí là trụ cột mới trong quan hệ kinh tế song phương. Việc tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ song phương và đa phương, cùng với sự bổ sung lợi thế và định hướng chiến lược tương đồng, sẽ giúp hai nước khai thác hiệu quả tiềm năng của KTTH, qua đó góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Italia trong bối cảnh chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tiểu kết:

Chương 3 đã tập trung thảo luận các kết quả, tác động và hàm ý chính sách từ quan hệ Việt Nam và Italia trong bối cảnh phát triển KTTH. Trên cơ sở những kết quả đạt được về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực kỹ thuật và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương, chương này cho thấy hợp tác KTTH không chỉ mang lại lợi ích thực tiễn cho quá trình chuyển đổi mô hình phát triển tại Việt Nam, mà còn góp phần tái định hình nội dung và chiều sâu của quan hệ hai quốc gia.

Dưới các góc nhìn lý thuyết Quan hệ quốc tế, đặc biệt là Chủ nghĩa Tự do Thể chế, Kinh tế Chính trị Quốc tế, hợp tác KTTH được phân tích như một không gian hợp tác đa chiều, nơi các thiết chế, lợi ích kinh tế và chuẩn mực phát triển bền vững đan xen và bổ trợ lẫn nhau. Các thiết chế và khuôn khổ hợp tác góp phần duy trì hợp tác dài hạn và củng cố lòng tin; sự phù hợp về cấu trúc kinh tế và lợi thế bổ sung tạo điều kiện cho tái cấu trúc chuỗi giá trị và thu hút nguồn lực xanh; trong khi quá trình lan tỏa chuẩn mực và học hỏi chính sách giúp KTTH từng bước được nội địa hóa trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam.

Từ đó, chương 3 đã rút ra những hàm ý chính sách quan trọng đối với Việt Nam và trong hợp tác song phương, nhấn mạnh vai trò của việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, chương này khẳng định tiềm năng của KTTH như một lĩnh vực hợp tác ưu tiên, thậm chí là trụ cột mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Italia, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của cả hai nước.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, KTTH nổi lên như một mô hình phát triển mới, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, vừa mở ra cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế và chuỗi giá trị. Đối với Việt Nam, việc thúc đẩy KTTH không chỉ là yêu cầu nội tại của quá trình phát triển, mà còn gắn chặt với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác với các đối tác quan trọng, trong đó có Italia. Trên cơ sở đó, luận văn đã tập trung phân tích quan hệ Việt Nam - Italia trong phát triển kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2021-2025 dưới góc nhìn của các lý thuyết Quan hệ quốc tế.

Về mặt lý luận, luận văn đã vận dụng khung phân tích của Chủ nghĩa Tự do Thể chế và Kinh tế Chính trị Quốc tế để làm rõ động lực, cơ chế và tác động của hợp tác KTTH trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Italia. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hợp tác KTTH không thể được lý giải đầy đủ nếu chỉ tiếp cận từ góc độ lợi ích kinh tế hoặc hỗ trợ kỹ thuật, mà cần đặt trong tổng thể thiết chế hợp tác, năng lực điều phối chính sách, cũng như cấu trúc kinh tế và các ràng buộc thị trường chi phối quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, luận văn góp phần bổ sung hàm ý cho Chủ nghĩa Tự do Thể chế khi nhấn mạnh vai trò của mức độ thể chế hóa và tính nhất quán của khung pháp lý trong việc tạo điều kiện cho hợp tác KTTH bền vững; đồng thời đóng góp cho cách tiếp cận IPE bằng việc chỉ ra rằng KTTH trong quan hệ song phương chịu tác động đáng kể từ bất đối xứng nguồn lực, công nghệ, tiêu chuẩn xanh và vị thế trong chuỗi giá trị. Nhờ kết hợp hai cách tiếp cận này, luận văn tiếp cận vấn đề một cách toàn diện hơn và phản ánh rõ tính chất đa chiều của hợp tác KTTH trong quan hệ quốc tế đương đại.

Về mặt thực tiễn, phân tích thực trạng hợp tác Việt Nam - Italia cho thấy giai đoạn 2021-2025 đã chứng kiến những bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy KTTH thông qua các chương trình, dự án và khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương. Hợp tác với Italia đã góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế và chính sách liên quan đến KTTH, nâng cao năng lực kỹ thuật và triển khai các mô hình thực tiễn trong các lĩnh vực như tài nguyên nước, quản lý chất thải, năng lượng và sản xuất bền vững. Đồng thời, hợp tác KTTH cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam và Italia, mở rộng nội dung hợp tác sang các lĩnh vực mới gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Dưới góc nhìn Chủ nghĩa Tự do Thể chế, luận văn cho thấy các thiết chế, khuôn khổ hợp tác và dự án chung đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hợp tác KTTH dài hạn và củng cố lòng tin giữa hai nước. Các cơ chế hợp tác không chỉ giúp giảm thiểu bất định và chi phí giao dịch, mà còn tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau tích cực, qua đó thúc đẩy động lực hợp tác ổn định và bền vững. Trong khi đó, tiếp cận từ Kinh tế Chính trị Quốc tế làm rõ sự phù hợp giữa mô hình KTTH của Italia và cấu trúc kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cả hai nền kinh tế đều có tỷ trọng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ và cùng tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu. KTTH qua đó trở thành một không gian hợp tác kinh tế mới, gắn với chuyển giao công nghệ, tái cấu trúc chuỗi giá trị và thu hút dòng vốn xanh. 
Trên cơ sở phân tích các kết quả và tác động, luận văn đã rút ra những hàm ý chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong lĩnh vực KTTH. Đối với Việt Nam, việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia hợp tác KTTH là những yếu tố then chốt. Ở cấp độ song phương, việc tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ song phương và đa phương, đồng thời định vị KTTH như một lĩnh vực hợp tác ưu tiên, có thể giúp hai nước khai thác hiệu quả hơn tiềm năng bổ sung và nâng tầm quan hệ kinh tế song phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy KTTH có đầy đủ điều kiện để trở thành một trụ cột mới trong quan hệ kinh tế hai nước, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng của cả hai bên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, luận văn cũng thừa nhận một số hạn chế nhất định. Do giới hạn về thời gian và nguồn dữ liệu, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào giai đoạn 2021-2025 và dựa trên số lượng hạn chế các cuộc phỏng vấn chuyên gia, chưa thể phản ánh đầy đủ quan điểm của tất cả các chủ thể liên quan, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Ngoài ra, một số tác động dài hạn của hợp tác KTTH giữa Việt Nam và Italia cần thêm thời gian để quan sát và đánh giá một cách toàn diện hơn.

Từ những hạn chế trên, luận văn gợi mở một số hướng nghiên cứu tiếp theo, như mở rộng phạm vi nghiên cứu sang giai đoạn sau năm 2025, so sánh hợp tác KTTH giữa Việt Nam và Italia với các đối tác khác trong EU, hoặc đi sâu phân tích vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư nhân trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở cấp song phương và khu vực. Những hướng nghiên cứu này có thể góp phần làm rõ hơn vai trò của kinh tế tuần hoàn trong việc định hình các mô hình hợp tác quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu.

Luận văn khẳng định rằng kinh tế tuần hoàn không chỉ là một mô hình phát triển kinh tế - môi trường, mà còn là một lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ giữa Việt Nam và Italia. Việc thúc đẩy hợp tác KTTH một cách có định hướng và hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường hội nhập quốc tế và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa hai nước trong giai đoạn tới.
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA QHQT
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Hình thức phỏng vấn: ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp

NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

1. KTTH có đang trở thành một nội dung mới trong quan hệ đối ngoại kinh tế hiện nay?

2. Italia đóng vai trò như thế nào trong chính sách đối ngoại môi trường của EU tại khu vực ASEAN và Việt Nam?

3. KTTH có thể trở thành công cụ quyền lực mềm trong quan hệ Việt Nam - Italia hay không?

4. Các mô hình hợp tác song phương KTTH nên đi theo hướng Chính phủ - Chính phủ, Chính phủ - doanh nghiệp hay doanh nghiệp - doanh nghiệp?

5. Dự báo xu hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Italia trong giai đoạn 2026-2030 theo hướng xanh?

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA KTTH
THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN/ INTERVIEWEE INFORMATION

Họ và tên/ Name of interviewee: 
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Cơ quan/Đơn vị công tác/ Organization: 

Email (không bắt buộc/ optional):

SĐT (không bắt buộc)/ Phone number (optional): 
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Preferred way of citation in the thesis: (Please tick one option):
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☐ Ẩn danh hoàn toàn/ Fully anonymous

Ngày phỏng vấn/ Date of interview: 

Hình thức phỏng vấn/ Format: ☐ Trực tuyến/ Online ☐ Trực tiếp/ In person

NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

1. Ông/ Bà đánh giá thế nào về mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong chuyển đổi sang mô hình KTTH?

How would you assess Vietnam’s readiness for transitioning to a circular economy model?

2. Những rào cản lớn nhất của Việt Nam trong tiếp nhận mô hình KTTH từ Italia là gì? (nhân lực, công nghệ, luật pháp, tài chính…)

What do you consider to be the major barriers for Vietnam in adopting circular economy practices from Italy (e.g., human resources, technology, legal framework, financing)?

3. Những mô hình KTTH nào từ Italia phù hợp nhất để áp dụng tại Việt Nam?

Which circular economy models from Italy do you think are most suitable for application in Vietnam?

4. Việt Nam có nên xây dựng chiến lược KTTH theo hướng “Italia hóa” hay chọn hướng riêng?

Should Vietnam develop its circular economy strategy based on an “Italy-based approach” or pursue its own localized pathway?

5. Những khuyến nghị chính sách cấp Nhà nước để đẩy mạnh hợp tác KTTH với Italia?

What national-level policy recommendations would you suggest to enhance circular economy cooperation between Vietnam and Italy?

6. KTTH có thể trở thành trụ cột trong quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Italia hay không, tại sao?

Could the circular economy become a key pillar in economic cooperation between Vietnam and Italy? What factors might support or limit this possibility?

PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Cơ quan/Đơn vị công tác:

Email (không bắt buộc): 

Số điện thoại (không bắt buộc):

Hình thức trích dẫn trong luận văn (xin đánh dấu lựa chọn):

☐ Ghi đầy đủ họ tên và chức vụ

☐ Chỉ ghi chức vụ (ẩn danh tên)

☐ Ẩn danh hoàn toàn

Ngày phỏng vấn:

Hình thức phỏng vấn: ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp

NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

1. Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong chính sách phát triển của Việt Nam hiện nay?

2. Trong 17 SDGs, đâu là các mục tiêu có liên hệ mạnh nhất với kinh tế tuần hoàn?

3. Kinh tế tuần hoàn đóng vai trò như thế nào trong việc thực hiện các mục tiêu SDGs, đặc biệt là SDG 12 (tiêu dùng – sản xuất bền vững) và SDG 13 (biến đổi khí hậu)?

4. Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn nhất nào trong quá trình thúc đẩy KTTH?

5. Theo ông/bà, Việt Nam cần ưu tiên nhóm chính sách nào để đẩy nhanh chuyển đổi xanh và KTTH trong 5-10 năm tới?

6. Những xu hướng mới nổi về phát triển bền vững và KTTH trên thế giới mà Việt Nam nên lưu ý là gì?

PHỤ LỤC 4: NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA CHUYÊN GIA
4.1. Chuyên gia CG-01

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Cơ quan/Đơn vị công tác: 

Email (không bắt buộc):

Số điện thoại (không bắt buộc): 

Hình thức trích dẫn trong luận văn (xin đánh dấu lựa chọn):

☐ Ghi đầy đủ họ tên và chức vụ

 ☐ Chỉ ghi chức vụ (ẩn danh tên)

☐ Ẩn danh hoàn toàn

Ngày phỏng vấn: 19/01/2026

Hình thức phỏng vấn: ☑ Trực tuyến ☐ Trực tiếp

1. KTTH có đang trở thành một nội dung mới trong quan hệ đối ngoại kinh tế hiện nay?

KTTH đang trở thành một nội dung mới trong quan hệ kinh tế đối ngoại 

2. Italia đóng vai trò như thế nào trong chính sách đối ngoại môi trường của EU tại khu vực ASEAN và Việt Nam?

Italia là một nước tương đối lớn trong EU nên sẽ có vai trò nhất định trong chính sách đối ngoại môi trường của EU

Vai trò của Italia trong chính sách nói trên ở ĐNA và VN còn phụ thuộc vào sự quan tâm, mức độ đầu tư và tỉ trọng của hai cái trên trong chính sách này

3. KTTH có thể trở thành công cụ quyền lực mềm trong quan hệ Việt Nam - Italia hay không?

Khó vì tỉ trọng hợp tác KTTH giữa hai nước không lớn nên khó phát huy tác dụng như sức mạnh mềm

4. Các mô hình hợp tác song phương KTTH nên đi theo hướng Chính phủ - Chính phủ, Chính phủ - doanh nghiệp hay doanh nghiệp - doanh nghiệp?

Nên cả hai vì chính phủ phải ký kết giữa các chính phủ rồi triển khai ở doanh nghiệp

5. Dự báo xu hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Italia trong giai đoạn 2026-2030 theo hướng xanh?

Chủ trương chắc chắn vẫn tiếp tục vì là chính sách của EU và cả hai nước

Tuy nhiên, mức độ chắc không cao vì Italia còn nhiều quan tâm và bận tâm khác lớn hơn nên chắc đầu tư vào lĩnh vực này không nhiều

4.2. Chuyên gia CG-02

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Cơ quan/Đơn vị công tác: 

Email (không bắt buộc): 

Số điện thoại (không bắt buộc): 

Hình thức trích dẫn trong luận văn (xin đánh dấu lựa chọn):

☑ Ẩn danh hoàn toàn

Ngày phỏng vấn: 8/12/2025

Hình thức phỏng vấn: ☑ Trực tiếp

1. KTTH có đang trở thành một nội dung mới trong quan hệ đối ngoại kinh tế hiện nay?

Có. KTTH đang nhanh chóng trở thành một nội dung mới quan trọng và nổi bật trong quan hệ đối ngoại kinh tế hiện nay, mở ra cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các quốc gia.

2. Italia đóng vai trò như thế nào trong chính sách đối ngoại môi trường của EU tại khu vực ASEAN và Việt Nam?

Theo tìm hiểu của tôi, Italia là quốc gia đã phát triển kinh tế tuần hoàn ở trình độ cao trong EU, không chỉ dừng ở nghiên cứu hay thử nghiệm. 

Trong chính sách đối ngoại môi trường của EU tại ASEAN và Việt Nam, Italia không phải là nước dẫn dắt chiến lược như Đức hay Pháp, nhưng lại giữ vai trò quan trọng ở khâu triển khai thực chất. Italia nổi bật trong chuyển giao công nghệ xử lý môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xanh. Do đó, Italia đóng vai trò là một cầu nối kỹ thuật quan trọng, biến các cam kết chiến lược lớn của EU thành hành động thực tế tại Việt Nam, giúp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế xanh của Việt Nam

3. KTTH có thể trở thành công cụ quyền lực mềm trong quan hệ Việt Nam - Italia hay không?

Theo tôi, kinh tế tuần hoàn hoàn toàn có thể trở thành một công cụ quyền lực mềm trong quan hệ Việt Nam - Italia. Thông qua kinh tế tuần hoàn, Italia có thể lan tỏa các giá trị phát triển bền vững, mô hình sản xuất nhân văn và tiêu chuẩn xanh của châu Âu vào Việt Nam. Điều này tạo dựng hình ảnh một đối tác công nghệ cao, có trách nhiệm với môi trường, từ đó gia tăng ảnh hưởng mềm của Italia. Với Việt Nam, hợp tác kinh tế tuần hoàn vừa nâng cao năng lực phát triển bền vững, vừa làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược với Italia theo hướng thực chất và dài hạn.

4. Các mô hình hợp tác song phương KTTH nên đi theo hướng Chính phủ - Chính phủ, Chính phủ - doanh nghiệp hay doanh nghiệp - doanh nghiệp?

Theo tôi thì nên duy trì cả ba hướng trên để tạo ra những định hướng, khuôn khổ pháp lý, và sự thực thi mang tính bền vững.

5. Dự báo xu hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Italia trong giai đoạn 2026-2030 theo hướng xanh?

Có thể thấy, với vị thế của mình, kinh tế tuần hoàn cho phép Italia tạo ra ảnh hưởng tích cực tại Việt Nam thông qua việc chia sẻ các giải pháp tiên tiến và xây dựng các mối quan hệ bền vững, thực chất. Với nền tảng hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973) và trong khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia (đã được kí kết từ 2013), giai đoạn 2026-2030, quan hệ song phương sẽ chuyển mạnh sang hợp tác theo hướng xanh khi Italia giữ vai trò chuyển giao công nghệ và mô hình sản xuất xanh của châu Âu, còn Việt Nam là địa bàn triển khai và mắt xích mới trong chuỗi cung ứng xanh của EU
4.3. Chuyên gia CG-03

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Cơ quan/Đơn vị công tác: 

Email (không bắt buộc): 

Số điện thoại (không bắt buộc): 

Hình thức trích dẫn trong luận văn (xin đánh dấu lựa chọn):

☐ Ghi đầy đủ họ tên và chức vụ

 ☐ Chỉ ghi chức vụ (ẩn danh tên)

☐ Ẩn danh hoàn toàn

Ngày phỏng vấn: 15/12/2025

Hình thức phỏng vấn: ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp

1. Đánh giá thế nào về mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong chuyển đổi sang mô hình KTTH?

Chủ trương và chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn đã được xây dựng từ các Nghị quyết của BCH TƯ Đảng tới các Nghị quyết triển khai của Chính phủ và Quốc hội. Tuy nhiên, hạ tầng chuyển đổi còn thiếu từ nhận thức của doanh nghiệp, các trường đại học, Viện nghiên cứu lẫn đội ngũ lao động đến cơ sở vật chất cần thiết cho sự chuyển đổi này.

2. Những rào cản lớn nhất của Việt Nam trong tiếp nhận mô hình KTTH từ Italia là gì? (nhân lực, công nghệ, luật pháp, tài chính…)

Bên cạnh những yếu tố như nhân lực, công nghệ, tài chính, cơ chế, chính sách và hệ thống luật định  thì sự khác biệt về văn hóa giữa hai quốc gia có thể là những rào cản lớn cho quá trình chuyển đổi tại Việt Nam

3. Những mô hình KTTH nào từ Italia phù hợp nhất để áp dụng tại Việt Nam?

1. Xây dựng cụm công nghiệp tuần hoàn để tiết giảm chi phí; 2. Hình thành các khu vực kinh tế tuần hoàn, kết nối địa phương để tối ưu hóa thế mạnh về nhân lực, logictics đã được hình thành; 3. Tập trung đầu tư ưu tiên vào các lĩnh vực dệt may, giày dép, sản phẩm nhựa vốn đang triển khai mạnh ở Việt Nam, tạo hiệu quả tức thì về nhận thức của doanh nghiệp và người lao động (do sử dụng nhân công lớn).

4. Việt Nam có nên xây dựng chiến lược KTTH theo hướng “Italia hóa” hay chọn hướng riêng?

Kinh nghiệm từ Italia là một trong những yếu tố cần tham khảo, tuy nhiên Việt Nam cần chọn hướng đi phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội và trình độ phát triển của nền kinh tế.

5. Những khuyến nghị chính sách cấp Nhà nước để đẩy mạnh hợp tác KTTH với Italia?

1. Thành lập các cơ quan chuyên trách phát triển kinh tế tuần hoàn làm cầu nối với các cơ chế của Italia; 2. Đẩy mạnh trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của hai bên tạo sự hiểu biết từ đó dẫn tới nhu cầu hợp tác; 3. Thúc đẩy thực chất các hỗ trợ đối với SMEs, trong đó ưu tiên hình thành mạng lưới thông tin và hỗ trợ các SMEs của hai nước; 4. Nhanh chóng tạo hành lang pháp lý cần thiết cho sự chuyển đổi kinh tế tuần hoàn; 5. Tăng cường nhận thức về kinh tế tuần hoàn ở nhiều chiều cạnh, tổ chức đưa thông tin và giáo dục về kinh tế tuần hoàn có tính hệ thống, chiều sâu.

6. KTTH có thể trở thành trụ cột trong quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Italia hay không, tại sao?

Kinh tế tuần hoàn có thể đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước bởi tiềm năng hợp tác lớn, nội dung hợp tác phong phú và hợp với chiến lược phát triển bền vững mà cả hai bên cùng nhận thức và xây dựng chính sách phát triển.

4.4. Chuyên gia CG-04

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Cơ quan/Đơn vị công tác: 

Email (không bắt buộc): 

Số điện thoại (không bắt buộc): 

Hình thức trích dẫn trong luận văn (xin đánh dấu lựa chọn):

☐ Ghi đầy đủ họ tên và chức vụ

 ☐ Chỉ ghi chức vụ (ẩn danh tên)

🗹 Ẩn danh hoàn toàn

Ngày phỏng vấn: ...............................................................

Hình thức phỏng vấn: ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp

1. Đánh giá thế nào về mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong chuyển đổi sang mô hình KTTH?

Việt Nam đã sẵn sàng để chuyển đổi sang mô hình KTTH. Trước tiên thể hiện ở việc xây dựng định hướng và khung pháp lý. Cụ thể:

- Chiến lược quốc gia: KTTH được xác định là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới, gắn với chuyển đổi xanh và số hóa.

- Văn bản pháp lý: Được quy định trong Luật BVMT 2020 (Điều 142) và Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

- Đề án: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển KTTH tại Việt Nam (Quyết định 687/QĐ-TTg ngày 7/6/2022).

- Kế hoạch hành động: Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH đến năm 2035.

Bên cạnh đó, hiện nay Đã có các mô hình thử nghiệm tại đô thị (phân loại rác tại nguồn, chuỗi tái chế nhựa), các liên minh doanh nghiệp (tái chế bao bì), nhưng còn ở quy mô nhỏ. 

Co thể nói, mặc dù còn nhiều rào cản, nhưng Việt Nam đã và đang sẵn sàng cho việc chủ động chuyển đổi sang mô hình KTTH

2. Những rào cản lớn nhất của Việt Nam trong tiếp nhận mô hình KTTH từ Italia là gì? (nhân lực, công nghệ, luật pháp, tài chính…)

Những trào cản lớn nhất của Việt Nam trong tiếp nhận mô hình TKTH từ Italia bao gồm: Chi phí đầu tư công nghệ, rào cản pháp lý, hạn chế nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp, thiếu thị trường sản phẩm tái chế đồng bộ. 

3. Những mô hình KTTH nào từ Italia phù hợp nhất để áp dụng tại Việt Nam?

Các mô hình KTTH từ Italia phù hợp để Việt Nam áp dụng là tập trung vào Thiết kế sinh thái, Quản lý và tái chế chất thải theo hướng tích hợp (như xe cũ), thúc đẩy thị trường nguyên liệu tái chế, và xây dựng khung pháp lý chặt chẽ (tỷ lệ tái chế tối thiểu), đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng, dựa trên kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu (EU) mà Italia là thành viên, với mục tiêu kéo dài vòng đời sản phẩm, giảm khai thác tài nguyên, và hạn chế chất thải.

4. Việt Nam có nên xây dựng chiến lược KTTH theo hướng “Italia hóa” hay chọn hướng riêng?

Việt Nam nên xây dựng chiến lược KTTH theo hướng tích hợp kinh nghiệm quốc tế (bao gồm cả Italia), nhưng chủ động phát triển mô hình riêng, dựa trên đặc thù trong nước, tận dụng công nghệ và cam kết toàn cầu về phát triển bền vững, hoàn thiện pháp lý, tạo động lực thị trường và khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch. Việc “Italia hóa” chỉ nên là tham khảo, Việt Nam cần một lộ trình riêng, kết hợp học hỏi và chuyển giao công nghệ để phù hợp với bối cảnh kinh tế mở, độ mở cao và dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

5. Những khuyến nghị chính sách cấp Nhà nước để đẩy mạnh hợp tác KTTH với Italia?

Để đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Italia, Nhà nước cần tập trung vào tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của Italia (cơ khí, năng lượng tái tạo, dệt may, nông nghiệp) và các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên (cơ sở hạ tầng), thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, đối thoại chính sách cấp cao, và các sáng kiến hợp tác cụ thể nhằm khai thác hiệu quả Hiệp định EVFTA. 

6. KTTH có thể trở thành trụ cột trong quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Italia hay không, tại sao?

Có, hợp tác kinh tế (KTTH) hoàn toàn có thể trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Italia, vì hai nước có nhiều tiềm năng, thế mạnh bổ sung cho nhau (Italia mạnh về công nghệ, tài chính xanh, sáng tạo; Việt Nam có thị trường lớn, năng động) và đã đạt những kết quả tích cực, có định hướng phát triển rõ ràng, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện, nhất là khi Hiệp định EVFTA và các FTA thế hệ mới thúc đẩy đan xen lợi ích và thu hút đầu tư chất lượng cao. 


Lý do KTTH có thể trở thành trụ cột:

Tiềm năng hợp tác lớn, còn nhiều dư địa

Thương mại: Italia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU, kim ngạch hai chiều liên tục tăng trưởng.

Đầu tư: Italia có nhiều dự án tại Việt Nam, và Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư Italia vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh.

Bổ sung thế mạnh: Italia có kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực, Việt Nam có thị trường và nguồn lao động dồi dào, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững.

Định hướng chiến lược của hai bên

Việt Nam: Đẩy mạnh thu hút đầu tư chất lượng cao (công nghệ thông tin, chip bán dẫn, AI), phát triển kinh tế xanh, bền vững, tận dụng các FTA.

Italia: Tăng cường hợp tác với ASEAN và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh.

Bối cảnh hội nhập quốc tế thuận lợi

FTA: Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giúp tăng cường đan xen lợi ích, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hợp tác.

Diễn đàn hợp tác: Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương (ASEM, EU-ASEAN), tạo cơ hội để thắt chặt quan hệ kinh tế.

4.5. Chuyên gia CG-05

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Cơ quan/Đơn vị công tác: 

Email (không bắt buộc): 

Số điện thoại (không bắt buộc): 

Hình thức trích dẫn trong luận văn (xin đánh dấu lựa chọn):

☐ Ghi đầy đủ họ tên và chức vụ

☑ Chỉ ghi chức vụ (ẩn danh tên)

☐ Ẩn danh hoàn toàn

Ngày phỏng vấn: 9/1/2026

Hình thức phỏng vấn: ☑ Trực tuyến ☐ Trực tiếp

1. Đánh giá thế nào về mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong chuyển đổi sang mô hình KTTH?

Dưới góc độ quản trị kinh doanh, Việt Nam hiện đã có mức độ sẵn sàng ở mức trung bình trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Ở cấp độ chính sách, Nhà nước đã thể hiện cam kết rõ ràng thông qua các chiến lược và định hướng liên quan đến tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, ở cấp độ doanh nghiệp, mức độ sẵn sàng còn chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp định hướng xuất khẩu đã chủ động tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn do chịu tác động từ các yêu cầu của thị trường quốc tế và các tiêu chuẩn ESG. Ngược lại, phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó khăn về năng lực tài chính, công nghệ và tư duy quản trị. Nhìn chung, Việt Nam đã hình thành những nền tảng ban đầu cho chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, nhưng cần thêm các cơ chế hỗ trợ cụ thể để các mô hình này có thể được triển khai rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

2. Những rào cản lớn nhất của Việt Nam trong tiếp nhận mô hình KTTH từ Italia là gì? (nhân lực, công nghệ, luật pháp, tài chính…)

Dưới góc độ quản trị kinh doanh, các rào cản lớn nhất của Việt Nam trong việc tiếp nhận và triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn từ các nước phát triển, trong đó có Italia, chủ yếu xuất phát từ bốn nhóm yếu tố chính: nhân lực, công nghệ, khung pháp lý và tài chính. Trước hết, về nhân lực, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn thiếu đội ngũ quản lý và kỹ thuật có hiểu biết đầy đủ về kinh tế tuần hoàn, dẫn đến việc tiếp cận mô hình này còn mang tính hình thức hoặc thử nghiệm. Thứ hai, về công nghệ, khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và các nước phát triển khiến chi phí đầu tư ban đầu cho các giải pháp tuần hoàn tương đối cao, trong khi khả năng nội địa hóa công nghệ còn hạn chế. Thứ ba, về khung pháp lý, mặc dù Việt Nam đã có những bước tiến trong thể chế hóa kinh tế tuần hoàn, song các quy định hướng dẫn cụ thể, cơ chế khuyến khích và công cụ thực thi vẫn chưa đồng bộ, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi chuyển từ mô hình sản xuất tuyến tính sang mô hình tuần hoàn. Cuối cùng, về tài chính, việc tiếp cận các nguồn vốn xanh, tín dụng ưu đãi hoặc cơ chế chia sẻ rủi ro còn hạn chế, khiến nhiều doanh nghiệp e ngại khi đầu tư dài hạn vào các mô hình kinh tế tuần hoàn. Tổng hợp các yếu tố này cho thấy rào cản không chỉ nằm ở công nghệ hay vốn, mà còn ở năng lực quản trị và môi trường thể chế hỗ trợ cho doanh nghiệp.

3. Những mô hình KTTH nào từ Italia phù hợp nhất để áp dụng tại Việt Nam?

Các mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp nhất để áp dụng tại Việt Nam là những mô hình có tính linh hoạt cao, có thể triển khai theo từng bước và phù hợp với năng lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các mô hình thiết kế sinh thái và tái chế trong các ngành truyền thống của Italia như dệt may, da giày, nội thất và bao bì cũng có tính ứng dụng cao tại Việt Nam, do Việt Nam đang tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các ngành này. Nhìn chung, Việt Nam nên ưu tiên tiếp nhận các mô hình KTTH mang tính thực tiễn, dễ nhân rộng và gắn trực tiếp với hiệu quả kinh doanh, thay vì các mô hình đòi hỏi công nghệ quá phức tạp hoặc chi phí đầu tư ban đầu quá cao.

4.6. Chuyên gia CG-06

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Cơ quan/Đơn vị công tác: 

Email (không bắt buộc): .............................................................

Số điện thoại (không bắt buộc): ...................................................

Hình thức trích dẫn trong luận văn (xin đánh dấu lựa chọn):

☐ Ghi đầy đủ họ tên và chức vụ

☐ Chỉ ghi chức vụ (ẩn danh tên)

( Ẩn danh hoàn toàn

Ngày phỏng vấn: 26/3/2026

Hình thức phỏng vấn: ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp
1. Đánh giá thế nào về mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong chuyển đổi sang mô hình KTTH?
Việt Nam đang ở mức sẵn sàng trung bình khá về chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn (KTTH), với khung chiến lược rõ ràng nhưng thực thi còn hạn chế. Chính phủ đã ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đến 2035, tích hợp KTTH vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng và quản lý chất thải, dựa trên nền tảng Luật Bảo vệ môi trường 2020 định nghĩa KTTH và cơ chế EPR thí điểm. Tuy nhiên, hạ tầng phân loại chất thải tại nguồn yếu, nhận thức doanh nghiệp thấp và thiếu hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật khiến các mô hình thí điểm như khu công nghiệp sinh thái (Amata, VSIP) chưa lan tỏa rộng, dù cam kết Net Zero 2050 tạo động lực mạnh mẽ.

2. Những rào cản lớn nhất của Việt Nam trong tiếp nhận mô hình KTTH từ Italia là gì? (nhân lực, công nghệ, luật pháp, tài chính…)
Khi tiếp nhận mô hình KTTH từ Italia, rào cản lớn nhất nằm ở nhân lực, công nghệ và thể chế chưa đồng bộ. Doanh nghiệp Việt Nam, chủ yếu SME vốn mỏng, thiếu kỹ năng thiết kế sinh thái, đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) và quản lý chuỗi cung ứng vòng, khó tiếp cận công nghệ cao của Italia vốn dựa vào mạng lưới SME công nghệ cao và chuẩn EU. Hạ tầng tái chế chưa đạt chuẩn, cơ chế EPR còn thí điểm, trong khi tài chính xanh hạn chế và phối hợp liên bộ (NN, TN&MT, Công thương) chưa chặt chẽ, cản trở sao chép các cụm công nghiệp tuần hoàn kiểu Piemonte hay Lombardy.

3. Những mô hình KTTH nào từ Italia phù hợp nhất để áp dụng tại Việt Nam?
Các mô KTTH của Italia phù hợp nhất với Việt Nam là nông nghiệp tuần hoàn và thời trang/dệt may bền vững. Trong nông nghiệp, Italia đi đầu trong việc tận dụng phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu thành sinh khối, phân bón hữu cơ và thức ăn chăn nuôi, mô hình này có thể dễ dàng tích hợp vào chương trình “1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp” ở ĐBSCL; các dự án hợp tác kỹ thuật và năng lực của AICS đã và đang hỗ trợ việc trao đổi kinh nghiệm và thí điểm các mô hình này. Với ngành dệt may, symbiosis tái chế sợi và thiết kế bền vững trong chuỗi giá trị thời trang Italia (như mạng lưới tái chế sợi ở Prato và các startup thời trang tuần hoàn) giúp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu CBAM của EU, đồng thời tận dụng lợi thế là “công xưởng dệt may” xuất khẩu lớn; tương tự, mô hình gỗ–nội thất tái sử dụng và tái chế phế liệu cũng phù hợp với các làng nghề tập trung ở Bình Dương, Đồng Nai trong bối cảnh chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn.

4. Việt Nam có nên xây dựng chiến lược KTTH theo hướng “Italia hóa” hay chọn hướng riêng?
Việt Nam nên chọn hướng đi riêng, “Việt Nam hóa” mô hình kinh tế tuần hoàn của Italia thay vì cố gắng “Italia hóa” toàn bộ. Sự khác biệt về quy mô kinh tế phi chính thức (tái chế thủ công), đặc thù hộ gia đình và làng nghề, cùng chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng miền khiến việc sao chép trực tiếp các công cụ EU (như thuế sinh thái, EPR nâng cao) là không khả thi trong ngắn hạn; thay vào đó, Việt Nam có thể tham chiếu trải nghiệm và mô hình Italia để nội luật hóa dần các chuẩn mực của EU vào Kế hoạch phát triển KTTH đến năm 2035, đồng thời kết hợp sâu đặc thù địa phương như tích hợp kinh tế phi chính thức vào chuỗi tái chế chính thức và hỗ trợ các làng nghề, hộ gia đình chuyển đổi theo hướng bền vững.

5. Những khuyến nghị chính sách cấp Nhà nước để đẩy mạnh hợp tác KTTH với Italia?
(1) Lập Chương trình hành động song phương 2026-2030 trong khuôn khổ Đối tác chiến lược, ưu tiên nông nghiệp và dệt may; (2) Đồng bộ EPR, tiêu chuẩn thiết kế sinh thái với EU qua sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật BVMT; (3) Gói tín dụng ưu đãi 500-1000 tỷ VND/năm cho dự án Italia từ quỹ xanh và AICS; (4) Xây trung tâm đào tạo LCA-thiết kế sinh thái tại các cụm công nghiệp với viện Ý; (5) Thí điểm 3 cụm ngành (gạo ĐBSCL, dệt may Bình Dương, gỗ Đồng Nai) làm mô hình lan tỏa

6. KTTH có thể trở thành trụ cột trong quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Italia hay không, tại sao?

KTTH hoàn toàn có thể trở thành một trụ cột mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam–Italia nhờ tính bổ sung chiến lược rõ rệt. Italia cung cấp công nghệ, thiết kế và mô hình KTTH tiên tiến cho các ngành mũi nhọn của Việt Nam như nông sản chế biến, dệt may, gỗ, hỗ trợ Việt Nam vượt qua các rào cản xanh của EU (CBAM, EVFTA); từ đó, hình thành dòng thương mại–đầu tư mới bên cạnh mối quan hệ truyền thống về máy móc, thiết bị, da giày. Các diễn đàn hợp tác 2025 đã nhấn mạnh tiềm năng này, đặc biệt qua các chương trình của AICS và hợp tác nông nghiệp bền vững. Với một chương trình 5 năm cụ thể, kèm chỉ tiêu đo lường rõ ràng, KTTH có thể nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt khi Italia đang tìm cách mở rộng mô hình “Made in Italy” tuần hoàn ra thị trường châu Á.
4.7. Chuyên gia CG-07
THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN

Họ tên: 

Chức vụ: 

Cơ quan/Đơn vị công tác: 

Email (Tùy chọn):

Số điện thoại(Tùy chọn):

Hình thức trích dẫn trong luận văn:

(Xin đánh dấu lựa chọn)

 ☐ Ghi đầy đủ họ tên và chức vụ

 ☐ Chỉ ghi chức vụ (ẩn danh tên)

☑ Ẩn danh hoàn toàn

Ngày phỏng vấn: 10/12/2025

Hình thức: ☑ Online ☐ Trực tiếp

1. Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong chính sách phát triển của Việt Nam hiện nay?

Nhìn chung, tôi đánh giá mức độ tích hợp các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) trong chính sách phát triển của Việt Nam là khá toàn diện và thể hiện rõ cam kết của Nhà nước. Khung pháp lý hiện hành được xây dựng theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và khu vực, đồng thời thể hiện sự chủ động trong hội nhập và điều chỉnh chính sách theo các định hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế – xã hội thay đổi nhanh chóng và khó dự đoán, việc đảm bảo chính sách luôn theo kịp thực tiễn vẫn còn là thách thức. Vì vậy, việc sử dụng các cam kết quốc tế và hệ thống SDGs như một nền tảng định hướng ổn định cho quá trình hoạch định và triển khai chính sách ở cấp quốc gia và địa phương là đặc biệt cần thiết, nhằm duy trì tính nhất quán và tầm nhìn dài hạn.

Làm việc trong lĩnh vực giáo dục và quan tâm sâu đến người khuyết tật, tôi nhận thấy Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận từ khâu xây dựng chính sách, ban hành hướng dẫn đến triển khai thực tiễn, nhằm thúc đẩy giáo dục hòa nhập và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Những tiến bộ này phản ánh sự gắn kết ngày càng rõ rệt giữa chính sách trong nước và các mục tiêu SDG liên quan đến giáo dục và phát triển bao trùm.

2. Trong 17 SDGs, đâu là các mục tiêu có liên hệ mạnh nhất với kinh tế tuần hoàn?

Theo quan điểm của tôi, cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đều có những điểm giao thoa nhất định với kinh tế tuần hoàn. Các SDGs được thiết kế như một hệ thống tổng thể, trong đó kinh tế là một cấu phần không thể tách rời khỏi phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Vì vậy, khi nói đến kinh tế tuần hoàn – một mô hình kinh tế gắn với tái tạo tài nguyên, giảm phát thải và tối ưu hóa giá trị – thì hầu hết các mục tiêu đều có liên hệ, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Trong bối cảnh biến đổi toàn cầu, tiếp cận tính bền vững cần được nhìn nhận thông qua bốn hợp phần: kinh tế, sinh thái, chính trị và văn hóa. Kinh tế tuần hoàn chỉ vận hành hiệu quả khi những cấu phần này tương tác hài hòa, tạo thành một vòng tuần hoàn phát triển bền vững ở cả tầm vĩ mô và vi mô.

Từ góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng yếu tố con người đóng vai trò trung tâm trong mọi chuyển đổi hướng tới tương lai bền vững. Vì vậy, giáo dục – đặc biệt là giáo dục chất lượng, toàn diện, và mang tính bao trùm – chính là nền tảng quan trọng nhất để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Khi con người được trang bị năng lực, tư duy mới và cơ hội tiếp cận bình đẳng, họ sẽ có khả năng dẫn dắt các quá trình đổi mới, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay bảo vệ hệ sinh thái.

Tóm lại, dù có thể xác định một số SDGs liên quan trực tiếp hơn đến kinh tế tuần hoàn (như SDG 6, 7, 9, 11, 12 hay 13), nhưng dưới góc nhìn hệ thống thì tất cả 17 SDGs đều đóng góp vào việc hình thành và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, bởi chúng cùng hướng tới một tương lai bền vững, cân bằng và nhân văn.

3. Kinh tế tuần hoàn đóng vai trò như thế nào trong việc thực hiện các mục tiêu SDGs, đặc biệt là SDG 12 (tiêu dùng – sản xuất bền vững) và SDG 13 (biến đổi khí hậu)?

Thứ nhất, đối với SDG 12 (tiêu dùng và sản xuất bền vững):

Kinh tế tuần hoàn trực tiếp hỗ trợ mục tiêu này thông qua việc giảm khai thác tài nguyên đầu vào, kéo dài vòng đời sản phẩm, tái sử dụng – tái chế, và tối ưu hóa hiệu quả chuỗi giá trị. Điều này giúp giảm áp lực lên môi trường, hạn chế chất thải và thúc đẩy sự thay đổi mô hình tiêu dùng, từ “dùng - bỏ” sang “dùng - tái tạo - tái sử dụng”. Nhờ vậy, SDG 12 có nền tảng rõ ràng để được hiện thực hóa.

Thứ hai, đối với SDG 13 (hành động khí hậu):

Kinh tế tuần hoàn góp phần giảm phát thải bằng cách hạn chế sử dụng nguyên liệu thô, giảm năng lượng trong sản xuất, và chuyển dịch sang các công nghệ, vật liệu, mô hình kinh doanh ít carbon. Khi lượng chất thải và nhu cầu khai thác mới giảm xuống, lượng khí nhà kính trong toàn chuỗi giá trị cũng giảm đáng kể - đây là yếu tố thiết yếu trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Xa hơn hai mục tiêu này, kinh tế tuần hoàn tạo ra động lực lan tỏa cho nhiều SDGs khác, như SDG 6 (nước sạch), SDG 7 (năng lượng sạch), SDG 9 (đổi mới - công nghiệp), hay SDG 11 (đô thị bền vững). Kinh tế tuần hoàn không chỉ là giải pháp kỹ thuật, nó là một định hướng phát triển bền vững dựa trên sự thay đổi tư duy, hành vi và hệ thống, trong đó con người đóng vai trò trung tâm.

4. Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn nhất nào trong quá trình thúc đẩy KTTH?

Theo tôi, thách thức lớn nhất của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nằm ở nhận thức và năng lực thực thi trên toàn hệ thống. Mặc dù khung chính sách và định hướng chiến lược đã được ban hành tương đối đầy đủ, nhưng quá trình hiện thực hóa vào thực tiễn vẫn còn chậm, trong khi bối cảnh kinh tế xã hội thay đổi nhanh chóng và chứa nhiều biến động khiến các cấp, các ngành khó theo kịp.

Một vấn đề cốt lõi là nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng vẫn chưa hiểu đúng hoặc hiểu đầy đủ về kinh tế tuần hoàn. Khi nhận thức còn hạn chế, việc thay đổi hành vi, mô hình sản xuất tiêu dùng, hoặc áp dụng các giải pháp đổi mới sẽ gặp nhiều rào cản. Ngược lại, chỉ khi nhận thức được nâng cao và lan tỏa một cách đồng bộ, từ quản lý nhà nước đến khu vực tư nhân và người dân, thì kinh tế tuần hoàn mới có thể trở thành một phương thức phát triển thực sự và tạo ra chuyển biến ở quy mô lớn.

5. Theo ông/bà, Việt Nam cần ưu tiên nhóm chính sách nào để đẩy nhanh chuyển đổi xanh và KTTH trong 5-10 năm tới?

Theo tôi, trong 5-10 năm tới, ưu tiên quan trọng nhất của Việt Nam để đẩy nhanh chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn là tập trung vào nhóm chính sách nâng cao nhận thức, củng cố năng lực thực thi và tăng cường khả năng thích ứng của toàn hệ thống. Khung chính sách hiện nay tương đối đầy đủ, nhưng khoảng cách giữa ý tưởng và hành động vẫn còn lớn. Vì vậy, Việt Nam cần những chính sách giúp chuyển hóa các cam kết thành hành động cụ thể, thực chất và kịp thời.

Thứ nhất, cần ưu tiên các chính sách về giáo dục, truyền thông và nâng cao nhận thức cho cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng. Khi các bên hiểu rõ bản chất, lợi ích và trách nhiệm trong chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, họ mới có thể chủ động thay đổi hành vi, mô hình sản xuất cũng như thói quen tiêu dùng.

Thứ hai, Việt Nam cần đẩy mạnh các chính sách tăng cường năng lực thực thi, bao gồm hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa quy trình, cơ chế phối hợp liên ngành và công cụ giám sát - đánh giá. Điều này giúp đảm bảo rằng các chủ trương lớn không bị “nằm trên giấy” mà được triển khai nhất quán ở cả cấp trung ương và địa phương.

Thứ ba, cần ưu tiên cơ chế khuyến khích đổi mới và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong áp dụng mô hình tuần hoàn, công nghệ xanh và giảm phát thải. Đây là lực lượng quan trọng để tạo ra chuyển đổi thực chất trong nền kinh tế.

6. Những xu hướng mới nổi về phát triển bền vững và KTTH trên thế giới mà Việt Nam nên lưu ý là gì?

- Chuyển dịch sang mô hình kinh tế tái tạo (regenerative economy)

- Áp dụng các chỉ số phát triển vượt ra ngoài GDP (chỉ số hạnh phúc, carbon footprint..)

- Tăng cường cam kết và yêu cầu về trung hòa carbon (net-zero)

- Mở rộng kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ chuỗi giá trị

- Số hóa để thúc đẩy tuần hoàn (IoT, AI, blockchain…)

- Phát triển kinh tế chia sẻ và mô hình dịch vụ thay cho sở hữu

- Thúc đẩy chuyển đổi xanh có tính công bằng và bao trùm (just transition)
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1. How would you assess Vietnam’s readiness for transitioning to a circular economy model?

I believe that the circular economy (not only in Vietnam) should be analyzed by taking into account citizens' behavior. Therefore, in this regard, it may be useful to understand their recycling habits. In my opinion, consumption is one of the human actions related to the circular economy that receives little attention. Policy measures should encourage not only recycling behaviors, but above all, more responsible consumption attitudes. This could reduce waste and raw material losses and curb the compulsive consumption that increasingly affects current generations.

2. What do you consider to be the major barriers for Vietnam in adopting circular economy practices from Italy (e.g., human resources, technology, legal framework, financing)?

I imagine that—once again—the most crucial role is citizens' consideration of the effectiveness of actions and political legitimacy. Generally, environmental issues and climate change are viewed with skepticism by people, especially when they encounter daily financial difficulties. People who experience daily difficulties related to basic needs may be less inclined to pursue the objectives of the circular economy. In this sense, human resources could limit the development of the circular economy.

3. Which circular economy models from Italy do you think are most suitable for application in Vietnam?

While citizen behavior in relation to circular economy initiatives is difficult to observe, corporate behavior is somewhat more feasible. Indeed, in Europe—and also in Italy—an annual sustainability report has recently been mandated for all companies in all sectors. In this report, companies must declare their commitment to environmental, social, and economic sustainability. Efforts based on circular economy principles can be included in this report. The Vietnamese government may consider including a similar measure in its circular economy plan.

4. Should Vietnam develop its circular economy strategy based on an “Italy-based approach” or pursue its own localized pathway?

Given the differences between the two economic systems, I believe circular economy plans must be developed accordingly. Furthermore, by applying a broad perspective, cultural and social differences must be taken into account. A related consideration is that the circular economy involves daily routines and spatial resources that are quite specific to each geographical area. In this sense, I believe localized approaches are necessary. However, I believe it is useful to conduct an exploratory analysis of the top-down measures implemented in the two countries, so that valid actions can be considered.

5. What national-level policy recommendations would you suggest to enhance circular economy cooperation between Vietnam and Italy?

Cooperation between Vietnam and Italy within the EC could be improved, considering their respective trade agreements and the associated environmental and social externalities. International trade significantly contributes to climate change and environmental issues. Therefore, developed economies should play a primary role in the transition process. Rather than defining additional policy measures, those already defined should be emphasized and adopted as widely as possible. In this sense, effective training initiatives and public platforms that offer entrepreneurs the opportunity to share experiences and challenges can lead to greater results than those achieved so far. Here too, the actions of individuals should be supported and documented, with a participatory approach. This way, people perceive that their efforts are not isolated and that they are part of a broader movement with a common goal.

Trade in agri-food products, for example, could be reviewed taking into account the EC principles. In this sense, the two countries could develop shared strategies to reduce packaging and promote the use of compostable materials; to streamline logistics systems, reducing fossil fuel consumption and inefficient shipping routes; to improve sustainable transportation for international trade and efficient refrigeration systems for perishable products.

6. Could the circular economy become a key pillar in economic cooperation between Vietnam and Italy? What factors might support or limit this possibility?

I am not an expert in the field, but I believe the two countries could have fruitful cooperation on green energy and related technologies.

Furthermore, as mentioned above, international trade could also be considered.


